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V. 2

M1 A :

Lời nói đầu

Phần Nhu- viễn trong bộ Khâm- định Đại-nam Hội-điện Sự- lệ

gồm có 5 quyển : từ quyển I32 đến quyền I36. Bản dịch được chia

làm 2 tập, in làm 2 kỳ.

Tập 1 (quyển I32 - I33) đã xuất -bản năm 1965. Nay chúng tôi

cho in tiếp tập II ( quyển 134-136 ).

Nội - dung phần Nhu-viễn trong Đại-nam Hội-điên đã được nói

rõ trong bài Lời nói đầu của tập I. Ở đây, chúng tôi nhận thấy có

bồn-phận phải nói thêm điểm này : Mặc dầu dịch - giả cũng như

hiệu-định-giả đã hết sức thận-trọng trong việc phiên-dịch và hiệu - định,

nhưng chắc rằng bản dịch này cũng không tránh khỏi những khiếm

khuyết, sai lầm. Vậy mong các bậc thức-giả sẵn lòng chi - giảo để tần

tái - bản chúng tôi sửa chữa lại cho được hoàn-toàn hơn.

V.K.c.
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PHIÊN ÂM

-

KHÂM-ĐỊNH ĐẠI-NAM HỘI-ĐIỀN SỰ-LỆ , Quyền 134

LẺ BỘ

NHU-VIỄN : KHIÊN SỨ TÍCH PHONG BAN CẤP SẮC .

MỆNH – THUỘC QUỐC CÔNG KỲ THUỘC

MAN CÔNG KỲ – THUỘC QUỐC CỐNG VẬT

THUỘC MAN CỐNG VẬT.

KHIỂN SỨ TÍCH PHONG

Gia-long lục niên Cao-man Quốc-trưởng Nặc-Ong-Chân quy

phụ. Sắc phong vị Cao-man Quốc-vương , ban cấp độ kim ngân

ản nhất, sự nữu chu tất nê hạp nhất , dụng đồng chề chế cáo sắc

thư các nhất đạo , dụng miêu kim long đằng chỉ đăng tả khiền sử

tế để tiến vãng cai quốc tích phong.

Hựu nghị chuẩn Gia-định thành tiên tương Khâm-sử hành

kỳ ai tri Cao-man quốc dự

DỊCH NGHĨA

KHÂM-ĐỊNH ĐẠI -NAM HỘI-ĐIỀN SỰ-LỆ , Quyền 134

I BỘ LỄ

NHU - VIỄN : KHIÊN SỨ TÍCH PHONG - BAN CẤP SẮC

MỆNH – THUỘC QUỐC CÔNG KỲ THUỘC

MAN CÔNG KỲ – THUỘC QUỐC CỐNG VẬT –

THUỘC MAN CỔNG VẬT.

KHIỂN SỨ TÍCH PHONG (sai sứ đến phong)

Năm Gia -long thứ 6 ( 1807) Quốc-trưởng Cao-man Nặc

Ông-Chân quy phụ vào triều -đình Việt-nam . Vua xuống sắc

phong cho Nặc- Ông - Chân làm Cao-han Quốc-vương, ban cho

Quốc-vương án bạc nam vàng 1 cái, hộp sơn đỏ có móc gài

hình sư-tử 1 cái, những tờ chế, cáo, sắc thư bằng đồng mỗi

thứ 1 cái , dùng giấy kim-long đằng chỉ chép ghi, và sai sử

đem tất cả các món đi sang nước ấy mà phong cho.

Triều nghị lại chuẩn cho thành Gia-định đem ngày khởi

hành của viên Khâm-sử báo trước cho nước Cao-man chuẩn:

bị trước...

9
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PHIÊN ÂM

tiên chuẩn bị công quán nhị sở, nhất tại La- bích tân thứ, nhất

tại cai quốc Cựu Bản-thành ngoại. Khâm-sở chí Gia-định, trần

quan chuẩn bị long- đình tán cái thuyền chích kỳ trượng tịnh

trạch phái trấn thuộc viên quân đồng hành (long-đình nhất, hoàng

tin tứ, lê thuyền nhất, hậu thuyền nhị , sai thuyền ngũ. hoàng sắc

quyền kỳ nhất nội để « Khâm mệnh tích phong = tứ tự huyền tại

long- đình thuyền, xích sắc quyền kỳ nhị, nhất để gKhâm mệnh

chính sứ », nhất để « Khâm mệnh phó sử y huyền tại chính phủ sử

thuyền, xả sắc nhất bách ngũ thập, phó cơ hoặc trường hiệu nhất,

cai đội đội trưởng bát, câu kể cai bạp tứ, thông ngôn nhị) .

Sứ thuyền chi giới thở, cai quốc dự bát quân thuyền tiếp hộ,

thuyền chí Nam-vang phồ, cai quốc phiên liệu nghinh tiếp, chỉ

La -bích tân thủ đáng ngạn tựu công quán an yết.

Thứ nhật cai quốc phiên liệu chỉnh bị nghi trượng cổ nhạc

tựu quán phụng nghinh long- đình dữ Khâm-số tiền chỉ Bản-thành

ngoại công quán an trú, trạch nhật tích phong nhưng di tri cai

quốc lãnh hội.

Tiền nhất nhật Khâm-sự khiến hành - nhân nhật viên cụ sắc

phục nhập thành...

DỊCH NGHĨA

hai nơi công-quán , một nơi ở tại bến La-bích, một nơi ở

ngoài Cựu Bản-thành của nước ấy. Viện Khâm-sứ đến Gia

định, trấn-quan ở đáy chuẩn-bị long-đinh, tán lọng, ghe thuyền,

cờ xi, nghi trượng cùng chọn phải nhân-viên và quân-sĩ thuộc

trấn cùng đi (long- đinh 1 cái, lọng vàng 4 cái, lê thuyền 1

chiếc, hậu thuyền 2 chiếc, sai thuyền 5 chiếc, cờ bằng lụa

màu vàng 1 là trong có đề bốn chữ « Khâm mệnh tích phong »

treo trên thuyền long-đình , cờ bằng lụa màu đỏ 2 lá, một lá

đề « Khâm mệnh chánh sử », một lá đề « Khâm mệnh phó sứ »

treo tại thuyền của chánh sử và phó sử , xa-sắc 150 người ,

phó cơ hay trường hiệu 1 viên, cai đội trưởng 8 viên , câu

ke và cai hạp 4 viên , thông-ngôn 2 người) .

Khi thuyền của sứ-bộ đến đầu biên-giới , thì nước ấy

(Cao-man) phảidự bị phải thuyền đến tiếp rước hộ-vệ đến phổ

Nam-vang, phiên liệu của nước ấy nghinh-tiếp đến bến La

bích, lên bờ và đến công quán yên nghỉ.

Ngày kế phiên liệu của nước ấy chỉnh-bị nghi trượng,

nhạc-khi tới sứ-quán đón long-đình và Khâm-sứ đến công

quán phía ngoài Bản-thành yên nghỉ, Khâm-sứ chọn ngày

phong cho và gởi thơ thông-tri cho nước ấy được biết.

Trước lễ phong một ngày kham-sứ khiến một viên hành

nhân mặc sắc-phục vào thành ...
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PHIẾN AM

bài thiết . Chính đường thượng thiết long- đình, tịch vị tiền thiết

hương án nhặt nam hưởng, hương án tiền thiết cai Quốc-trưởng

bài vị bắc hưởng.

Long-đình chi tả thiết Khâm-sứ lập vị nam hướng .

Chí nhật tảo , Khâm sứ cấp hành-nhân bằng các cụ công phục

bài liệt nghi trương chỉnh túc, cai Quốc-trưởng suất phiên liệu

tựu quan tiên hưởng long-đình quy , khấu hậu dữ Khâm-sứ hành

nhất ốp lễ , phụng long-đình hành chỉ thành do chính trung gian

nhập, Khâm-sứ tại ta , cai Quốc-trường tại hữu tình hộ từng long

đình hậu chỉ đường cung đệ ...

/

DỊCH NGHĨA

trang-tri . Trên chính đường bày cái long-đình , trước chiếu

ngồi đặt một hương-án hướng về phía nam,. trước hương-án

đặt chỗ lạy của Quốc-trưởng Cao-man hướng về phía bắc.

Bên tả của long-đình đặt chỗ của Khảm-sứ đứng hưởng

về phía nam.

Đến sáng ngày ấy , viên Khâm-sử và bọn hành-nhân đều

mặc triều-phục, nghi-trương chỉnh-tề . Quốc-trưởng nước ấy

dẫn phiên liệu đến công-quán và quỳ trước long-đình , sau

khi lạy xong thì cùng viên Khâm-sứ làm một lễ vải chào,

rồi đem long- đình đi đến thành do gian chính giữa mà vào.

Viên Khâm-sứ đứng bên tả , Quốc-trưởng nước ấy đứng bên

hữu, cùng đi theo phía sau long-đình đến chính đường, cung

kinh đưa ...

1
3
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PHIÊN ÂM

long-đình an vu hương án nội tịch vị nam hướng , hành-nhân dân

cai Quốc-trưởng tựu bái vị quy . Chính sứ phụng chế thư giao hành

nhân, lập tuyên cất, phụng tri hương án thượng. Chính sứ phụng

chế thư lập thụ cai Quốc-trưởng phụng gia ngạch thụ nhiên liệu

tiếp lãnh, khẩu hàng . Quốc-trường quy, phó sứ phụng ần giao

hành-nhân, lập tuyên cất , phụng tri hương án thượng phó sứ

phụng ấn lập thụ cai Quốc-trưởng, phụng gia ngạch giao phiên

liệu tiếp lãnh, khầu hưng , hành ngũ bái .

Lễ thành các xu xuất . Cai Quốc-vương tông Khâm-sứ chí

đường , các hành nhất áp lễ . Khâm-sứ hổi quản an yết .

Minh- mệnh thập tam niên...

DỊCH NGHĨA

long - đình đặt trên hương-án hướng mặt về phía nam, viên .

hành-nhân dẫn Quốc-trưởng ấy đến chỗ lạy mà quỷ . Viên

chánh-sứ bưng tờ chế thư giao cho viên hành-nhân, đứng đọc

xong rồi bưng đề trên hương-án. Viện chánh-sứ bưng tờ chế

thư đứng trao cho Quốc-trưởng ấy nhận lấy đưa lên ngang

trán rồi trao cho phiên -liệu tiếp lãnh, củi đầu và đứng dậy .

Quốc-trưởng quỳ xuống, phó-sứ bưng án giao cho hành-nhân

đứng đọc xong, bưng đặt lên hương-án , phỏ -sử bưng ấn đứng

trao cho Quốc-trưởng , Quốc-trưởng nhận lấy đưa lên ngang

trán rồi trao cho phiên -liêu tiếp lãnh , củi đầu và đứng dậy,

lạy 5 lạy .

Lễ xong, mỗi người đều đi ra. Quốc-vương ấy đưa viên

Khâm-sứ đến công-đường mỗi người đều làm lễ vải chào. Viên

Khâm-sử trở về công-quán an nghỉ.

Năm Minh-mạng thứ 13 (1832)
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PHIÊN ÂM

chi phái xuất thự Công bộ Lang-trung Lê Hựu đái đồng thị vệ nhất

danh tề phụng ban cấp Cao-man Quốc-vương sắc thư tình thường

niên lệ thưởng cai quốc . Sắc thư thái tệ các hạng quân chuẩn do

dịch tiền vãng Gia-định thành . Chỉ thành chi nhật, chuẩn Lê Hựu

sung Khâm-sứ tể phụng sắc thư tiền vãng cai quốc thành ban cấp .

Thập ngũ niên , dụ Thuỷ-xả quốc tại hà tu phong tục cổ phác ,

hưởng lại tiền từ chức công chế thiết tôn thân tuân vị hữu đạo

chi quốc, thù thâm gia tưởng Cai Quốc-trưởng danh Lam trước

tử tỉnh Vĩnh danh Bảo tỷ tri thống tự nhật nhiễm hoa phong .

Hựu du Thuỷ -xa quốc tuy địa xử hà tu đạn hoàn tiểu quốc

nhiên phong tục thuần phác hữu thượng-cố chi di phong, thà kỳ

quốc hưởng lại tỏ vô bạn loạn thâm minh quân thần đại nghĩa

tuân vị hữu đạo chi bang . Kim ký tích di tính thị , sở ban chiều

sắc trước trực thú vị Thuỷ -xá...

DỊCH NGHĨA

cỏ chỉ vua phái Lê Hựu quyền Công bố Lang-trung cùng một

viên thị- vệ đem sắc-thư ban cho Quốc-vương Cao-man và

những phần thưởng cho nước ấy theo niên lệ . Sắc-thư và các

thứ phẩm-vật đều do dịch trạm đem trước vào thành Gia - định.

Ngày đến thành Gia-định , Lê Hựu được chuẩn cho sung chức

Khâm-sứ đem sắc-thư đến thành của nước ấy mà ban cấp.

Năm Minh-mạng thứ 15 ( 1834) có dụ vua dạy rằng nước

Thủy-xá ở một góc xa-xôi với phong-tục cổ xưa chất-phác ,

từ trước đến nay vẫn cung kính lo việc dùng công và chỉ

tha-thiết việc tôn thân , đáng tin là một nước có đạo lý, rất

đáng khen. Quốc-trưởng nước ấy tên Lam, được ban cho họ

Vĩnh, tên Bảo , để biết dòng-dõi , ngày ngày càng nhiễm theo

phong-tục văn-minh của Việt-nam .

Lại có dụ vua dạy rằng nước Thuỷ-xả tuy đất-đại ở vào

góc xa-xôi là một nước nhỏ bé , nhưng phong-tục thuần-hậu

chất-phác, còn được cải di-phong của thời thượng-cô , vả lại

nước ấy từ trước đến nay không hề có phản-loạn , thật sáng tỏ

cải nghĩa cả giữa vua tôi , đáng tin là một nước có đạo lý. Nay

đã ban cho tên họ , chiếu sắc ban cho đã viết thẳng ra là

Quốc-vương nước Thuỷ -xá,

- 17 .
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PHIÊN ÂM

Quốc-vương tinh trước Lễ bộ truyền chi tự hậu cai quốc tiền công

biểu văn diệc thư quốc-vương dĩ chính danh xưng.

Thập lục niên Cao-man quốc phiên liêu biểu ngôn cai Quốc

vương Chân vô tự, thỉnh lập cái thứ nữ đại lý gia sự. Phụng dự

chuẩn An-giang thự Bố chính Trương Phúc Cường sung Khâm-sứ

tuyên phong cai cố vương Chân đệ nhị nữ Ngọc - Vân vị Cao-man

Quận -chúa quyền lý sự vụ, trưởng nữ Ngọc Biện, đệ tam nữ Ngọc

Thu, đệ tứ nữ Ngọc Nguyên các vi huyện quân .

Hựu nghị chuẩn tiên kỳ dự sức phiên liệu báo minh tri hội,

tiên vu phủ đệ thiết tuyên-phong-đường trường kết đình đáng

sĩ Khâm- sử viên đề Trần-tây thành trạch địa an yết. Tiền nhất .

nhật vợ tuyên- phong- đường chính trung gian thiết hương án nhất,

thiết thải-định vị vu hương án chi nam, thiết Khâm-sử lập vị vu...

DỊCH NGHĨA

cùng truyền chỉ cho bộ Lễ rằng từ nay về sau nước ấy có

dâng cống thì trong tờ biểu văn cũng viết là Quốc-vương cho

đúng danh xưng.

Năm Minh-mạng thứ 16 ( 1835) tờ biểu của quan-liêu nước

Cao-man nói rằng Quốc-vương Nặc- Ong- Chân không có con

nối dõi, xin lập người con gái kể giữ thế việc nhà . Dụ của

vua chuẩn cho Trương Phúc Cương quyền B1-chinh An- giang

sung chức Khâm-sử tuyên phong cho Ngọc-Vân, con gái thứ

hai của cố Quốc- vương Nặc-Ong-Chân làm Quận-chúa Cao

man quyền lý sự vụ, cho Ngọc-Biện, con gái trưởng, cho

cho Ngọc-Thu, con gái thứ ba , cho Ngọc-Nguyên, con gái thử

tư, đều làm huyện quân.

Triều nghị lại chuẩn trước tiên cho thông sức bảo trì

phiên-liêu nước ấy đựng rõ, đầu tiên ở phủ đệ phải lập tuyên

phong -đường, trường đèn kết hoa thỏa đáng, chờ viện Khâm-sử

đến thành Trắn-tây chọn nơi yên nghỉ . Trước lễ tuyên-phong

một ngày, ở căn chính giữa tuyên-phong-đường đặt một bàn

hương-án, đặt một thái-đình ở phía nam hương -án, đặt chỗ

đứng của viên Khâm-sứ ở...
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PHIÊN AM

thái- định chi đông, thiết tuyên độc vị vu kỳ hữu, quân nam hướng .

Hựu vu cai Quận-chúa nội thất chính trong thiết hoàng án

nhất nam hướng, thiết Quận-chúa bài vị vu hoàng án chi nam bắc

hưởng tịnh dự trạch nữ phó trữ hậu.

Chi nhật cai phiên liên quân vu tân thứ trữ hậu . Khâm-sử

viên phụng tương cáo sắc hàm an vu thái-đình thường , khởi

hành nghi trượng nhã nhạc đạo từng tán cái già hộ chỉ giang ngạn.

Cai phiên liệu quỵ nghinh thái-đình quá khẩu hàng . Chỉ đường

thái-đình do trung giai thằng phụng an vu nguyên thiết chi vị . Tản

cái nhã nhạc sang kiếm bài liệt đình tiền tả hữu. Khâm-sử viên

tuyên đọc viên do đồng giai thằng chí lập vị lập . Triển ...

DỊCH “NGHĨA .

phía đông thái- đình đặt chỗ tuyên đọc bản tuyên-phong ở bên

hữu thái-đình, tất cả đều trông về phía nam .

Lại ở chính giữa nội-thất của Quận-chủa ấy đặt một cái

bàn màu vàng trông về hướng nam, đặt chỗ lạy của Quận-chua

phía nam cái bàn màu vàng trông về hướng bắc cùng dựubị

lựa những viên nữ-phỏ đứng hầu .

Đến ngày hành lễ những phiên-lieu ấy đều đứng hầu ở

bến sông Viên Khâm -sử bưng cái hộp đựng tờ cáo sắc đặt

yên lên trên thái-đình, khởi-hành có ghi-trượng và nhã nhạc

dẫn theo những tán lọng hộ-vệ đến bờ sông. Những phiên

liệu ấy quỳ xuống đón thái-đình đi qua thì dập đầu rồi đứng

dậy . Đến tuyên-phong-đường, thái-đình được do bực thềm ở

giữa đưa lên đặt yên nơi chỗ đã đặt từ trước. Tán lọng, nhã

nhạc , giáo kiếm bày ra ở hai bên tả hữu trước sàn. Viên

Khâm-su và viên tuyên độc do bực thềm chia đông tiến lên

đến chỗ đứng mà đứng
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PHIÊN ÂM

sắc viên lập vu đường thượng chi tả , phiêu liêu bài ban hành ngữ

bái lễ . Khâm-sứ viên lập tuyên viết : « Hữu sắc P. Phiêu liêu giai

quỵ . Triển sắc tuyên đọc cắt , phiên liên khâu hưng phân ban . Nội

nhất nhân nghệ đường thượng cung phụng cáo sắc hàm chí môn

nội chuyển giao nữ phó tiếp phụng, cai Quận-chúa tùy hành chí nội

thất , phụng an vu chính trung hoàng án thượng. Quận - chúa cung

hành túc bái ngũ bái quỵ thụ các sắc gia ngạch tái tạ ân , túc bài

ngũ bái . Phiên liệu tải bầm minh Khâm-sứ thỉnh hành tạ ân ngũ

bái. Lễ thành phân bạn . Khảm-sứ nhưng hổi Trần-tây thành ,

phiêu liêu đẳng tồng chí tân thứ.

Thập bát niên , tẩu chuẩn Thuỷ-xá quốc trưởng danh Liệt từ

tính Vĩnh nhưng cựu danh Liệt dĩ minh thuộc quốc tính thị . Cai

quốc phó sứ danh Thốt tứ tính Sơn danh Bút dĩ miễn bị lậu .

Nhị thập nhất niên ...

DỊCH NGHĨA

Viên mở tờ sắc đứng ở phía tả trước tuyên-phong-đường, các

phiên-liệu bày thành bạn làm lễ năm lạy . Viện Khâm-sứ đứng

tuyen-bố rằng : « Có sắc chỉ » . Các phiên-liệu đều quỳ. Khi viên

mở tờ sắc đọc xong, các phiên-liệu dập đầu rồi đứng dậy và

phân thành ban. Một người trong bọn ấy đến trước tuyên

phong- đường cung kính bưng cái hộp đựng tờ cáo sắc đến

trong cửa chuyển giao cho viên nữ-phỏ tiếp bưng , Quận-chúa

ấy đi theo đến nội-thất, cái hộp đựng tờ cáo sắc được đặt ở

ngay chính giữa cái bàn màu vàng. Quận-chúa cung kính làm

lễ năm lạy, quỳ xuống nhận từ cáo sắc và nâng lên ngang

trán, lại lạy năm lạy tạ ơn. Phien- lieu lại bầm rõ cùng viên

Khâm-sứ xin làm lễ tạ ơn năm lạy . Lễ xong , phiên -liêu phân

thành ban. Viên Khâm -sứ trở về thành Trấn-tây, phiên-liêu

đưa đến bến sông.

Năm Minh-mạng thứ 18 ( 1837) vua chuẩn y lời tâu cho

Quốc-trưởng nước Thuỷ-xả tên Liệt họ Vĩnh, vẫn được giữ

tên cũ là Liệt để làm tỏ rõ dòng họ của thuộc-quốc, viên phỏ

sử nước ấy tên Thốt được ban cho họ Sơn và tên Bút để cho

khỏi bĩ lậu.

Năm Minh-mạng thứ 21 (1840),...
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>

dụ chuẩn thư thứ cài phong Quận-chúa Ngọc- Vân vi Mỹ-lâm

Quận-chúa, Huyện-quân Ngọc-Biện vi Lư -an Huyện-quân , Ngọc

Thu vi Thâu-trung Huyện-quân, Ngọc-Nguyên vị Tập-ninh Huyện

quân, trước phái xuất thự Ninh Thái Ngự-sử Huỳnh-Mẫn-Đạt

sung Khâm-sứ tể phụng cáo sắc do dịch tiền vãng tuyên phong.

Thiệu- trị nguyên -niên, sắc dụ Thuỷ-xả Quốc-vương Vĩnh-Liệt :

Nhĩ quốc phụng phiên tu công khác địch cung kiến, cửu hà hoàng

khảo Tiên hoàng đề nhu hoài chi trạch , Minh-mệnh nhị thập nhất

niên thập nhị nguyệt nhị thập bát nhật phụng long ngư thượng

tân, Trẫm ngưỡng tuân trị mệnh, phủ tuân dư tình , di Thiệu-trị

nguyên niên chinh nguyệt nhị thập nhật tự hoàng đế vị suất ...

DỊCH NGHĨA

có đụ vua chuẩn cho lần này cải phong Quận-chúa Ngọc-Vân

làm Mỹ-lâm Quận-chua, cho Huyện-quân Ngọc-Biện làm Lư -an

Huyện-quân , cho Huyện-quân Ngọc-Thu làm Thâu -trung Huyện

quân , cho Huyện-quân Ngọc-Nguyên làm Tập-ninh Huyện-quân ,

phái Huỳnh- Mẫn- Đạt quyều Ngự -sử Ninh-Thái sung chức Khâm

sử đem tờ cáo sắc do đường dịch trạm đi sang tuyên-phong.

Năm đầu Thiệu-trị ( 1841 ) vua xuống sắc dụ cho Quốc-vương

Thuỷ-xả tên Vĩnh-Liệt rằng : « Nước của 2 người giữ phận

phiên-thuộc lo việc dâng cống, noi theo đường cung kinh , từ

lâu đã chịu ơn vô-về kẻ ở xa của Hoàng thảo Tiên hoàng-đế.

Ngày 28 tháng 12 năm Minh- mạng thứ 21 Tiên -đế thăng-hà, Trẫm

tuân theo mạng lịnh cai-trị , cúi xuống noi theo lòng dân ,

ngày 20 tháng giêng năm đầu Thiệu-trị , Trẫm lên ngôi hoàng

để dẫn .
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tuần thiên hạ ( 1) an khuyên thứ bang , niệm Nhĩ quốc dự liệt

chức phương , đặc tứ sắc thư du thị .

Thả văn Nhĩ quốc tập tục chất phác nãi năng ngưỡng mộ

thượng quốc y quan, thù tham gia tưởng , viễn thưởng cấp mãng

phục nhất phó dụng xi ân vinh .

Tái cứ Phú-yên tinh thần tấu xưng Nhữ quốc nguyên thị

Thuỷ-xá, nhi hưởng lại xưng Hol-xá giả xuất ư thông dịch chi

ngộ đẳng ngữ, tư chuần cải vị Thuỷ xa quốc dĩ chính danh xưng .

Chỉ như chân Hol-xá quốc nguyện tu cựu lệ dữ Nhĩ quốc

hợp cổng sự kinh cai tỉnh thần để đạt, dĩ phủ chuẩn hợp công

sự nghi, lánh do tinh thần tổng biện .

Nhĩ kỳ chi thừa sung mệnh ích thì chuân thành , sự đại uý

thiên, thận vô vị ư hầu độ , mục lân bảo cảnh kỳ vĩnh hà ở

long triệm » .

Hựu nghị chuẩn Hol-xá quốc vương nguyên danh Ma Thát,

tử tính Cửu danh Lại dĩ chính danh xưng, Thuỷ -xả quốc...

DỊCH NGHĨA

dắt thiên-hạ , an khuyến thứ bang, nhớ lại nước Ngươi liệt vào

hàng nước dâng cống mới đặc- biệt ban cho sắc thư mà dạy bảo.

Trẫm lại nghe nước Ngươi tập-tục chất-phác, lại hay

ngưỡng-mộ áo mão của thượng-quốc ( Việt -nam), thật đáng

khen tặng, bèn thưởng cho mãng bào 1 bộ đề Người được thêm

ân-sủng vẻ-vang.

« Lại theo lời tâu của tỉnh-thần tỉnh Phủ-yên , nồi nước

Ngươi vốn là nước Thuỷ-xả mà từ trước đến nay gọi là Hoả-xá

do sự lầm-lẫn của những viên thông- dịch. Nay Trẫm chuẩn cho

Ngươi sửa lại là nước Thuỷ-xả đề cho đúng danh xưng.

« Đến như nước Hoả-xá thiệt muốn theo lệ cũ cùng với

nước Ngươihợp chung dâng cống , việc ấy đã do tỉnh-thần tỉnh

Phú-yên đề-đạt lên rồi , Trẫm đã chuẩn cho việc hợp chung

dâng cống được thich-nghi , riêng do tỉnh-thần đưa đến lo-liệu.

« Người đã kinh vâng mệnh-lệnh sủng-ái càng tỏ ra khẩn

thành, thờ nước lớn là biết sợ lẽ trời, cẩn-thận không trái

nghịch lại phép độ của nước cha-hầu , hoà- hảo với lân-cận mà

giữ-gìn cảnh-vực để mong được đội mãi ơn mưa - móc thấm

nhuần ) .

Lại triều nghị chuẩn cho Quốc-vương Hoả-xả vốn tên là

Ma- Thát, nay được ban cho họ Cửu, tên Lại (Cửu-Lại có nghĩa

là nhờ cậy lâu dài) cho đúng danh xưng ; viên chảnh-sử nước

Thuỷ-xả ...

( 1) Có lẽ in sai, đúng là chữ x f thiên hạ .
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chính - sứ danh Thí, tử tỉnh Sơn nhưng danh Thí , phố-sứ danh

Tải, tử tỉnh Kiểu chi danh Mộc .

Thất niên Cao-man quốc Sá-ông-Đôn ủy thuộc cung đệ biểu

văn xương thần phụng ông.

Phụng dụ : Cai man quốc viễn cư Lạp khiếu , cai tổ phụ cửu

vì bản triều thần bộc , thề phụng cộng cầu triều đình phong thực

chi tuy tập chi thanh giáo đàm phu di phi nhất nhật chi tích .

Tự Nặc-Ong-Chân vô tự ủy cầu nữ lưu, cai quốc nội nhân thử
đa sự .

Tiền gia cai man duệ viễn địa thế thân thượng hoài nghi cụ ,

man liêu nhạ sinh sự đoan . Lạp địa bản , đảng . Trẫn niệm thừ

nhất phương dân bắt nhẫn dĩ hoang hốt thị chi , sở dĩ mệnh tưởng

xuất sự tùy cơ tiều phu , thành di chương ngã thiên thảo , tuy

ngủ biên manh , nguyên phi lợi kỳ thổ địa dã.

Tư cai man duệ kỹ năng hồi tội thâu thành khoản quan

phụng công , kinh quân thứ chư đại thần vị chi ...

DỊCH NGHĨA

tên Thi được ban cho họ Sơn , vẫn giữ tên Thi , viên pip-sử

tên Tài được ban cho họ Kiều và đổi tên là Mộc ( 1 ) .

Năm Thiệu-trị thứ 7 ( 1817) Quốc-vương Cao-man Sa-ông

Đôn ủy cho cho thuộc viên cung kinh đệ biểu văn chịu làm kẻ•

bề tôi nạp cống.

Có dụ vua dạy : « Nước man ấy ở xa-xôi vùng Chân-lạp,

ông nội của y từ lâu là tôi tớ của triều-đình ta đời-đời được

triều- đình ta vun bồi cho yên-ôn , được thanh-uy và giáo- hoi

chồng-chất- chẳng phải mới một ngày.

« Từ khi Nặc- ằng-Chân không có con trai nổi vị, phải ủy

tác con gái , trong nước nhân đỏ sinh ra lắm việc.

« Lúc trước con cháu của Quốc-vương nước man ấy nương

thân ở cõi xa- xôi vẫn ôm lòng nghi-ngờ sợ-sệt . Bọn man -lieu

gây ra mối việc, đất Chan-lạp rối loạn. Trẫm nhở đến dân chúng

một vùng ấy, không nỡ nhìn trong một cách lạnh-lùng, cho

nên sai tướng đem quân tùy cơ tiều-trừ hay phủ-dụ, thật là để

tỏ rạng ý trừ bạo theo lòng trời của ta , để làm yên-òn dân

chủng ở biên-viễn của ta , vốn không phải để lợi-dụng đất-đai

ấy vậy.

« Nay con cháu của Quốc-vương nước ấy đã hối cải tội-lỗi ,

dâng hiến lòng thành, kêu cửa quan-ải dâng cống, đã được

các vị đại-thần nơi quân-thứ ...

( 1 ) Kiểu mộc, là tên cây ở kinh Thi thuộc thiên Hán-quảng ngụ ý đức

hóa của vua lan rộng ra xa .
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thanh thỉnh chính khi khoan kỳ ký vãng dữ dĩ tự tân, Sa Ông

Đôn trước phong vị Cao-man Quốc-vương tích chi sắc ân .

Tái cai cổ phiên vương Chân chi nữ Ngọc-Vận tiện kinh

tích phong vị Cao man Quận-chúa, tự nhân kỳ quốc hữu sự cải

phong vị Mỹ-lâm Quận-chúa . Kim triều-đình phục định kỳ quốc,

Ngọc-Vân trước phục phong vị Cao-man Quận-chúa đồng Sá- Ong

Đôn chiều quần thổ dân dã tồn phiên vương Chân chi nghiệp

vĩnh vi phiên phục.

Hựu nghị chuẩn tuyên phong Sá-Ong-Đôn Khâm-sai chính-sứ

nhất (bổ-chính) phó- sứ nhất (lang-trung) tuyên đọc nhị , hộ cáo

ần nhị (thông phán kinh lịch cập phủ huyện viên suy phái hạ

đồng) , tùy sứ quản vệ cơ nhị , suất đối thập , bình định ngũ bách

tiền vãng Ô-đông thành tích phong, phụng cấp độ kim đà nữu ngân

ản nhất (diện khắc Cao-man Quốc vương chi ân lục triện tự) ,

tượng nha kiềm cải nhất (diện khắc Cao-man nhị tự ), tịnh . ..

DỊCH NGHĨA

kêu xin cho, đúng lúc đang khoan thứ cho việc đã qna đề tự

sửa đổi. Sá-Ong-Đôn được phong làm Cao-man Quốc-vương

và được ban cho sắc với ấn .

« Còn con gái của cố phiên-vương Nặc-Ong-Chân là Ngọc

Vân thuở trước đã được phong cho làm Cao-man Quận-chua ,

về sau nhân nước ấy hữu-sự, được cải phong làm Mỹ-lâm

Quận-chua. Nay triều-đình lại an-định trở lại nước ấy, cho

nên Ngọc-Vân được phong lại làm Cao-man Quận-chua cùng

với Sa-Ong-Đôn cai-quan thổ dân đề bảo-tồn cơ-nghiệp của cô

phiên-vương Nặc- Ong- Chân mà giữ phận nước phiên thần -phục

mãi mãi » .

Lại triều nghị chuẩn cho đi tuyên-phong Sá- Ong- Đôn một

viên Khâm-sai chánh-sử (chức bố -chính), một viên phỏ-sử

(chức lang-trung), hai viên tuyên-độc, hai viên hệ cáo ấn (chức

thông - phán, kinh-lịch và thuộc-viên ở phủ huyện sung vào mà

phải đi chung), hai viên tùy sứ quản vệ cơ, mười viên suất

đội , năm trăm binh-linh đi đến thành Ô-đông đề phong cho

và ban cho một cái ấn bạc chỗ nắm gồ cao nạm vàng (mặt ấn

có khắc sáu chữ triện : Cao-man Quốc-cương chi ấn), một cái

ấn bằng ngà voi (mặt ấn có khắc hai chữ : Cao-man) cùng .
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cáo sắc sắc dụ sắc thư các nhất, tuyên phong Ngọc-Vẫn khâm-sai

nhất (bố chính) hộ sắc nhất , tuyên độc nhất, tùy sứ quằn vệ nhất,

suất đội tử, binh định nhị bách tính vãng cai thành ban cấp cao

sắc sắc dụ sắc thư các nhất.

Tiên kỳ Trần-tây chư đại-thần truyền sức Sá- Ong- Đôn cập

Ngọc-Vân tri hội .

Khâm-sứ viên tưởng chí cai quốc giới thủ , cai Quốc-vương

suất phiên liệu chi hậu nghinh tiếp chí công quán an yết.

Tiền nhất nhật vu tuyên-phong-đường chính trung-gian thiết

long - đình tích vị nhất, tiền thiết hương án nhất nam hưởng, hương

ản tiền thiết cai Quốc-vương bái vị bắc hướng, hựu thiết Khâm

sử lập vị vu long-đình chi tả , thiết tuyên đọc vị vu Khâm- sứ

chi hữu.

Chi nhật Khâm-sử cập hành tùy nhân ..

DỊCH NGHĨA

1

cáo sắc, sắc dụ và sắc thư mỗi thứ 1 tờ ; cho đi tuyên-phong

Ngọc-Vân một viên Khâm-sử (chức bố-chinh), một viên hộ

sắc, một viên tuyên độc, một viên tùy sứ quản vệ , bốn viên

suất đội, hai trăm binh-lính đều đến thành ấy ban cấp cho cáo

sắc , sắc dụ, sắc thư mỗi thử 1 tờ.

Trước ngày phong ấy, các đại-thần ở Trấn -tây thông-sức

cho Sa-Ong-Đôn và Ngọc -Vân được biết.

Khi viên Khâm-sử sắp đến đầu biên-giới nước ấy , Quốc

vương ấy phải dẫn phiên-liêu đón chờ nghinh-tiếp đến công

quán yên nghỉ.

Một ngày trước hôm tấn-phong, ở căn chính giữa tuyên

phong -đường đặt một chỗ đễ long-đình, phía trước đặt một

bàn hương-án trông về hướng nam , trước hương-án đặt chỗ

lạy của Quốc-vương trong về hướng bắc , lại đặt chỗ đứng của

viên Khâm-sử ở bên trái long- đình, đặt chỗ đứng của viên

tuyên-độc ở bên mặt của viên Khâm-sử.

Đến ngày phong, viên Khâm-sử và những người đi theo...
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đằng các cụ phẩm phục sắc phục phụng long-đình tiền phát. Cai

Quốc -vương suất phiên liệu vụ thành môn ngoại trừ hậu quy

nghinh long- đình quá khầu hương.

Long-đình chỉ đường phụng an vu nguyên thiết chi vị , cai

Quốc-vương tựu bái vị lập, hành triều bãi ngũ bái lễ , quy cung

lãnh sắc ẩn cất , tải hành tạ ân ngũ bái lễ . Phiên liệu đẳng hàm

tùy bái, lễ thành xu xuất. Cai Quốc-vương tổng Khâm-sứ chí

thành môn các hành nhất áp lễ . Dư lễ tiết dữ Gia-long lục

niên đồng .

Kỳ tuyên phong Ngọc-Vận tiền đường dự trạch phiên liệu

nhất nhân đại bái.

Phụng tuyên cáo sắc cất Khâm-sử viên phụng thụ cai phiên

liêu lãnh đệ chuyền thụ nữ phố tiếp phụng cai Quận ...

DỊCH NGHĨA

đều mặc phẫm-phục và sắc-phục đưa long-đình tiến- hành.

Quốc-vương ấy dẫn phiên-liêu ra ngoài của thành chờ đợi, quỳ

đón long-đình đi qua thì dập đầu rồi đứng dậy .

Long-đình đến tuyên-phong-đường để yên ở nơi đã đặt

trước, Quốc-vương ấy đến chỗ lạy mà đứng, làm lễ triều bài

năm lạy , quỳ xuống cung kinh lãnh sắc và ấn xong lại làm

lễ tạ ân năm lạy . Bọn phiên-liệu đều nối lạy theo , lễ xong thì

đi ra ngoài. Quốc-vương đưa viện Khâm-sứ đến cửa thành,

mỗi người đều làm lễ vải chào. Các lễ tiết khác thì giống như

năm Gia-long thứ 16 (1807) .

Còn việc tuyên phong Ngọc-Vân, thì ở trước tuyên- phong

đường đã chọn trước một viên phiên- liệu để lạy thế.

Khi đọc cáo sắc xong, viên Khâm-sứ bưng cáo sắc trao

cho phiên-liệu nhận lãnh và chuyên trao cho viên nữ-phở bưng

tiếp lấy, Quận ...

- C
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chúa tùy hành chí nội thất phụng an vu nguyên thiết hoàng án

thượng. Cại Quận-chúa cung hành bái lãnh tam quỵ lục túc lễ,

tiếp lãnh cắt tải hành tạ ân tam quỵ lục túc lễ . Coi phiên-liêu

diệc vu đình tiển vọng long-đình hành tạ ân ngũ bái lễ , các xu xuất.

Dư các nghi tiết tinh dữ Minh-mệnh thập lục niên đồng.

DỊCH NGHĨA

chủa ấy đi theo đến nội thất, tờ cáo sắc được đề yên ở chỗ

đã đặt trước trên bàn màu vàng. Quận-chủa ấy làm lễ bái

lãnh ba quỳ sáu lạy , tiếp lãnh xong lại làm lễ tạ ơn ba quỷ

sáu lạy. Phiên-liêu ấy ở trước sân hưởng về long-đình làm lễ

tạ ơn năm lạy, rồi đều đi ra.

Các nghi tiết khác đều đồng như năm Minh-mạng thứ 16

(1835) .

+
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BAN CẮP SẮC MỆNH

Gia-Long lục niên, chi Cam-lộ đạo công mạn Tra -bốn mương

Sa trường Lung, Mương-vanh đạo sa trưởng Ca, Lang-thần sách

sa trưởng Thần , Trầm-bổn sa trưởng Xu-la -già đẳng chuẩn ban

cấp chu sắc long chỉ các nhất đạo.

Thất niên, chỉ Xương -cầm mương sa trưởng Ca, Phá-băng

sa trưởng Ấp-ma-hạt chuẩn ban cấp long sắc các chất đạo .

Minh-mệnh tam niên, chỉ chuẩn Cam-lộ đạo Kiều tuyến ,

Lang -tông sách , Tầm-linh tuyền, Tâm-linh sách , Lang-liên sách

danh vị Hướng-hóa châu , Kiều tuyển danh Ve, Lang-tông sách danh

Doanh, Tầm-linh tuyển danh Trăng, Tâm-linh sách ...

DỊCH NGHĨA

BAN CẮP SẮC MỆNH

Năm Gia- long thứ 6 ( 1807) có chỉ vua dạy sa-trưởng Lung

của mương Tra- bôn, sa- trưởng Ca của đạo Mương-vanh, sa

trưởng Thần của sách Lang-thần, sa-trưởng Xu-la-giả của sách

Trầm-bồn thuộc cống- man Cam-lộ được ban cho chu-sắc bằng

giấy rồng mỗi người một đạo .

Năm Gia-long thứ 7 (1808) , cỏ chỉ vua dạy sa -trưởng Ca

của mương Xương-cấm, sa-trưởng Ấp-ma - hạt của mương Phá

băng được ban cấp cho long-sắc mỗi người một đạo.

Năm Minh-mạng thứ 3 ( 1822) , có chỉ vua chuẩn cho

tuyền Kiều, sách Lang-tông, tuyền Tầm-linh, sách Lang-liên

thuộc đạo Cam-lộ được gọi là châu Hướng-hoá, cho đầu-mục

tuyền điều tên Ve, đầu-mục sách Lang-tổng tên Doanh,

đầu-mục tuyển Tầm-linh tên Trăng, đầu-mục sách Tầm-linh...
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danh Linh, Lang-liên sách danh Hạng đồng các chuẩn thực thụ cai

tuyển sách tổng -trưởng.

Tử niên chuẩn Cam-lộ đạo Sái -nguyên công mạn các bộ trước

cải Trầm-bổn vị Tâm-bồn , Phá-băng vi Tá-bang , Xưởng-cầm vi

Xương -thịnh, Tra-bôn vi Na-bôn , kỳ Mương-vanh, Thượng-kể,

Lang -thần tịnh độc tùng chính âm.

Hựu chuẩn . Cam-lộ đạo Tầm-bổn công mạn Sa Chiến Nội vi

Tâm -bổn man sa-trưởng , A-nghê thuế man danh Tổng Niêm vi

Hướng-hóa châu A-nghê sách tổng-trưởng , La-miệt thuê man danh

Tổng Vàng vị Hưởng-hóa chậu La-miệt sách tổng trưởng, cấp

dữ chiếu văn các nhất đạo .

Bát niên chỉ công mạn chi Mương -vanh, Na-bôn, Thượng-kể,

Tá-bang, Xương -thịnh, Tầm-bồn, Ba-lan , Mương-bồng , Lang-thần

cai cừu đạo mượng sách quân trước cải vị châu , kỳ đầu mục chi

phố sa-trưởng Kiểm chuần cải thọ Mương -vanh châu thổ tri-châu,

sa trưởng Xiết cải thụ Na-bôn châu thổ tri -châu, sa ...

DỊCH NGHĨA

tên Linh, đầu-mục sách Lang-liên tên Hạng được thực thụ

làm tổng-trưởng của những tuyển sách ấy .

Năm Minh-mạng thứ 4 (1823 ) có chỉ vua dạy các bộ-lạc

cống- man Sái-nguyen thuộc đạo Cam-lộ được đôi Trầm-bồn

ra Tầm-bồn, Phá-băng rà Tá-bang. Xương-cám ra Xương

thịnh , Tra-bôn ra Na-bôn , còn Mương-vanh, Thượng-kế, Lang

thần thì đọc theo chính âm .

Lại cô chỉ vua chuẩn cho Sa Chiêu Nội của cống- man

Tầm-bồn thuộc đạo Cam-lộ làm sa-trưởng man Tầm-bồn, cho

thue-man A-nghe tên Tống Niệm làm tổng-trưởng sách A - nghe

Hưởng-hỏa châu , cho thuế-man La-miệt tên Tổng Vàng làm

tồng-trưởng sách La-miệt ở Hướng-hóa châu , tất cả được cấp

cho chiếu văn mỗi người một đạo.

Năm Minh-mạng thứ 8 (1827 ) có chỉ vua dạy chín đạo

mương sách của cống-man Mương-vanh, Na-bôn , Thượng-kế,

Tá-bang, Xương-thịnh, Tầm-bồn , Ba-lan, Mương-bông , Lang

thần đều được đổi làm châu, còn những đầu-mục như phở

sa-trưởng kiềm được cải trao cho chức thổ tri - châu của châu

Mương- vanh, sa-trưởng Xiết được cải trao cho chức thổ tri

châu của châu Na-bôn, sa ...
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trưởng Phủ cải thụ Thượng-kể châu thổ tri-châu, sa-trưởng Chiêu

cải thụ Tá-bang châu thổ tri-chầu, sa-trưởng Khà cải thọ Xương

thịnh châu thổ tri châu, sa trưởng Nội cải thự Tâm-bồn chậu

thô tri châu, sa trưởng Ngân bổ thụ Ba-lan châu thổ tri-chậu, sau

trưởng Uân bổ thụ Mương- bỗng châu-thổ tri -châu, sa-trưởng

Đôn cải thự Lang -thần châu-thổ tri-châu, chuẩn cấp mỗi châu đồng

đồ ký mộc kiểm cái các nhất.

Hựu dự nguyệt tiền Trần-ninh tù trưởng Chiêu Nội ty tế

thu nghệ Kinh lược quân thứ khẩn thỉnh nạp khoản phụng công

dữ khất quan binh vãng hộ, dĩ giáng chỉ định Nguyễn Văn Xuân,

Trần Lợà Trinh đái lãnh biền binh tiền vãng án phòng tịnh thiện

vị điều độ.

Tải Trần-ninh tiếp nhưỡng chi Hổ-phân lục huyện tục nghệ

cầu nội phụ , diệc dĩ y đinh thần tầu chuần Kinh-lược đẳng viên

truyền chì tưởng lạo, tý các an tâm.

Tư cứ Nguyễn Văn Xuân , Trần Lợi Trinh tầu xưng Chiêu

Nội hiện tịch hạt ...

DỊCH NGHĨA

trưởng Phủ được cải trao cho chức thồ tri-châu của châu

Thượng-kế, sa-trưởng Chiếu được cải trao chức thồ tri-châu

của châu Tá-bang, sa -trưởng Khả được cải trao chức thổ

tri-châu của châu Xương-thịnh , sa-trưởng Nội được cải trao

chức thô tri -châu của châu Tầm-bồn, sa-trưởng Ngân được

bộ thu chức thổ tri-châu của châu Ba-lan, sa-trưởng Vân

được bồ thụ chức thổ tri-châu của châu Mương-bổng, sa-trưởng

Đôn được cải trao cho chức thổ tri-châu của châu Lang-thần,

mỗi châu được chuẩn cấp cho ấn bằng đồng và con dấu bằng

gỗ mỗi thứ một cái.

Lại có dụ vua dạy rằng tháng trước tu -trưởng Chiêu Nội

Trắn-ninh ủy-thác người đem thơ đến chỗ đóng quân của

quan Kinh-lược thành-khấn xin nộp cống và xin quan binh

đến bảo-hộ, Trẫm đã xuống chỉ cho Nguyễn Văn Xuân,

Trần Lợi Trinh đem binh tiến đến phòng giữ và điều-độ cho

khéo-léo.

Sáu huyện Hồ- phân vùng tiếp giáp với Trấn-ninh lại nối

nhau đến cầu xin được nội-thuộc, Trẫm đã y theo lời tâu

của đình-thần chuẩn cho viện Kinh -lược truyền chỉ ủy -lạo

khiến cho chúng được yên tâm .

Nay cứ theo lời tâu của Nguyễn Văn Xuân và Trần Lợi

Trinh nói Chiêu Nội hiện đã biên sổ ...
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nội chị định số điền số tính toàn hạt địa đổ nhất tinh hiền nạp,

khân định công thuê ngạch lệ . Hựu xưng cai lục huyện bồn dữ

Trần-ninh bất tương thông nhiếp , tư đầu mục đẳng diệc du khẩn

cung tu công thuê đằng chiếc quần dĩ tất liễu.

Nhân niệm thử thứ triều đình bồn nguyên tuất nạn an nhân

xuất ư nghĩa cử , nguyên phi lợi kỳ thổ địa nhân dân, nhi cai

đẳng tiết thứ đầu thành như thử chuẩn thần, số đường pho tứ

thưởng giảm dĩ an tân phụ chi tâm. Sở hữu Trần-ninh hiện thượng

đồ tịch chuẩn kỹ thu tổn. Tải cai đằng kỷ lệ bản chương vị ngã

biên manh diệc đương chước lượng tích dữ danh mệnh tý khác

tuân thức độ , dụng tác phiên phụ vĩnh cửu dã.

Chiêu Nội trước thưởng Trần-ninh phủ Phòng ngự sử, trật

tùng ngũ phẩm nhưng quản-lý cai phủ sự vụ, tải cấp đồng ân nhất

mộc kiềm cái nhất.

Kỳ Hồ-phân lục huyện tình tra xuất Hồ-mang nhất huyện ,

cai thất huyện danh sắc tinh nghị chước lượng ấp bộ .

Xa-hồ mương trước danh ...

DỊCH . NGHĨA

số người và số ruộng trong hạt cùng địa-đồ toàn hạt hiến

dâng một lượt, thành-khẩn xin định cho ngạch lệ thuế cống .

Lại nói sáu huyện ấy vốn không liên-thuộc vào Trấn - ninh,

nay bọn đầu-mục cũng dâng sớ thành-khẩn xin được lo cống

thuế, tất cả đều được Trẫm thấu hiểu đến rồi .

Nhân nghĩ lại lần nầy triều-đình Việt-nam vốn thương

xót hoạn-nạn và làm cho yên-ôn nhân-dân là do ở cử -chỉ

nhân nghĩa , vốn không phải lợi-dụng nhân-dân và những đất

đai ấy, cho nên bọn chúng lần hồi dâng hiến lòng thành

ân-cần như thế, thì triều -đình cũng nên đoải đến xét cho đề

yên lòng người mới phụ-thuộc. Những bản-đồ và sỖ bộ của

Trấn-ninh dâng lên thì cho họ thu giữ . Hơn nữa chúng đã

lệ-thuộc vào bản-đồ nước ta, làm dân biên-viễn của nước ta ,

thì triều-đình nên châm-chước cho chúng danh mệnh khiến

chủng cung kính tuân theo pháp độ làm phiên-thuộc lâu đài.

Chiêu Nội được thưởngchức Phòng ngự sứ phủ Trấn

ninh , trật tùng ngũ phẩm , vẫn quản-lý sự-vụ ở phủ ấy, lại

được cấp cho một cái ấn bằng đồng, một con dấu bằng gỗ.

Còn sáu huyện Hồ- phân với một huyện Hồ-mang được

tra ra , danh sắc của bảy huyện ấy phải được châm chước

chung với ấp bộ.

Mương Xa-hồ được gọi ...
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vi Xa-hồ huyện , cai huyện đầu mục chi Tạo-La trước thưởng

thụ thể tri-huyện, Phi-than-thả-xiền trước thưởng thụ thổ

huyện- thừa.

Trình-cổ mưởng danh vị Trình -cố huyện, cai huyện đầu mục

chi Tạo-La thưởng -thụ thể tri-huyện, Phi -cam- bôn thưởng thụ thổ

huyện-thừa .

Sâm- na mương danh vị Sâm-na huyện cai huyện đầu mục chi

Tạo- Mương thưởng thụ thể tri-huyện, Phi-bồn-nan-thả thưởng thụ

thổ huyện-thừa .

Sâm-tô mương danh Sâm-tô huyện, cai huyện đầu mục chi

Tạo - Cương thưởng thụ thổ tri-huyện, Phi-xi-at-khi-hạt thưởng thụ

thổ huyện-thừa.

Mương Soạn danh vi Man -soạn huyện , cai huyện đầu mục chi

Tạo- Tha thưởng thụ thể tri-huyện, Phi-hưởng thưởng thụ thổ

huyện-thừa.

Mương Xôi danh vi Man -xôi huyện, cai huyện đầu mục chi

Tạo- Y-Xán thưởng thụ thể tri-huyện, Phi- phiền - mã-thung thưởng
thu thồ huyện-thừa.

Mương Lan danh vị Mương-lan huyện, cai huyện đầu mục

chi Tạo-Khâm thưởng thụ thổ tri-huyện , Tạo-Bông thưởng -thu

thổ huyện-thừa.

Hướng thượng thổ tri-huyện ...

DỊCH NGHĨA

là huyện Xa-hồ ; Tạo-La đầu- mục của huyện ấy được thưởng

trao cho chức thổ tri-huyện, Phi-than-thả-xiền được thưởng

ban cho chức thồ huyện-thừa.

Mương Trình-có được gọi là huyện Trinh-cố ; Tạo-La đầu

mục của huyện ấy được thưởng trao cho chức thổ tri-huyện,

Phi-cam-bôn được thưởng trao cho chức thồ huyện -thừa.

Mương Sầm-na gọi là huyện Sầm- na ; Tạo-Mương, đầu

mục của huyện ấy được thưởng trao cho chức thồ tri-huyện,

Phi- bon -nan -thả được thưởng trao cho chức thổ huyện-thừa.

Mương Sầm-tô gọi là huyện Sầm-tỘ ; Tạo- Cương, đầu-mục

của huyện ấy được thưởng trao cho chức thô tri-huyện,

Phi-xi-at- khi- hạt được thưởng trao cho chức thồ huyện-thừa.

Mương Soạn gọi là huyện Man -soạn ; Tạo- Tha, đầu - mục

của huyện ấy được thưởng trao cho chức thô tri-huyện, Phi

hưởng được thưởng trao cho chức thồ huyện thừa.

MươngXôi gọi là huyện Man-Xôi ; Tạo- Y - Xán, đầu-mục

của huyện ấy được thưởng trao cho chức thô tri-huyện, Phi

phiếm- mã -thung được trao cho chức thồ huyện -thừa.

Mương Lan gọi là Man-lan huyện , Tạo -Khảm, đầu- mục

của huyệnấy được thưởng trao chochức thô tri-huyện , Tạo

Bông được thưởng trao chõ chức thồ huyện-thừa .

Những thô tri huyện kể trên ...
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tinh trật tùng thất phầm, thổ huyện-thừa tình trật tùng bát phẩm,

nhưng cấp mỗi huyện đồng đổ ký các nhất, mộc kiểm cái các

nhất. Chí như công kỳ cống phẩm sĩ hậu chuẩn định dĩ Minh

mệnh cửu niên vị thuỷ vĩnh viễn tuân hành.

Hựu nghị chuẩn thuộc Nghệ-an trần Ngọc-ma phủ Trịnh-cao

chậu chi Cam-cát, Cam-muộn, Mương-long-pham-linh , cai tam

mương tù-trưởng Phù-tạo mương dân tựu trần , các tượng mạn tự

chỉ thư tịnh hùng tượng , tượng nha , tê giác, lạp, phụ đẳng vật dụ

thinh lệ nhập bản chương cung thâu cổng thuế .

Kỳ Cam-cát mương cải vi Cam-cát huyện . Cại huyện đầu

mục Lang-kham-lan thưởng thụ thổ . tri-huyện, Lang -kham- tinh

thưởng thụ thổ huyện-thừa.

Cam-muộn cải vị Cam-muộn huyện. Cại huyện đầu mục Lang

khâm- định thưởng-thụ thổ tri-huyện, Lang-kham-phi thưởng thụ

thổ huyện-thừa.

Mương- long-pham-linh cải vi Phàm-Linh huyện (thị niên tái

phụng cải vi Cam-linh). Cai huyện đầu mục Chiêu - Quyết cải vi

Chiêu-Quyết thưởng thụ thổ ...

DỊCH NGHĨA

đều vào trật tùng thất phẩm, những thồ huyện -thừa đầu vào

trật tùng bát phẩm, mỗi huyện được cấp cho 1 cái ấn bằng

đồng , 1 con dấu bằng gỗ . Còn như hạn kỳ và lễ vật dâng

cống thì chờ sau sẽ chuẩn định cho lấy năm Minh- mạng thứ

9 ( 1828) làm nắm bắt đầu , để tuân theo mãi- mãi.

Lại triều nghị chuẩn cho những vị tủ-trưởng Phi- tạo và

dân-chứng của ba mương Cam-cát , Cam- muộn và Mương-long

phàm-linh thuộc châu Trịnh-cao, phủ Ngọc-ma, trấn Nghệ-an

đến trấn, mỗi người đều đem sách giấy chữ man cùng các

món voi đực, ngà voi, sừng tê , sáp ong và khăn đến kêu xin

phụ-thuộc vào bản-đồ nước ta để dâng nộp cống thuế .

Mương Cam -cát được đổi ra huyện Cam-cát . La Lig-kham

lan, đầu-mục của huyện ấy được thưởng trao cho chức thô

tri- huyện, Lang-khâm-định được thưởng trao cho chức thổ

huyện -thừa.

Mương Cam- nuộn được đổi ra huyện Cam-muộn. Lang

khâm-đinh, đầu-mục của huyện ấy được thưởng trao cho chức

thổ tri-huyện, Lang-kham-puả được thưởng trao cho chức

thồ huyện-thừa.

Mương-long-pham-linh được đổi ra Phàm-linh huyện (năm

ấy lại được lệnh đồi ra Cam-linh ) . Chiêu-Quyết 4 % , dầu- mục

của huyện ấy được đổi ra Chiêu-Quyết , được thưởng

trao cho chức thổ ...
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tri- huyện.

Các khâm cắp mỗi danh sắc văn các nhất đạo, mỗi huyện

đồng hồ ký mộc kiềm cái các nhất .

Lễ bộ phải viên tề đáo Nghệ-an trần hội đồng cai trần phái

nhận tiền vãng khâm cấp.

Kỳ cai tam huyện phàm hữu quan yêu sự vụ do cai trần
đầu báo.

Tái Phàm-linh huyện thường khiếm thổ huyện-thừa nhật danh ,

cai trần thần chuyền sức Chiêm Quyết tường sát huyện nội Phi

tạo mô hệ huyện dân sở tín phục giá nhất danh , xuất cụ cam kết

do cai trần thần để thỉnh hậu chi thưởng thụ cai huyện thổ

huyện-thừa .

Kỳ tam huyện công kỳ cống phẩm sĩ khai niên khâm hậu
chuẩn định .

Trần-ninh cấp Xa-hồ thất huyện công lệ nhất tinh tuân phụng

thi-hành .

Hựu Nghệ-an chiến tự Cam-linh huyền thổ tri-huyện Chiêu

Quyết dụ xưng cai nguyên thị tính Lang, tiền thuộc Vạn-tượng

tục thư từ bất trước kỳ tính, từ thịnh vị Lang Khâm Quyết dĩ

minh tính...

DỊCH NGHĨA

tri - huyện .

Tất cả được cấp cho mỗi vị sắc-văn 1 đạo . Còn mỗi huyện

được cấp cho cái ấn bằng đồng và con dấu bằng gỗ mỗi thứ 1 cái .

Bộ Lễ phái nhân viên đem đến trấn Nghệ-an cùng phái

viên của trận ấy đem đi ban cấp cho.

Còn ba huyện ấy phàm có việc gì quan-trọng thì trốn ấy

phải thông báo .

Huyện Phàm-linh lại thiếu một viên thổ huyện-thừa,

quan trấn ấy thông- sức cho Chiêu-Quyết xem xét kỹ lưỡng

một vị Phi-tạo nào trong huyện được dân trong huyện tín

nhiệm phục- tùng rồi dùng đủ tờ camkết do vị quan trấn ấy

tâu xin mà chờ chỉ của vua thưởng trao cho chức thổ huyện

thừa của huyện ấy.

Còn kỳ hạn và lễ vật dâng cống của ba huyện ấy thì chờ

đầu năm sẽ chuẩn định cho.

Lệ dâng cống của Trấn-ninh và bảy huyện Xa-hồ đều tuân

theo mà thi -hành .

Nghệ-an lại dâng tấu kề việc viên thô tri-huyện Cam-linh

là Chiêu-Quyết kêu rằng hắn vốn họ Lang, thuở trước theo

tục ở Vạn-tượng , trong thư từ không biên họ, nay xin gọi là

Lang Khâm Quyết đề rõ tộc họ ..
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thị chính danh phận.

Tái cai huyện hữu khuyết thổ huyện-thừa nhật danh, khất trạch

bảo thổ mục chi Lang Khâm Xán vị y huyện thổ huyện -thừa.

Phụng chi Lang Khâm Quyết trước cải thiện Cam-Linh huyện

thổ tri-huyện sắc văn , Lang Khâm Xán trước bổ thụ cai huyện thổ

huyện thừa .

Kỳ tiển thứ Lang Khâm Quyết vị hữu trước tính chi sắc văn

nhất đạo trước hội-đông văn thư phòng hóa tiêu .

Cừu niên nghị chuẩn thuộc Nghệ-an trần, Lâm-an phu chi

Thâm-nguyên, Yến sơn , Mộng-sơn tam động Chiêu-phi-phược-khâm

danh Chuan-la-hi tỉnh Lạc- hoàn man trưởng Phược-bô-lâm danh

Chiêu Mang đẳng bộ lạc tế đệ công vật tựu trần hậu thỉnh

ân mệnh.

Kỳ Thâm-nguyên , Yến -sơn, Mộng-sơn tam động cải trí vi

Trần-tĩnh phủ, động cải vi huyện . Nhưng thưởng thụ Chiêu-phi

phược-khâm vị tuyên ủy đồng trị , trật tăng lực phẩm quản lý sự...

DỊCH NGHĨA

và đúng danh-phận .

Huyện ấy lại thiếu một viên thồ huyện-thừa , xin lựa chọn

bàu cử vị thổ-mục Lang Khâm Xán làm thồ huyện -thừa của

huyện ấy .

Có chỉ vua dạy cho sửa tên Lang Khâm Quyết thô tri

huyện Cam-linh trong sắc văn, cho Lang Khâm Xán được bồ

thụ chức thổ huyện-thừa huyện ấy.

Còn đạo sắc văn lần trước chưa ghi họ của Lang Khâm

Quyết thì cho văn thư phòng hủy đi .

Năm Minh-mạng thứ 9 ( 1828) triều nghị chuẩn cho Chiêu

phi-phược-khâm tên Chuận-la-ni của ba động Thâm-nguyên ,

Yến-sơn, Mộng- sơn thuộc phủ Lâm-an, trấn Nghệ-an, và

Phược-bô-lâm tên Chiêu-Mang là man-trưởng Lạc-hoản đem

lễ vật dâng cộng đến trấn chờ xin ân-mệnh.

Ba động Thâm-nguyên , Yến-sơn, Mộng-sơn được đổi làm

phủ Trấn-tĩnh, động được đổi ra huyện. Triều-đình vẫn

thưởng trao cho Chiếu-phi-phược-khâm chức tuyên-ủy đồng

trị , trật tùng lực phẩm, quản-lý sự...

53



13A

務
肥

名
造

片
請

為
深

源
縣

土
知
縣

名
舌

西
為

土
縣

丞
肥

名
暉

拿
織

為
燕
山

縣
土
知
縣

名
造
譽
為

土
縣

丞
肥

名
造
奚
為

夢
公

夢
山

縣
土
知
縣

名
造

丸
為

土
縣
丞

其
土
知
縣

秩
從

七
品

土
縣
丞

然
從

八
園

並
從

該
府

宣
慰
同
知
管
轄

樂
丸九

艺
改
為

樂
邊
邊

府
仍

賞
營
長

轉
迪
林

為
靈

慰
同
知
職
銜

秩
從

六
品
管
理

該
府
由

務
再

議
府

際
垃

鎮
靖
府
縣

各
賞
賜
救
命

並
每

府

印
木

鈴
蓋

各
一

每
縣

铜
記

本
鈴

蓋
各

一
。
十
年

蘭
陽

廿
营

蠻
九
土
司

原
隸
朝
廷

版
籍

世
供
職

貢
該

土
知

驚
等

蘭
經

準
為
了

殺
命

則
是

聲
教

所
被

之
州

突
向

1

1
1

頒
給
救
命

三

1
3

.的

. 54 -



13a

PHIÊN ÂM

vụ, Phi-danh-tạo phiền thỉnh vị Thâm-nguyên huyện thổ tri-huyện,

Danh-thiết -tây vị thổ huyện-thừa , Phi-danh-sân-nã-chức vị Yến-sơn

huyện thổ tri-huyện, Danh-tao-hinh vi thổ huyện-thừa, Phi- danh

tạo- hề vị Mộng -sơn huyện thổ tri-huyện , Danh-tao -bổng vị thổ

huyện-thừa .

Kỳ thổ tri-huyện trật tùng thất phẩm, thổ huyện-thừa trật

tùng bát phẩm tịnh tùng cai phủ tuyên ủy đồng tri quản hạt.

Lạc-hoàn mương chi vi Lạc-biên phủ, nhưng thưởng thụ man

trưởng Phược-bô -lâm vi tuyên ủy đồng tri, chức hàm trật tùng

lục phẩm quản-lý cai phủ sự vụ .

Tái cai phủ huyện tình Trần-tinh phủ huyện các thưởng từ

sắc mệnh tịnh mỗi phủ đồng ấn mộc kiểm cái các nhất, mỗi huyện

đồng đổ ký mộc kiềm cái các nhất .

Thập niên du thuộc Cam-lộ man phàm thổ-ty nguyên lệ triều

đình bạn tịch , thể cung chức công, cai thổ tri-châu đẳng danh tiền

kinh chuẩn cấp dữ sắc mệnh, tắc thị thanh giáo sở bị chi châu

hĩ. Hướng ...

DỊCH NGHĨA

vụ, cho Phi-danh-tạo làm thồ tri-huyện huyện Thâm-nguyên,

cho Danh- thiet- tây làm thồ huyện -thừa, cho Phi-danh- san-na

chức làm thồ tri -huyện huyện Yến-sơn, cho Danh-tao

hinh làm thồ huyện -thừa, cho Phi -danh -tao- hề làm thổ-

tri-huyện huyện Mộng-sơn, cho Danh-tao-bông làm thổ

huyện-thừa .

Những thô tri huyện được vào trật tùng thất phầm, những

thồ huyện-thừa được vào trật tùng bát phầm, đều theo sự

quản hạt của viên tuyên-uỷ đồng trị của phủ ấy.

riều - đình cho mượng Lạc-hoàn đồi ra phủ Lạc-biên , vẫn

thưởng trao cho vị man -trưởng Phược-bô-lâm làm tuyên-uỷ

đồng tri , chức hàm trật tùng lực phẩm, quản-lý các sự-vụ

của phủ ấy .

Những huyện của phủ ấy lại cùng những huyện của phủ

Tran -tĩnh đều được thưởng cho sắc-mệnh , cho mỗi phủ được

ấn đồng và con dấu gỗ mỗi thứ 1 cái , cho mỗi huyện con

dấu đồng và gỗ mỗi thứ 1 cái.

Năm Minh- mạng thứ 10 ( 1829) có dụ vua dạy rằng chín

thổ-ty rợ ở Cam-lộ vốn đã le -thuộc vào bản-độ Việt-nam,

đời-đời dâng cống, những viên thổ tri-châu trước đã được

cấp cho sắc-mệnh thì các cháu ấy đã trở thành những châu

chịu thanh uy giáo-hóa của triều - đình rồi vậy . Từ trước ...
.
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lại man tục tượng diên, chỉ tùng thể thứ mạn bất tri tính thì chị

sở xuất. Phù ! chính tục tất dĩ kỳ tiệm, nhi vương giả hữu giáo

vô loại. Thử thứ cai thỏ ty đẳng ký kinh phục ngã y thường chi

hoá, nhược thính kỳ hữu danh vô tính , khi Trẫm nhất thị đồng

nhân chi ý giả hổ ?

Tư trước gia ân Mương -vanh châu thổ tri-châu Kiềm tứ tính

Lâm, Na-bôn châu thổ tri -châu Xiết tứ tính Thạch , Thượng-kề

châu thổ tri -châu Phủ tứ tính Khâu , Tá-bang châu thổ tri -châu

Chiêu từ tính Lĩnh , Xương -thịnh châu thổ tri-châu Khả từ tính

Sơn, Tâm -bổn châu thổ tri -châu Nội tứ tính Hướng, Ba- lan châu

thổ tri châu Ngân tứ tính Đông , Mương -bổng châu thổ tri -châu

Uân tứ tính Cốc, Lang -thần châu thổ tri -châu Đôn tứ tính Thiết,

nhưng trước tùng tân Khâm-định tính hiệu cải thiện sắc-mệnh các

nhất đạo phát giao cai đẳng chí lãnh , thế thể tuân phụng dị biện

tộc đôn luân, giai chi đại đạo, tỷ tri nhật nhiễm hoa phong.

DỊCH NGHĨA

đến nay tục lệ man rợ củ được noi theo, chỉ biết theo thứ

tự các đời mà không biết họ từ đâu ra . Ôi ! Muốn sửa

phong-tục cho đúng -đắn ắt phải sửa lần-lần, mà sự giáo-hoá

của bực vương giả không có phân - biệt chủng-loại sang hèn .

Lần này bọn tồ-ty ấy đã chịu sự giáo- hoá biết mặc quần

áo của ta , nếu cứ để cho chúng có tên mà không có họ, thì

hả là cái ý từ ái của Trẫm xem chúng cũng đồng -loại với

ta hay sao ?

Nay Trẫm gia ân ban cho viên thổ tri-châu tên Kiềm của

châu Mương-vanh họ Lâm , ban cho viện thổ tri-châu tên giết

của châu Na-bỗn họ Thạch, ban cho thổ tri-châu tên Phủ của

châu Thượng -kẽ họ Khâu, ban cho tên thổ tri-châu tên Chiêu

của châu Tá- bang họ Lĩnh, ban cho viên thổ tri- châu tên khả

của châu Xương -thịnh họ Sơn, ban cho viện thổ tri-châu tên

Nội của châu Tầm- bồn họ Hưởng, ban cho viên thổ tri-châu

tên Ngân của châu Ba-lan họ Đồng, ban cho viên thổ tri

chấu tên bàn của châu Mương- Đồng họ Cốc, ban cho viên

thổ tri-châu tên Đòn của châu Lang-thần họ Thiết , tất cả đều

được cấp cho mỗi người 1 đạo sắc mệnh về việc vua mới

ban cho tinh - hiệu (họ) để trao cho chúng nhận lãnh , đời-đời

tuân theo để phân-biệt dòng họ và đôn-hậu luân-lý, cùng noi

theo đạo cả , khiến cho chúng biết ngày ngày nhiễm phong

hoá văn - minh.
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THUỘC QUỐC CỔNG KỲ

Gia-long tứ niên nghị chuẩn Vạn-tượng quốc cổng kỳ tam

niên nhất thứ, di sửu, vị, thìn, tuất vi hạn, giới niên thập nhị

nguyệt hạ tuần tiền kinh cung hành triệu hạ chính đán -tiết .

Lục niên nghị-chuẩn Cao -man quốc cổng lệ dĩ tư niên định .

mão vị thuỷ, tam niên nhất thứ, cứ tỵ , thân , hợi, dần vị hạn, giới

niên tử nguyệt đạo Gia-định trần .

Hựu phúc chuẩn lại niên Cao - manh quốc phụng hữu tiền tạ

ân lễ , kỳ sử bộ diệc chuẩn dĩ tử nguyệt đáo Gia-định trận nhưng

hứa tinh tương kỷ tỵ niên lệ công nhất thể tính tiền .

Thập ngũ niên Cao-man quốc dự thỉnh tuề khiến phiên liệu

lại triều nhất thứ.

Phụng .

DỊCH NGHĨA

THUỘC QUỐC CÔNG KỲ

( Hạn kỳ dâng- công của các nư ớc lệ-thuộc )

Năm Gia-long thứ 4 ( 1805) triều nghị chuẩn định hạn kỳ

dâng cống của nước Vạn -tượng ba năm một lần , lấy những

năm sửu , vị, thìn , tuất làm hạn, đến năm cống thì hạ tuần

(từ 2 đến 30) tháng chạp đến kinh-đô cung kính làm lễ

triều hạ tiết chính đáng

Nặm Gia-long thứ 6 (1807) triều nghị chuẩn định thể-lệ

dâng cống của nước Cao-man, lấy năm nay đinh-mão bắt

đầu, ba năm một lần , cứ lấy năm ty , thân , hợi , dần làm hạn,

đến năm dáng công thì tháng tư sứ-bộ phải đến trấn Gia-định .

Triều-đình lại chuẩn cho năm sau nước Cao-man được

tiến dâng lễ tạ ân , sử-bộ Cao -man cũng được chuẩn cho đến

trấn Gia-định vào tháng tư, và vẫn được hứa cho đem lễ vật

dâng cống theo lệ của năm kỷ- tỵ cùng tiến dâng lên một lượt .

Năm Gia-long thứ 15 ( 1816) nước Cao-man kêu xin mỗi

năm được sai phiên-liệu đến chầu một lần .

Có dụ của vua dạy rằng ...
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dụ Cao-man quốc cung thuận nhất tâm thành khi gia tưởng. Tùng

lai tuy hoài ân lễ quốc-gia vị thường cần phí . Đệ tự cai quốc lai

kinh trình đồ liệu viễn bất duy sứ thần bạt thiệp lao khổ , ức diệc

ngô dân đai đệ phiền nan, Trẫm tâm tại sở bắt nhẫn.

Chiều Gia-định thường niên hải vận dĩ tự nguyệt lại kinh , thất

bát nguyệt phản hồi, cai Quốc-vương khi nhận thử thời tiết

chuyên ty phiên liệu tinh tùng quân nhị thập viên nhân dĩ lý

dĩ tự nguyệt sơ tuần đáo thành, trình tri tổng trần quan trạch

bát an tiện sai thuyền tọa từng quản điều viên thừa thuận lại kinh

triều yết, chỉ thất bát nguyệt tùng đoàn phản hồi tuề dĩ vi lệ .

Thập lục niên chỉ hứa. Cao-man Quốc-vương chủ tạo chiến

thuyền nhị chích mỗi thường niên tựu Gia-định thành , cai thành

nghi sức bát cấp đa công thủy thủ mỗi chích nhị danh tọa khán y

thuyền tiện hứa y quốc phiên liệu thượng kinh. Phụng thị sự

cất tức chi.

DỊCH NGHĨA

nước Cao- man một lòng cung-thuận thật đáng khen. Từ trước

đến nay ân lễ để vỗ yên lòng người ở xa , quốc-gia chưa

từng tiếc tiền tồn phí. Nhưng từ nước Cao-man ấy đến

kinh-đo đường sá xa- xôi, không chỉ sử -thần phải ruồi dong

lặn lội khổ nhọc, mà dân ta cũng phải khiêng mang đưa đón

phiền-phức, lòng Trẫm thật không nỡ.

Chiếu theo lệ hằng năm trấn Gia-định đi đường biển ra

kinh-đô vào tháng tư, đến tháng bảy tháng tám thì trở về.

Quốc-vương nước Cao- man ấy có thể nhận thời- tiết ấy ủy

thác phiên-liêu cùng kẻ tùng quan trong vòng hai mươi người

vào thượng tuần tháng tư đến thành Gia-định trình báo cho

quan tổng-trấn biết chọn chỗ ngồi trên thuyền đề cùng viên

quản điều thuận tiện đến kinh -đo triều yết, đến tháng bảy

tháng tám thì theo đoàn ấy trở về, lấy làm lệ hằng năm.

Năm Gia-long thứ 6 ( 1815) , cỏ chỉ vua hứa cho Quốc

vương Cao-man đúc làm chiến thuyền hai chiếc, hằng năm

mỗi lần đến thành Gia-định , thành ấy phải phải người cầm

lái và thủy-thủ mỗi chiếc hai người đến ngồi thử xem rồi

mới cho phiên-liêu nước Cao- man ấy lên kinh-độ. Việc hầu

hạ xong rồi liền đình-chỉ.
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Minh- mệnh tử niên nghị chuần Nam-chưởng quốc công kỳ

tam niên nhất thứ, thập nhất nguyệt hạ tuần đề Thanh-hoá trần ,

do cai trần cự tấu hậu phụng chuẩn hạ tiến trình dĩ thập nhị nguyệt

đề kinh cung hành triệu hạ chính đán tiết, dĩ Minh-mệnh tứ niên

vị thuỷ.

Cửu niên dự Nam-chưởng quốc giới tại tây-nam tuyệt vực

tùng tiền vị thông chức công .

Minh-mệnh tứ niên cai quốc đầu mục Đạo Tự đẳng tế để diệp

thư biểu văn đầu lại Thanh-hoả trần hạt khẩn thinh phụng phiên

tu cống, kinh cai trấn dịch xuất nguyên biểu cụ hữu cai Quốc

trưởng danh hiệu khả bằng , Trẫn nhất thị đồng nhân bắt nhẫn

dã man hoang kiền khí , kinh chuẩn cai bổi giới nghệ kinh nạp

khoản, nhưng thưởng từ cai Quốc-trưởng sắc thư tinh thái tệ

phẩm vật hữu sai . Biền phúc tinh bao ...

DỊCH NGHĨA

Năm Minh-mạng thứ 4 (1823) triều nghị chuẩn - định hạn

kỳ dâng cống cho nước Nam-chưởng là ba năm một lần , cho

sứ-bộ vào thượng tuần tháng mười một đến trấn Thanh-hoá

do trấn ấy tâu về triều, chờ được chuẩn y mới tiến trình đề

tháng chạp đến kinh- đô cung kính làm lễ triều hạ tiết chính

đán (lễ chúc mừng đầu năm) lấy năm Minh-mạng thứ 4

(1823) làm năm bắt đầu .

Năm Minh-mạng thứ 9 ( 1828) có dụ vua dạy nước Nam

chưởng, cảnh vực ở cõi xa-xôi về phía tây-nam, từ trước

chưa thông đường dâng cống .

Năm Minh - mạng thứ 4 ( 1823) bọn đầu- mục Đạo Tự nước

ấy đưa biểu-văn viết trên lá đến trấn Thanh-hoá , thành-khẩn

xin làm nước phiên-thuộc và nộp cống . Sau khi được trấn ấy

dịch nguyên -vặn tờ biểu và được danh hiệu của Quốc-trưởng

nước ấy có thể làm bằng-chứng. Trẫm xem chúng cũng đồng

đẳng với ta , không nỡ cho chúng là man rợ mà bỏ , đã chuẩn

cho viên bồi-giới nước ấy đến kinh-đồ nộp cống khoản và

vẫn ban thưởng cho Quốc-trưởng nước ấy tờ sắc thư cùng

lụa là phẩm- vật có khác nhau . Che chở bao bọc tất cả ...1
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kỳ đạo cổ ưng như thị . Nãi cai quốc úy Tiêm ngược diệm bất

năng tuân phụng chương trình công kỳ chi sự , tâm phục trung

chỉ , nhân thác đĩ Đạo Tự đẳng trá hành thỉnh công , cai quốc ủy

hệ bất tri , tự thử để lại phất kiền thâm thật sự đại chi lễ , lý cai

đại gia trừng sáng dĩ túc triều cường , cô niệm xuân nhĩ tiểu bang .

bất nhàn lễ pháp, cô diệc nhất hướng bao hoang trí chi bất vấn .

Kim xuân tiếp Bắc thành tấu xưng cai quốc phục khiến sứ

cung tê cổng biểu cống phẩm để Hưng-hoá giới thủ, khẩn vị để

đạt đẳng ngữ . Nhân tự vương giả chi đ viễn nhân bất cự kỳ lai ,

bất truy kỳ vãng , viên giáng chi chuẩn cai sứ do dịch thượng

kinh nạp cộng .

Bồn nhất thiết triều, lễ thần kinh dẫn cài sứ xu đình chiêm

cận . Cai đẳng triệu bài tiết thứ quân hoạch chỉnh tề , Trẫm diện

gia tuân vẫn , sát hệ tình từ thành khẩn túc kiên cung thuận

khốn thâm thù thậm gia duyệt. Sở hữu cai quốc cũng tiến phương

vật sắc số trước gia ân ...

DỊCH NGHĨA

ấy là lẽ phải như thế.

Nước ấy lại sợ nước Xiêm-la bạo-ngược, nên không thể

tuân hành chương-trình kỳ hạn dâng cống. Vì vậy việc nạp

cống nửa chừng lại bỏ , thác cớ là bọn Đạo Tự dối trá xin

dâng cống, mà nước ấy thật không biết ; việc đến nương cậy

không cung kính như thế, thật là đã mất cái lề của nước nhỏ

thờ nước lớn, đáng lý phải trừng-trị nặng-nề để triều -cương

được nghiêm-chỉnh , nhưng nghĩ lại nước nhỏ ngu -xuẫn của

ngươi không quen lễ phép , cho nên lấy đô-lượng rộng-rãi mà

không hỏi đến.

Mùa xuân này, Trẫm tiếp dạng tờ tấu của Bắc-thành nói

nước ấy lại sai sử cung kinh đem tờ biểu và lễ -vật dâng

cống đến đầu biên-giới Hưng-hoá thành-khẩn xin đề-đạt lên.

Trẫm nhân nhớ đến bực vương- giả đối với kẻ ở xa , không

ngăn cản họ tìm đến , không truy-cứu việc đã qua , nên giáng

chỉ cho sứ-bộ ấy do đường trạm đến kinh-đô nạp cống.

Hôm nay có thiết triều viên chức bộ Lễ đã dẫn sử - bộ ấy

đến triều-đình chiêm-cận . Bọn chúng triều bái đều được

chỉnh-tề , Trẫm phán hỏi tận mặt, xem-xét tình ý và lời nói

của chúng thành khẩn đủ thấy chúng rất cung-thuận chân

thành , thật đáng mừng. Tất cả những sản-phẩm địa-phương

của nước ấy cung kính dâng lên đều được gia ân ..
.
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quân chuẩn kỳ thưởng thu, nhưng vô tu thâm cứu tiền quá, tỷ

hà tù tịch nhưỡng hàm dữ tự tân .

Chi như thử thứ thưởng cấp cai Quốc-trưởng tịnh bổi-sử

nhân đằng phầm vật các hạng trước quân y bộ nghỉ chiều biện

dụng thị hoài nhu chi ý.

Thập niên du Cao -man hưởng lại thân thuộc bồn triều nhất

phiền chuân thành, kinh tại thưởng giám ; cai quốc tuế công sứ

thần lệ dĩ kỳ niên tự nguyệt đề Gia-định thành, do cai thành

chuyền tấu ư lục nguyệt tuần để kinh .

Minh-mệnh thấp nhất niên mậu dần cai quốc chính giới công

kỳ, thị niên hạp trị Trẫm tứ thập chính thọ khánh tiết . Phàm

chư thuộc quốc công man giai lai chúc giả. Niệm cai quốc cửu vi

triều đình thân tử , tưởng diệc vọng khuyết tình ân , sở hữu tuề

công sứ thần chuẩn ư khai niên tam nguyệt trung tuần hiện dĩ để

kinh triều cống , giới nhật cung hành khánh hạ lễ dĩ khiếp tôn

thận dụng thị Trẫm nhất thị đồng nhân chí ý.

Thập nhị niên nghị chuẩn Thuỷ-xả ...

DỊCH NGHĨA

thu nhận mà vẫn không xét đến lỗi xưa, khiến cho kẻ ở vùng

xa-xôi hẻo -lánh đều tự sửa đổi lấy mình.

Còn những phẩm- vật ban thưởng cho Quốc-trưởng nước

ấy và bọn bồi- sứ lần này đều được y theo bộ Lễ đề-nghị

chiếu kiện để biểu-thị lòng ân-cần đoái tưởng đến kẻ ở xa

của Trẫm .

Năm Minh-mạng thứ 10 ( 1829) có dụ vua dạy rằng Cao

man từ trước đến nay thần- phục bản triều tấm lòng chân

thành ấy đã được xét rõ ; sử-thần dâng cống theo niên lệ lấy

tháng tư năm ấy đến thành Gia-định rồi do thành ấy chuyền

tâu lên , đến tháng sáu thì đến kinh-đô.

Năm Minh-mạng thứ 11 (1830) , mậu dần , nước ấy đã

đến hạn kỳ dâng cống , năm ấy lại gặp khánh-tiết mừng Trẫm

thọ bốn mươi tuổi, Phàm những thuộc-quốc và cống man

đều đến chúc phúc. Trẫm nghĩ lại nước ấy từ lâu làm tôi

con của triều-đình , tưởng rằng họ cũng đã đến cửa khuyết tỏ

tình nồng-hậu , có bao nhiêu sứ -thần dâng cống hằng năm

đều chuẩn cho đến trung tuần tháng ba năm sau hiện đã đến

kinh-đô triều cống, đến ngày ấy được cung kính làm lễ chúc

mừng để thỏa dạ tôn thân, ấy là cốt tỏ ý Trẫm xem họ

cũng như mình .

Năm Minh-mạng thứ 12 ( 1831 ) triều nghị chuẩn định hạn

kỳ dâng công cho nước Thuỷ-xả ...
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quốc công ty tam niên nhất thứ, dĩ tý , ngọ , mão, dậu đẳng niên vi

chuần, tịnh dĩ kỳ niên lục nguyệt trung tuần để Phu-yên tình

hành tiến công lễ.

Thập tứ niên, dụ tiện kinh lệ định Cao-man quốc công sứ đĩ

dần, tỵ , thân , hơi đẳng niên vị chuẩn, tự nguyệt đề Gia-định , lực

nguyệt đề kinh . Từ trước cải định tự phàm cai quốc khiến sứ

chuẩn dĩ nhị nguyệt thượng tuần đề An -giang tỉnh, tự nguyệt

thượng tuần hiện dĩ để kinh cung hành triều cổng lễ , tự cập ở

Vạn-thọ khánh hạ.

Thập ngũ niên , dụ Thuỷ-xá quốc viễn tại hà tu bắt từ gian

hiểm án kỳ triều công thì thuộc khả gia , thử thử chuẩn kỳ nghệ

kinh chiêm cận tý ủy viễn hoài , trước Phú-yên tỉnh Đặng Đức

Thiệm, Nguyễn Văn Hảo đằng kiếm thuyền nhất tao phải xuất biển

binh thập danh thông ngon nhất danh hộ đệ cai sử bộ tể tương

phần nghi do thuỷ trình lại kinh triều cổng .

Thập lục niên ...

DỊCH NGHĨA

là ba năm một lần, lấy những năm tý , ngọ , mão, dậu làm

chuẩn, lại lấy trung tuần tháng sáu những năm ấy đến tỉnh

Phú - yền làm lễ dâng cống.

Năm Minh- mạng thứ 14 ( 1833) có dụ vua dạy rằng khi

trước đã định lệ cho sứ-thần nước Cao-man lấy những năm

dần , ty , thân , hợi làm chuẫn, tháng tư đến Giả-định , tháng

sáu đến kinh - đỏ. Nay triều -đình cải định rằng từ nay về sau

sứ-thần nước ấy được chuẩn cho lấy thượng tuần tháng hai

đến tỉnh An - giang, thượng tuần tháng tư hiện đã đến kinh-đô

cung kính làm lễ triều cống để kịp lễ chúc mừng Vạn-thọ .

Năm Minh-mạng thứ 15 (183 %) có dụ vua dạy rằng nước

Thuỷ-xá ở vùng xa-xôi không từ gian hiểm chiếu theo hạn

kỳ triều cống thật đáng khen, Trẫm chuẩn cho lần nầy nước

ấy , được đến kinh-đô chiêm cận đề ủy-lạo lòng của kẻ ở xa.

Trẫm ra lệnh cho bọn Đặng Đức Thiệm , Nguyễn Văn Hảo

kiểm-điểm một chiếc thuyền, phải ra 10 binh lính với 1

thông-ngôn hộ-tống sứ-bộ ấy đem những lễ-nghi phầm-vật

do đường thuỷ đến kinh-đô triều-cống .

Năm Minh- mạng thứ 16 (1835)...
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dụ Cao-man quốc triều công định lệ tam niên chính công nhất thứ,

thường niên thiên sứ lai triều nhất thứ. Tạc nhân cai phiên ngộ

hữu Tiêm cảnh, kỳ Minh-mệnh thập ngũ niên thường cồng kinh

chuẩn lưu chí bồn niên lưỡng công tịnh tiến. Tự cai phiên vương

nhân bịnh vật cổ , viên giảng dạ phàm cai phiên sự vụ chư đại

đoạn chuẩn cai phiên liệu bấm minh An-Hà đốc phụ xử trí , chư

tầm thường tiểu tể chuẩn Đô-Long La Kiên đăng hội đồng cai

phiên liệu biện lý .

Thà cai phiên thể vi trung triều thần bộc diệc dữ chư địa

phương nhất ban phi tha ngoại phiên giả tỷ . Sở hữu cai quốc

chính công thường công chư niên lệ , từ trước tình hành đình chỉ ,

dụng thị triều đình tuy tập cựu phiên, bất nhẫn ngoại thị chi ý .

Hương An Hà tổng đốc bá Trương Minh Giảng , An-giang tuần

phủ Lê Đại Cương truyền dụ cai phiên liệu đẳng linh tri chi .

Thập cửu niên , dụ Nam-chưởng quốc tịch xử đạn hoàn tiền

nhân tý mộ bản triều uy đức nguyện vi thân thuộc . Trẫm ...

DỊCH NGHĨA

có dụ vua dạy rằng lệ định cho nước Cao-man triều-cống là

ba năm một lần chánh cống , thường niên sai sứ đến

chầu một lần . Mới đây nhân nước phiên ấy gặp việc nguy

biến do Xiêm-la gây ra, cho nên việc cống thường-niên của

năm Minh- mạng thứ 15 được dời qua năm nay để hai lễ cống

cùng dâng một lượt . Từ khi phiên -vương ấy nhân bịnh mà

mất, Trẫm bèn xuống dụ dạy rằng phàm các sự vụ của nước

phiên ấy , việc lớn thì chuẩn cho phiên-liêu nước ấy bầm rõ

cho viền tông-đốc An-giang Hà - tiên xử tri , còn việc tầm

thường nhỏ nhặt thì chuẩn cho bọn Đồ-Long La-Kiên hội-đồng

cùng phiền-liêu nước ấy lo liệu .

Vả lại nước phiên ấy đời-đời là tôi tớ của triều ta thì

cũng như các địa phương trong nước chẳng thể đem ngoại

phiên nào khác mà sánh được . Cho nên lệ những năm chánh

cống và thường cống của nước ấy nay đều được đình-chỉ , để

biểu-thị cải ý của triều-đình muốn cho an-hòa nước phiên cũ

và không nỡ xem nước ấy là xa lạ.

Quan Tổng-đốc Hương -An-Hà (?) Trương Minh Giảng,

quan tuần-phủ An-giang Lê Đại Cương truyền dụ cho bạn

phiên-liệu ấy được biết.

Năm Minh-mạng thứ 19 (1838) có dụ vua dạy rằng nước

Nam-chưởng là một nước nhỏ ở nơi hẻo-lánh, trước đã

hâm-mộ uy đức của bản triều , nguyện làm kẻ bề tôi. Trẫm...
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giám ký khốn thành kinh chuẩn định triều công niên lệ . Nãi man

lão chi thái hoang hốt bất thường cận phục đăng ác vụ Tiêm bất

tu chức công hựu tiết thứ xâm lược Hưng-hoá biên địa cập quan

thông Trần-ninh nghịch Huống tường hại cai phủ quan binh . Kỳ

bất cung chi tội bổn ưng đại gia thiên-thảo, cô niệm tối nhĩ tiểu

di trí chi bật vẫn .

Tư hựu ty đầu mục tiên lai khẩn thỉnh phục tội tụ cổng,

kinh Nghệ-an khốn thần để đạt, viên phải xuất tinh viên tiến vãng

hội đồng cai tỉnh tương đầu mục đằng đường đường cật vẫn.

Tư cứ tầu thượng các khoản phảm cai quốc lai nhân ứng

đáp tình hình quân thuộc từ cùng lý khuất, hậu xưng cai quốc

vưởng Lô-Mang hiện dĩ thị một , kim đệ Oan-na quyền lý quốc

sự đẳng ngữ .

Thà cai quốc dĩ tiền chi sự tội tại cai cổ Quốc-trưởng diệc
vô tu thâm cứu .

Tư cai quốc như xác hệ khác đôn thần, tiết do Quốc -trưởng .

phụng thư đoàn viên thỉnh tội diệc đương hựu kỳ ký vãng sử

đắc tự

DỊCH NGHĨA

xét lòng chân-thành của chúng . Trẫm đã chuẩn định lệ các

năm dâng cống . Nhưng thái-độ của bọn man-rợ bất thường,

gần đây đã kết bè đảng với Xiêm-la không dâng cống nữa,

lại lần-lượt xam- phạm vùng biên-giới Hưng -hoá và thông

đồng với kẻ phản nghịch tên Huống ở Trấn-ninh , giết hại

quan binh của phủ ấy. Cái tội không cung kính của chúng

vốn phải bị thảo phạt nặng-nề theo mệnh trời , nhưng nghĩ

lại bọn ngươi là man-rợ nhỏ- nhen nên bỏ qua không thèm

hỏi đến.

Nay chúng lại ủy -thác đầu-mục đến thành-khẩn xin phục

tội và dâng cống , đã do quan tỉnh Nghệ - an tấu đạt lên. Trẫm

bèn phái viên chức ở kinh-đô đến hợp cùng viên chức ở tỉnh

ấy đem bạn đầu-mục Nam-chưởng đến công-đường cật - vấn.

Nay căn cứ theo các khoản trên tờ tâu thì tình hình ứng

đáp của những người nước ấy đến nước ta đều là lời cùng

lý vậy , lại nói Quốc-vương Lô - Mang nước ấy hiện đã chết,

nay em là Oan-na quyền coi việc nước .

Vả lại việc tội -lỗi từ trước của nước ấy đều do vị Quốc

trưởng đã chết ấy gây ra , cho nên triều-đình Việt-nam cũng

không cần xét đến.

Nay nước ấy như xác thật cung kinh đôn hậu giữ phận

làm tôi do vị Quốc-trưởng nước ấy dâng thơ xin tôi thì

triều đình cũng tha-thứ cho việc đã qua khiến cho chúng tự...
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tân .

Duy nhật hạ , cai Quốc-trưởng chi vị vị định cổ dục viện bản

triều thanh- thể tự tưởng tranh đoạt, triều đình hành-sự chính

đại quang minh. Thử thứ đoạn nạn bạo nạp. Sở hữu cái đầu

mục chi Tạo-kham-phân đã hạ đẳng danh trước các trục hồi bằn

sở, sĩ hậu cai quốc sự định , thuỳ hệ tự vi quốc trưởng danh

phận ký minh, như năng luân thành hiện khoản, phụng tu quốc

thư , khâu quan thinh công , quả hệ xuất tự chuẩn thẩm giả, chuẩn

do Nghệ tỉnh tổng-đốc cứ tình chuyền đạt, tái giáng chỉ hành.

Thiệu - Trị nguyên niên ; dụ Thuỷ-xả quốc hướng lai tằng tư

chức công , đản lại sứ ngôn ngữ bất thông trí dịch giả ngộ xưng

vi Hol-xá quốc . Kim phỏng xuất Thuỷ-xá chi tây biệt hữu Hoả-xá

quốc khẩn khắt dữ Thuỷ-xả quốc hợp tu cống phẩm xuất tự

chuận thành, trước Lễ bộ tương cai nhị quốc hiệu ứng

DỊCH NGHĨA

sửa-chửa đổi mới .

Nhưng hiện nay ngôi của vị Quốc-trưởng ấy chưa định ,

cho nên hắn muốn nhờ thanh- thế của bản-triều đề tự tranh

đoạt lấy, nhưng triều- định hành-sự chánh-đại quang-minh ,

lần này hẳn là khó có thể bao dung thâu nạp . Có bao nhiêu

người từ viên đầu mục Tạo-kham-phân trở xuống đều bị đuổi

về bản -sở, chờ về sau việc nước ấy định xong, ai lên nối

ngôi làm Quốc-trưởng, danh-phận phân-minh , như còn chân

thành dâng hiến, làm bản quốc-thư, kêu của quan nộp cống

thì quả thật do ở lòng thành , Trẫm chuẩn cho Tổng-đốc tỉnh

Nghệ-an cứ theo tình thật mà chuyên tâu lên , Trẫm sẽ giáng

chỉ thi-hành .

Năm đầu Thiệu-trị ( 1841 ) có dụ vua dạy rằng nước

Thuỷ-xá từ trước đến nay đã từng dùng công nhưng sử-bộ

đi đến thì không thông ngôn-ngữ khiến người dịch lầm gọi

là nước Hoả-xá . Nay hỏi ra phía tây nước Thuỷ-xá lại có

nước Hoả-xả đã thành-khấn xin được hợp chung với nước

Thuỷ-xả dâng công do ở tấm lòng chân thành . Trẫm cho bộ

Lễ đem danh hiệu của hai nước ấy ..
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hành cải chính, tính công phẩm thính đắc hợp tu , tức hành

tường nghị hậu chi thi hành. Khâm thử .

Tuân-phụng, nghị-định tự hậu cồng kỳ Hoả-xá quốc hợp tu

công lễ tinh do Thuỷ-xá quốc tế đệ .

Tam niên dự cử Phi-yên tẩu tự Thuỷ-xả Hoả-xá nhị quốc

lẫn ủy bổi giới cung đệ phương vật kiến tu công- lệ hiện để cai

tình cung hậu tiền chỉ đẳng ngữ .

Thà cai nhi quốc viễn tại hà tu cửu mộ triều-đình thanh

giáo , cứ tẩu kim niên cai quốc ngẫu trị cơ dịch tình hình phá giác

kiết cư nhi năng viễn thiệp hiểm trở tuân kỳ triều công nhất phiên

chuân thầm thù thuộc khi lượng. Sở hữu nhất ưng thưởng cấp

khoắn đồn đẳng hạng , trước hữu ty chiếu lệ biện lý , nhưng chuẩn

cai bổi giới vụ cai tỉnh hành cùng hành vọng bái lễ , sự thanh

phát khiến hổi quốc miễn kỳ lại kinh dụng tinh bạt thiệp chi lao

dĩ thị thế tất viễn nhân chí ý.

Thất niên, nghị..

DỊCH NGHĨA

cải chỉnh lại , còn phẩm-vật dàng cống thì được hợp chung,

liền cho triều nghị rõ-ràng và chờ chỉ dụ thi -lhành. Hãy cùng

kinh theo dây .

Vâng theo triều nghị định rằng từ nay về sau , đến kỳ

hạn nộp cống thì nước Hoả-xá hợp chung lễ-vật với Thuỷ-xả

và do nước Thuỷ-xả đem dâng.

Năm Thiệu-trị thứ 3 ( 1843) có dụ vua dạy : theo lời tâu

của tỉnh Phú-yện kể rằng những viên bồi- giới được chọn lựa

và ủy-thác của hai nước Thuỷ -xá và Hoả-xá đã cung kính

đem sản -phẩm địa-phương để dâng lễ cống hiện đã đến tỉnh

ấy , đang chờ lịnh tiến lên kinh-đô hay dừng ở đấy .

Vả lại hai nước ấy ở góc xa - xôi , từ lâu hâm-mộ thanh-uy

giáo- hóa của triều-đình , cứ theo lời tâu năm nay nước ấy

ngẫu-nhiên bị nạn đói và bịnh dịch, tình- hình cảm thấy khó

khăn quẫn bách mà còn có thể dong ruỗi xa-xôi hiềm-trở

tuân theo hạn kỳ triều-cống. Một tấm lòng thành ấy thật đáng

xét tình cho. Có bao nhiêu phẩm- vật tặng thưởng và khoảnh

đãi cho nước ấy thì hữu ty hãy chiếu theo lệ lo-liệu. Nhưng

vẫn chuẩn cho những vị bồi- giới ấy làm lễ vọng bái ở hành

cung nơi tỉnh ấy, việc xong thì khiến họ trở về nước, khỏi

phải đến kinh-đô, để bớt được việc lặn lội dong ruổi lao

nhọc, hầu biểu-thị cái ý biết thương-xót kẻ ở xa của Trẫm.

Năm Thiệu- trị thứ 7 ( 1847) triều nghị ...
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chuẩn Cao- man quốc cổng kỳ mỗi tam niên khiền sử nghệ kinh

triều công nhất thứ, tự dĩ dần, tỵ , thân, hơi đẳng niên định vị

cồng kỳ . Kỳ cai quốc sứ chuẩn dĩ nhị nguyệt thượng tuần để

An-giang tinh , tứ nguyệt thượng tuần hiện dĩ để kinh .

Tự - đức tứ niên, dụ tiện kinh chuẩn định Cao -man quốc sứ

đi tự nguyệt tuần tiền kinh cung hành triều công lễ tý cập

Thánh thọ, Đoan dương nhị khánh tiết tùy bạn chiêm bái dĩ uỷ

viễn thầm, cổ chước vị trình hạn thứ tiện tuân tuần yên nhĩ.

Duy đạo lộ trở thâm , thảng bất năng y thử đề đáo bất phương

giả dĩ tuần nguyệt, dụng thị thể tắt hạ bang , vô tu ấn định vị dã .

DỊCH NGHĨA

chuẩn định hạn kỳ dàng cống của nước Cao-man , mỗi ba

năm sai sứ đến kinh-đô triều cống một lần, từ nay về sau

lấy những năm dần, tỵ , thân, hơi định làm hạn kỳ dâng cống.

Còn sứ-bộ nước ấy thì cho lấy thượng tuần tháng hai đến

tỉnh An-giang, thượng tuần tháng tư thì đã đến kinh-đô.

Năm Tự-đức thứ 4 ( 1851 ) có dụ vua dạy rằng : « Lúc.

trước đã chuẩn định cho sứ-bộ nước Cao - man thượng tuần

tháng tư lên kinh - đô làm lễ triều cống để kịp hai kỳ khánh

tiết Thánh-thọ và Đoan-dương đi theo triều bạn chiêm bái để

Trẫm ủy lạo lòng thành của kẻ ở xa, cho nên mới chậm

chước thời hạn hành -trình ấy để tiện tuân theo vậy. Nhưng

đường sá hiểm trở xa xôi, nếu không thể y theo kỳ hạn ấy

mà đến nơi thì khoan- dung cho mươi ngày một tháng ng

không hại gì , để biểu-thị lòng thương xót nước dưới , mà

không nên ấn-định hạn kỳ vậy ) .
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Lục niên Lạc- hoàn mương
9

PHIÊN ÂM

THUỘC MAN CÔNG KỲ

Gia -long nhị niên , lệ chuẩn Cam-lộ đạo Sái- nguyên man thất

đạo mương sách nhị niên nhất công .

sứ- bộ do Nghệ-an trần phụng

viên phụng chỉ chuẩn cai sứ - bộ nhị thập viên nhân nghệ kinh

triều yết.

Hựu lệ định Lạc-hoàn công kỳ tam niên nhất thứ. Đề Nghệ-an

trần , cai trần sao dịch biểu văn để tấu nhưng lưu cai sứ-bộ tại

trần khoăn đồn trạch cát cung nghệ hoàng-cung hành lễ , thập nhật

nội phản hồi.

Cửu niên lệ • định Quy-hợp châu Mộng-sơn , Yên-sơn , Thâm

nguyên tam động công kỳ tam niên nhất thứ di vị , tuất, sửu ,

thìn đằng niên vị chuần.

Minh-mệnh cửu niên, lệ định Mục-đa -hán công kỳ tam niên

nhất thứ. Giải niên di tử ...

DỊCH NGHĨA

THUỘC MAN CÔNG KỲ

( Hạn kỳ dâng công của những rợ lệ-thuộc)

Năm Gia -long thứ 2 ( 1803) lệ chuẩn định cho những

mương sách ở bảy đạo rợ Sái-nguyên thuộc Cam-lộ hai năm

một lần cống .

Năm Gia-long thứ 6 ( 1807 ) sử-bộ mương Lạc-hoàn do

phụng viên trấn Nghệ-an vâng chỉ vua chuẩn cho hai mươi

nhân- viên của sứ-bộ ấy đến kinh-đô triều yết.

Lại lệ định hạn kỳ dâng cống của mương Lạc-hoàn là ba

năm một lần . Khi sử - bộ ấy đến trấn Nghệ-an thị trấn ấy sao

dịch những tờ biểu-văn đề đệ tâu lên , nhưng vẫn lưu sứ-bộ

ấy tại trận mà khoản-dãi cung-cấp, chọn ngày tốt cho sứ-bỘ

ấy đến hoàng -cung hành lễ , trong mười ngày sử-ĐỘ ấy sẽ trở

về nước.

Năm Gia-long thứ 9 ( 1810) lệ định hạn kỳ dâng cống cho

ba động Mộng-sơn , Yến-sơn , Thâm-nguyên ở châu Quy-hợp

là ba năm một lần, lấy những năm vị , tuất , sửu , thìn

làm chuẩn .

Năm Minh-mạng thứ 9 ( 1828) lệ định hạn kỳ dâng cống

cho Mục-đa-hán là ba năm một lần . Đến năm dáng công thì

lấy trung tuần tháng tư ...
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PHIÊN ÂM

nguyệt trung tuần đảo Nghệ-an trần hành tiền công lễ .

Thập niên , dụ Cam-lộ đạo chi công man cửu thồ ty đẳng cửu

vi triều đình thân thuộc bị triêm thanh giao diệc ký hữu niên.

Cứ Quảng-trị tấu xưng Tiêm binh xâm nhiễu Ba-lan, Tâm-bổn đằng

châu, kinh giảng chỉ hịch điểu thổ binh dĩ bị sai phái . Cai đằng

nhất văn trang triệu , nãi năng tần tốc hội tề , tự thử cằm phần

chi thành , thì khi gia tưởng . Bốn niên cai đằng lệ công giới kỳ,

cai trần Đoàn Khiêm Quang tư sức cai cửu ty tri -châu đẳng danh

*nhất tinh lại kinh chiêm cận .

Thập tam niên, nghị-định Cam- lộ cửu châu nhập cận niên lệ,

di tý , mão , ngọ, dậu đằng niên vi chuần, tam niên nhất thứ tịnh

dĩ kỳ niên tam nguyệt đề kinh .

Thập lục niên , dụ Cam-lộ phủ cửu châu thổ ty tự hậu mỗi

nhị niên chiêm cận nhất thứ dĩ tý , dân, thìn, •••

DỊCH NGHĨA

đến trấn Nghệ-an làm lễ dâng cống .

Năm Minh-mạng thứ 10 ( 1829 ) có dụ vua dạy : Chín

thổ-ty của vợ dâng cống ở Cam-lộ từ lâu là bề tội của triều

đình ( Việt- nam), được thấm-nhuần -thanh-uy và giáo- hóa cũng

đã nhiều năm . Cứ theo lời tâu của Quảng- trị nói rằng binh

Xiêm- la xâm nhiều những chậu Ba -lan Tầm- bồn, Trẫm đã

giáng chỉ truyền lịch điều -động thổ - binh để sẵn -sàng sai - phái.

Bọn thô - binh ấy một khi nghe được lời hiệu - triệu lại có thể

tê-tựu được mau chóng, lòng chân thành cảm kích phấn chấn

như thế thật đáng khen . Năm nay lệ dáng công của bọn ấy

đã đến kỳ hạn, thì Đoàn Khiêm Quang ở trấn ấy thông-tư

cho bọn tri - châu ở chín ty ấy nhất tề đến kinh-đô chiêm-cận.

Năm Minh-mạng thứ 13 (1832) triều nghị định lệ năm vào

chầu của chín châu ở Cam-lộ , lấy những năm tý, mão, ngọ,

dậu làm chuồn , ba năm một lần, cùng lấy tháng ba của năm

dâng cống ấy đến kinh-độ.

Năm Minh-mạng thứ 16 ( 1835) có dụ vua dạy rằng : Những

thổ-ty chin châu ở phủ Cam-lộ từ nay về sau cử hai năm

chiêm-cận một lần , lấy những năm tỷ, dần, thìn, ...
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PHIÊN ÂM

ng , thân, tuất đẳng niên vị chuẩn.

Tự -đức tam niên nghị chuẩn Cam-lộ phủ các châu thổ ty

nhập cận , niên ban cài định dĩ bát nguyệt vọng tả hữu hiện

dĩ đề kinh tý cập cung hậu khánh- tiết.

Hựu tầu chuẩn bồn niên cai các chất chính giới niên ban,

nhi hiện tại các châu chi thố tri châu chỉ hữu tư nhân quan hệ

xác hữu sự, cổ nan kham sung phái , kỳ cai các châu bốn niên nhập

cận chi lệ triền chí hậu thứ.

DỊCH NGHĨA

ngọ , thân , tuất làm chuẩn .

Năm Tự-đức thứ 3 (1850 ) triều nghị chuẩn cho những

thồ ty các châu ở phủ Cam-lộ vào chầu , niên bạn cải định

lấy trước hay sau rằm tháng 8, đến kinh-đô để kịp lễ

khánh-tiết .

Lại chuẩn định rằng năm nay các châu ấy chính gặp kỳ

niên ban mà hiện-tại những thổ tri-châu của các câu ấy

chỉ có bốn người là thật hữu-sự , cho nên khó có thể sai

phái được, lệ vào chiêm-cận năm nay của các châu ấy được

triền hạn đến kỳ sau .
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PHIÊN ÂM

THUỘC QUỐC CỔNG VẬT

Gia -long nguyên niên Vạn-tượng quốc sứ-bộ (đạo do Nghệ-an)

nghệ kinh phụng công phương vật : hoàng lạp nhị bách tứ

thập phiền.

Nhị niên Cao-man quốc sứ-bộ tiền công phương vật : tượng

nha nhị thập nhị chi , tê giác lục tọa , hoàng lạp tam đài, bạch bồ

tam bách đoạn, ô tất thất thập om (I) hùng tượng tứ thật, từ nghị

thập ngũ đài . Kỳ công phầm do Gia-định trần chiều thu .

Tử niên Vạn -tượng quốc sử-bộ (lộ do Ai-lao doanh Cam-lộ

đạo chí Quảng-trị) nghệ kinh phụng công phương vật ; hùng tượng

tam thất, tê giác tứ tọa, quề bì bát tạ ( bách cân vi nhất tạ) .

Hựu nghị-định cai quốc tuề công : hùng tượng tam thất , tê

giác nhị tọa, quê bì ngũ cân , tượng nha nhất đối vĩnh vi lệ .

Lục niên Cao - man quốc sứ bộ dụ thình ...

DỊCH NGHĨA

THUỘC QUỐC CỔNG VẬT

( Lễ vật dâng công của những nước lệ-thuộc)

Năm dầu Gia-long ( 1802) sứ-bộ nước Vạn-tượng (do đường

Nghệ-an ) đến kinh-đô dâng cộng sản-vật địa -phương : sáp

vàng 240 bánh.

Năm Gia-long thứ 2 ( 1803) sử-bộ nước Cao-man tiến

dâng sản -vật địa-phương : ngà voi 22 chiếc, sừng tê 6 cái ,

sáp vàng 3 gánh, vải trắng 300 khúc, sơn đen 70 om , voi

đực 4 thớt, cánh kiến 15 gảnh . Những phầm-vật dâng cống

này do trấn Gia-định chiếu thu .

Năm Gia-long thứ 4 (1805) sứ- bỘ nước Vạn-tượng (do

đường đạo Cam-lộ ở doanh Ai-lao đến Quảng-trị) đến kinh

do dâng cộng sản- vật địa phương : voi đực 3 thớt, sừng tê 4

cái, vỏ quế 8 tạ ( 100 cân là 1 tạ) .

Lại nghị định phẩm-vật dâng cống hằng năm của nước

ấy là voi đực 3 thớt, sừng tê 2 cái , vỏ quế 5 cân , ngà voi

1 đôi làm lệ vĩnh viễn.

Nắm Gia-long thứ 6 (1807) sử-bộ nước Cao-man kêu xin...

( 1 ) Om, cái nồi nhỏ tròn mình, người An- nam hay dùng nấu trà Huế,

theo Đại Nam quốc ậm tự vị , Huỳnh Tịnh Paulus Của tome II 1896 tr . 175 .
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PHIÊN ÂM

ân phong , phụng tiến phương vật : tê giác tứ tọa (thưởng thu

nhị tọa) , tượng nha lục chi (thưởng thu nhị chi ) , đậu khu tam

tạ (thưởng thu nhất tạ) , sa nhân bát tạ (thưởng thu nhất tạ) , hoàng

lạp nhị tạ. (thưởng thụ nhất tạ) từ nghị tam tạ (thưởng thụ nhất tạ) ,

ô tất thập bình (toàn thu) .

Hựu nghị chuẩn Cao-man quốc tuề công - phẩm vật : đậu khấu

ngũ thập cận (mỗi hạng phụ trọng ngũ cán dĩ hạ ngũ khoản) .

hoàng lạp ngũ thập cân, từ nghị ngũ thập cân , sa nhân ngũ thập

cân , ô tất nhị thập bình, tê giác tam tọa , tượng nha nhị chi ,

hùng tượng nhị thất (mỗi cao ngũ xích dĩ thượng) vĩnh vi lệ .

Thất niên Cao-man quốc thiên sứ nghệ kinh cung tạ tích

phong cập bát niên kỷ tỵ tuề công phương vật, kỳ tạ ân lễ mông

chuẩn giảm hùng tượng nhị thất, dư phầm nghi dữ lục niên đồng

Hựu chi tự hậu Cao-man quốc cổng lệ sứ thần đệ tương

công phần đáo Gia-định thành, tổng- trần quan ...

DỊCH NGHĨA

được phong , tiến dâng sản-vật dịa-phương : sừng tê 4 cái ,

(lấy 2 cái) , ngà voi 6 cái (lấy 2 cái) , đậu khấu 3 tạ (lấy 1 tạ) ,

sa -nhân 8 tạ ( lấy 1 tạ) , sáp vàng 2 tạ (lấy 1 tạ), cánh kiến 3

tạ (lấy 1 tạ) , sơn đen 10 bình (lấy hết).

Lại triều nghị chuẩn định phẩm-vật dâng tuế công của

nước Cao-man là đậu khấu 50 cân ( mỗi hạng phụ thêm 5 cân) ,

sáp vàng 50 cân, cánh kiến 50 cân , sa -nhân 50 cân, sơn đen

20 bình , sừng tê 3 cái , ngà voi 2 cái , voi đực 2 thớt (mỗi con

cao 5 thước trở lên) làm lệ vĩnh-viễn .

Năm Gia-long thứ 7 (1808) nước Cao- man sai sứ đến

kinh-đô cung kính dâng lễ tạ ơn đã tuyên-phong cho và

dâng lễ cống sản -vật địa-phương năm kỷ tỵ Gia-long thử 8

(1809), lễ tạ ơn được chuẩn cho bớt 2 thớt voi đực, còn các

phẩm-vật khác thì đồng với năm Gia-long thứ 6 .

Lại có chỉ vua dạy rằng từ nay về sau sử-thần dâng cống

theo lệ của nước Cao-man đem những phẩm-vật dâng cống

đến thành Giu - định, quan tổng trấn Gia - định ...
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!

chiêu phẩm sổ xưng cân đích thực , kỳ các hạng vật biện phụ

túc nguyên số ngoại , tồn dư gia giao cai sứ nhận lãnh, nhưng

tường cống phẩm các vật lưu trữ tại thành công khổ sĩ phong

thuỷ thuận thời phát tại nghệ sinh tiền nạp .

Như cai sứ thần do lục lộ tiền kinh trậch sại trường tổng

viên hộ đệ kỳ công phầm các hạng cụ tu biểu văn giao trường

tông viên nhất thế hệ tiền vĩnh vi thường lệ .

Hựu nghị chuẩn Cao-man quốc công tượng do Gia-định phải

đệ tựu Biên-hòa trần hoạn dưỡng ngũ thất nhật nội từ từ chuyển

đệ chí Biên-long trạm hoạn dưỡng bán nguyệt chi nội chuyên đề

chí Bình-hòa doanh trạch địa cầu xưởng mục dưỡng sĩ hữu truyền

giao đệ kinh tiền nạp.

Bát niên tầu chuẩn Vạn-tượng quốc sở công tượng thất do

Nghệ-an trần giao tượng cơ mục dưỡng.

Hựu ...

DỊCH NGHĨA

hãy chiếu theo phầm số cân cho chính-xác, các hạng vật hiện

từ số phụ thêm cho đủ vào nguyên số, còn lại bao nhiêu

thì giao cho sứ-bộ ấy nhận lãnh , vẫn đem các hạng vật phẩm

dâng cống lưu trử tại công khí trong thành , chờ lúc chiều gió

và con nước thuận tiện thì cho chở đến kinh-đô dâng nộp.

Còn như sứ-thần ấy do đường bộ đến kinh-đô, thì quan

tồng-trấn chọn và sai trường tống viên hộ-vệ đưa các hạng

vật phẩm dàng cống cùng làm một tờ biều văn giao cho

trường-tống viên đệ lên một thể, và lấy đó làm lệ thường

vĩnh-viễn.

Lại triều nghị chuẩn cho những thớt voi dâng cống của

nước Cao-man do thành Gia-định đưa đến trấn Biên-hòa

nuôi nấng trong năm bảy ngày , rồi từ-từ đưa đến trạm

Biên-long nuôi nấng trong vòng nửa tháng, rồi chuyển đưa

đến doanh Bình-hòa , lựa chỗ dựng chuồng nuôi-nấng chờ

khi chuyển- giao đưa lên kinh-đồ dâng nộp.

Năm Gia-long thứ 8 (1809) chuẩn định cho những thớt

voi của nước Vạn-tượng dâng cống thì do trấn Nghệ-an giao

cho tượng-cơ nuôi-nang.

Lại ...
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chi tự hậu ngoại quốc chư hữu khiển sứ cung tiền phẩm nghi ,

sử thần đáo Nghệ-an trần giới thủ cứ sở tại phân thủ chiều nghiệm

cống phẩm các hạng vụ yếu hoàn-hảo, nhược hữu mỗ hạng khiêm

khuyết, phân thủ quan tức giao cai sứ thần hổi hoàn tấu bổ,

nhưng do cai trần quan chiếu lệ bát viên nghinh tiếp sứ bộ tựu

trần, tái chiếu y cựu lệ thi-hành vĩnh vi định lệ .

Thập niên Cao-man quốc khiến sứ phụng biểu cung tiền tạ ân

lễ phẩm : tê giác ngũ tọa , tượng nha thập cửu chi , hoàng lạp , tử

nghị , đậu khấu, sa nhân , trần hoàng các tứ bách cân, ô tốt nhất

bách bình .

Phụng chiêu dụ Cao-man quốc tùng lại thị bồn triều thần

thuộc, khứ niên nhi quốc bất tỉnh, thỉnh binh bảo hộ , Trẫm niệm

di đại tự tiểu vương-gia chi sự, bắt nhẫn trí chi tiết nhiên, viên

khiển quan quân án lâm bảo hộ, thử nãi tài bổi nhân đốc thiên đạo

tự nhiên, nguyên phi dĩ vị thị ...

DỊCH NGHĨA

có dụ vua dạy rằng từ nay về sau ngoại -quốc có sai sứ dâng

cống lễ-vật do sứ thần đưa đến đầu ranh- giới trấn Nghệ-an

thì quan phân-thủ sở tại ở đây phải nghiện xét các hạng lẽ

vật dâng cống cho được hoàn -hảo, nếu có thứ nào thiếu hụt

thì quan phân-thủ liền giao cho sứ-thần về đồi lại bù vào, và

vẫn do quan trấn ấy chiếu theo lệ phải quan viên nghinh-tiếp

sứ -bỘ ấy đến trấn , lại chiếu theo lệ cũ mà thi- hành, thành

định-lệ vĩnh-viễn .

Năm Gia-long thứ 10 ( 1811 ) nước Cao-man sai sứ dâng

biều cung kính tiến dâng lễ-vật dễ tạ ơn : sừng tê 5 cái, ngà

voi 19 cái, sáp vàng , cánh kiến, đậu khấu, sa nhân, trần

hoàng mỗi thứ 400 cân , sơn đen 100 bình.

Có chiếu vua dạy rằng : nước Cao-man từ trước đến nay

là bề tôi của triều-đình (Việt-nam) , năm ngoái nước của

người không yên đã xin binh bảo-hộ, Trẫm nghĩ nước lớn

phải thương yêu nước nhỏ, ấy là công việc của bực vương

giả, không nỡ thờ- ơ , nên đã sai quan quan đến bảo-hộ , đó là

công việc vun bồi đôn -đốc, đạo trời tự nhiên như thế, vốn

không phải đề biểu-thị ...
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đức.

Lãm nhĩ biểu nội sở trần nãi di thử sự khầu tạ, úy thiên

tri cảm dật ư tình từ, tuy sinh vật chi tâm bổn vô trách báo , nhi

sự đại chi khốn diệc thuộc tham gia. Kinh di chuẩn hạ Lễ thần chiều

liệu cấp dữ sử-bộ tịnh tùng ưu hậu thưởng. Chi như cai quốc

tiền tạ phương vật tịnh dĩ chì hạ Gia-định thành y số phát hổi

hứa sứ-bộ nhận lãnh, tỉnh ân tứ Quốc-vương phẩm-vật các sắc

tinh giao sử bộ nhất thế lãnh đệ hồi quốc . Quốc-vương tu phu

tập biên manh, thận thù phiên chưởng dĩ xứng Trẫm tuy hoài

thực huệ .

Thập nhất niên tầu chuẩn Cao- man quốc thiên sứ cung đệ

hoàng lạp thập đài, bạch bồ ngũ bách thất. Dụ thỉnh nghệ kinh

cung thượng tiền hưởng lễ , chuẩn hứa sai viên tiến ...

DỊCH NGHĨA

ân-đức.

Xem trong tờ biểu-văn của ngươi giải bày, thấy người

lấy việc ấy mà xin tạ ơn, sợ trời, biết cảm-kich , thật dồi-dào

trong lời trần-tình, tuy lòng sinh vật vốn không trách việc

báo ơn , nhưng chỉ chân-thành phụng thờ nước lớn cũng rất

đáng khen. Trẫm đã chuẩn cho quan bộ Lễ lo-liệu ban cấp

trọng thưởng cho sứ-bộ. Còn việc nước ấy tiến dâng sản-vật

địa-phương lên tạ ơn, Trẫm cũng đã xuống chỉ cho thành

Gia-định y theo số các lễ-vật trả về cho sứ-bộ nhận lãnh, các

hạng phẩm-vật ban cho Quốc-vương nước ấy thì cũng giao

cho sứ-bộ nhận lãnh một lượt đem về nước. Quốc-vương

phải vỖ-về chiêu -tập, dân-chủng ở bien-cương, cẩn-thận giữ.

gìn vào giậu, đề xứng với niềm nhân ái làm yên lòng kẻ ở xa

của Trẫm.

Năm Gia-lọng thứ 11 ( 1812) triều-đình chuẩn cho nước

Cao-man sai sứ kinh dâng sáp vàng 10 gánh , vải trắng 500 tấm :

Việc kêu xin được đến kinh-đô làm lễ dâng hương thì triều

đình hứa cho các nhân-viên sai phải được đến ...
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kinh triều bài . Kỳ lễ phầm chỉ đăng thu hoàng lạp ngũ thập cân dĩ

ty viễn thầm .

Thập ngũ niên Cao-man quốc khiền sử tế đệ phương vật biểu

văn nghệ sinh khánh hạ Hoàng-thái-từ sách lập đại lễ.

Phụng dụ : Cại quốc sơ định , tài dụng vị thậm do nhiêu,

bất dục động phiền chi-phi, chuẩn Gia-định thành kỳ cai quốc

khánh hạ phương vật, trừ tê giác nhị tọa dĩ tùng tiện nghệ kinh

phụng nạp ngoại , hiện lưu tại trần các hạng , kim nghi đăng thu

tượng nha nhất chi thượng hạng giả , đậu khấu , sa nhân, hoàng

lạp , từ cánh , trần hoàng các thập cân , tịnh phụ trọng nhất cân, dư

tượng nha nhị chi , đậu khấu , sa nhân , hoàng lạp, tử cánh , trần

hoàng các cửu thập cân, tinh phụ trong các từ câu nhất tinh phí

giao cai sứ thần đái lãnh hổi quốc, dĩ thị thể tắt chú ý .

Kỳ sở đăng ...

7

DỊCH NGHĨA

.

kinh-đo lạy chầu. Còn các lễ phẩm chỉ thu nhận 50 cân sáp

vàng đề ủy-lạo lông chân -thành của kẻ ở xa .

Năm Gia -long thứ 15 (1816) nước Cao-man sai sứ dâng

sản- vật địa-phương và tờ biểu-văn đến kinh-đo chúc mừng

đại lễ Hoàng-thái-tử được sách lập .

Có dụ của vua dạy rằng : Nước ấy mới được định yên,

tài-vật chưa được dư -dã dồi-dào cho lắm, triều-đình không

muốn cho nước ấy phải bận rộn phiền - phức về chi-phi , đã

chuẩn cho thành Gia - định đối với những sản- vật địa- phương

của nước ấy dâng mừng, trừ 2 cái sừng tê đã thừa tiện đưa

đến kinh -do dâng nộp, các món lễ vậtkhác để ở thành Gia

định thì nay lại nhận thêm 1 ngà voi thứ thượng hạng, đậu

khấu, sa nhân , sáp vàng tử cánh, trần-hoàng mỗi thứ 10.

cân, cùng phụ thêm 1 cân . Số còn dư là ngà voi 3 cái, đậu

khấu, sa nhân, sáp vàng, tử cánh , trần-hoàng mỗi thứ 90 cân ,

cùng phụ thêm mỗi thứ 4 cân đều giao một lượt cho sứ-thần

ấy lãnh đem về nước, để biểu-thị cái ý biết thương -xót

của Trẫm.

Các món triều- đình thu ...
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thu đẳng vật khai niên tùng hải vận đoàn nhất thế lai kinh phụng

nạp tại Thanh-hoà điện.

Thập lục niên Cao-man quốc thiên sứ nghệ kinh, cung tạ niên

tiễn mông tứ cai quốc phiên liệu phẩm-phục, phụng tiền tạ ân

lễ : tượng nha nhị chi, tê giác nhị tọa, đậu khấu , sa nhân, hoàng

lạp, trần hoàng , tử cánh các ngũ thập cân , phụ trong các ngũ

cân, 6 tất nhị thập bình.

Hựu cung tiến Hoàng-thái-từ lễ phẩm : tượng nha nhị chi ,

tê giác nhất tọa , đậu khấu, sa nhân , hoàng lạp , trần hoàng, tử

cánh các tam thập cân , phụ trong các tam cân, ô tất thập bình.

Hựu lệ chuẩn Cao-man quốc mỗi niên , nhất thứ thường công,

chiều tam niên chính công phầm nghi số nội tỉnh giảm ô tất thập

bình, năng tượng nhị thất, dư dữ chính công đồng.

Thập thất niên ...

DỊCH NGHĨA

nhận thì năm sau theo đoàn hải-vận đến kinh-đô một lượt

dâng nộp tại điện Thanh-hoa.

Năm Gia-long thứ 16 ( 1817) nước Cao-man sai sứ đến

kinh-đo cung kính tạ ơn về việc năm trước phiên-liêu nước ấy

được ban cho phẩm-phục . Lễ vật tạ ơn dâng lên là : ngà voi

2 chiếc, sừng tê 2 cái , đậu khấu, sa nhân, sáp vàng, trần

hoàng, tử cánh mỗi thứ 30 cân, phụ thêm mỗi thứ 5 cân,

son den 20 binh .

Lại tiển dâng lễ-vật lên Hoàng-thai -tử ; ngà voi 2 chiếc,

sừng tê 1 cái , đậu khấu, sa nhân , sáp vàng, trần hoàng tử

cảnh mỗi thứ 30 cân, phụ thêm mỗi thứ 3 cân, sơn đen 10 bình

Lại lệ chuẩn định cho nước Cao-man mỗi năm một lần

thường cống chiếu theo số phầm nghi của phần chánh cống

ba năm một lần được bớt sơn đen 10 bình , voi đực 2 thớt,

còn các hạng lễ-vật khác thì đồng như phần chánh cống.

Năm Gia-long thứ 17 (1818) ..
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tầu chuẩn thị niên Cao-man quốc chính công thường công tương

trị , kỳ nhị lễ phầm nghi chuần kỳ tinh đệ .

Minh-mệnh nhị niên chỉ chuẩn lưỡng công tưởng trị giá đắn

chiếu chính công phẩm nghệ tề đệ, nhưng tình thường cống phẩm

nghi tự hậu vĩnh vi lệ .

Thị niên Vạn -tượng quốc sứ-bộ cung đệ tuề công lễ : hùng

tượng nhị thất lưu Nghệ-an trần mục dưỡng .

Tam niên Cao man quốc thiên sứ phụng tiền lệ công tinh linh

cụ biểu văn phầm vật cung hạ Bắc tuần thanh cát .

Chi Cao-man quốc niên lệ phẩm vật chuẩn hứa đăng thu .

Kỳ khánh hạ Bắc tuần lễ lưu đề quý-vị niên lệ .

Tứ niên nghị chuẩn Nam-chưởng quốc tuề công phương vật :

hùng tượng nhị thất, tê ...

DỊCH NGHĨA

vua chuẩn lời tấu rằng năm nay gặp 2 kỳ chánh công và

thường cong của nước Cao-man, lễ phầm của hai kỳ dâng

cống ấy được chuẩn định cho dâng lên một lần.

Năm Minh - mạng thứ 2 ( 1821 ) có chỉ vua chuẩn định rằng

hễ gặp hai kỳ dâng cống thì chỉ chiếu theo phầm nghi chánh

cống mà dâng lên, bớt cho các phẫm-nghi- thường cống, từ

nay về sau lấy đó làm lệ vĩnh-viễn .

Năm ấy sứ-bộ nước Vạn -tượng kinh dâng lễ tuế cống :

voi đực 2 thớt, lưu lại trấn Nghệ-an nuôi nấng.

Năm Minh-mạng thứ 3 (1822) nước Cao-man sai sự theo

lệ dâng cống cùng dâng biểu văn phầm-vật kinh mừng cuộc

tuần-du đất Bắc của vua được yên-òn tốt lành .

Có chỉ vua dạy rằng phầm- vật của nước Cao-man dâng

lên theo niên-lệ được chuẩn cho thu nhận. Còn phẫm-vật dâng

mừng cuộc tuần-du đất Bắc thì lưu làm niên-lệ dâng cống

năm quý-vị ( 1823) .

Năm Minh-mạng thứ 4 ( 1823) triều nghị chuẩn định số

sản-vật địa -phương của nước Nam-chưởng dâng cộng là voi

đực 2 thớt, sừng tê ...

1
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giác tứ tọa, tượng nha nhị chi .

Bát niên , chỉ bốn niên cung ngộ đại khánh tiết, Cao-man

Quốc-vương tề tiền khánh hạ phẩm vật, trừ hoàng lạp, trần hoàng ,

sắc bố tam khoằn quỷ chi ở lễ sảo hữu vị hợp, nhưng trước phát

ngoại, dự sắc bạch, đậu khấu, sa nhân , từ nghị, tượng nha ,

giác , lộc nhung các sắc hệ thị kiến tương địa sản cần bộc

thâu thành quân chuẩn kỳ thưởng thu dĩ bị giới nhật trần thiết

hành lễ.

Cửu niên dự thử thứ Nam-chưởng Quốc-trưởng cung uỷ sứ

thần tê đệ biều văn phương vật do Bắc-thành khẩn thỉnh nghệ

kinh tu cống, kinh chuẩn y bộ nghị cai sứ cổng lộ ưng do Hưng

hoá chi Ninh -biên châu đề Thanh-hoá trần đằng .

Nhân tư niệm cai quốc tịch xử thiên mạt viễn đạo trí công...

DỊCH NGHĨA

4 cái , ngà voi 2 cái.

Năm Minh-mạng thứ 8 (1827 ) có chỉ vua dạy rằng năm

nay gặp đại khánh-tiết , những phẩm-vật của Quốc-vương

Cao-man dâng mừng, trừ ba thứ sáp vàng, trần hoàng và vải

màu, xét ra không hợp lễ được trả về, phần còn lại là lụa

màu đậu khấu, sa nhân, tử nghị , ngà voi , sừng tê , lộc nhung .

các thứ này thuộc thồ-sản khiêm nhường cung kính chân

thành đem dâng đều được chuẩn cho thu nhận để trần-thiết

khi đến ngày hành lễ .

Năm Minh-mạng thứ 9 (1828) có dụ vua dạy lần này

Quốc-trưởng Nam-chưởng cung kính uỷ phái sứ-thần tiên

dâng biều văn và sản-vật địa-phương, do Bắc-thành xin cho

đến kinh-độ dâng cống, Trẫm đã chuẩn y lời bàn nghị của bộ

rằng lộ-trình của công sứ ấy phải do từ châu Ninh- biên ở

Hưng-hoả đến trấn Thanh-hoả.

Nhân này nghĩ rằng nước ấy ở nơi hẻo-lánh ven trời ,

do đường xa đến dâng cống ...
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sơn khê bạt thiệp vị miễn phiền lao. Trước tự phàm triều công

vãng phản quân chuẩn do Trần-ninh phu nhập cảnh kinh Tương

dương địa phương đạt vụ Nghệ-an trần , sở lịch Quảng- bình,

Quảng-trị tiền kinh dĩ tỉnh trình độ lao độn. Cai bộ tương thử

du lịnh tri chi .

Hựu dụ thử thử Nam-chưởng quốc Tù-trưởng cần uỷ bồi

thần cung tê biểu văn tịnh tượng thật, tượng nha , tê giác chinh

ánh trú bồ đằng kiện viễn lai tu cổng nhà giác chuẩn thành . Dĩ

giáng chi thưởng thu hĩ.

Tải chuẩn y bộ nghị cai quốc cổng lệ hùng tượng nhị thất,

tượng nha nhị chi , tê giác tứ đoan.

Nhân niệm cai quốc giới tại thiên biên , đạo lý thực thuộc tu

trở, kiệm chi đái tiền tượng thất , kỳ nhu lam lịch hiểm cảnh giác

gian-lao . Trước tự kim cống phẩm chuẩn dụng tượng nha bát

chi, tê giác bết đoạn, đồng cổ nhị diện đi tiện khinh tế nhi chiêu

thể tật.

Thập niên Thuỷ-xả quốc uỷ quốc nhân Ma- Diên, Ma-Xuân

đẳng cung tiến tượng nha nhất chi...

DỊCH NGHĨA

phải lặn lội núi khe chẳng khỏi phiền nhọc . Từ nay đường

đi và về của nước ấy đều được chuẩn cho do phủ Trấn-ninh

vào nội-cảnh qua địa-phương Tương-dương đến trấn Nghệ-an ,

qua Quảng-bình, Quảng-trị đến kinh-đô, để giảm bớt lộ-trinh

lao nhọc . Bộ ấy hãy đem lời dụ này truyền cho chúng

được biết.

Lại có dụ vua dạy rằng lần này Tù- trưởng nước Nam

chưởng cần-trọng uỷ- phái bồi-thần cung kính dâng biểu-văn

cùng thớt voi , ngà voi, sừng tê , chiêng, lụa, vải từ xa đem

đến dâng công chứng tỏ được lòng chân-thành. Trẫm đã giáng

chỉ thu nhận vậy.

Lại chuẩn y lời bọn nghị của bộ về lệ cống của nước ấy

là voi đực 2 thớt, ngà voi 2 cái , sừng tê 4 cái .

Nhân nghĩ lại nước ấy ở ven trời , dặm đường cách trở,

lại phải đem voi theo, vượt lam chưởng hiểm trở càng khó

nhọc. Từ nay cống-phầm của nước ấy chỉ dùng ngà voi 8 cái,

sừng tê 8 cái, trống đồng 2 cải để đem đi được nhẹ-nhàng

tiện lợi hầu tỏ rõ lòng thương-xót của Trẫm.

Năm Minh-mạng thứ 10 ( 1829) nước Thuỷ-xả ủy phải

người trong nước là bọn Ma-Dien, Ma-Xuân tiến dâng ngà

voi 1 cái, ...
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dự thinh triều công.

- Thập nhất niên Nam-chưởng quốc cung tiền khánh hạ phương

vật : tượng nha nhị chi, tê giác nhị toạ, đậu khấu, sa-nhân , tử .

nghị các bách cân .

Thập nhị niên nghị chuẩn Thuỷ-xả quốc tuế công phương

vật : tượng nha nhị chi, tê giác nhị tọa.

Thập tứ niên chỉ : Tiền kinh chuẩn định Nam-chưởng quốc

cống phẩm : tượng nha bát chi , tê giác bất tọa , đồng cổ nhị diện .

Tư niệm đồng cổ nguyên phi cai quốc sở sản , tất tu biến hành

thải mãi vị miễn gian lao . Trước tự giới công kỳ hoặc tư tượng

nha tê giác số nội các lượng tăng nhược can , hoặc cai quốc nội

thổ sản hà vật khá đương đồng cổ giả diệc chuẩn sung công, vô

tu khải cầu hưởng lệ dụng thị thề tất .

Hựu nghị chuẩn Cao-man quốc công vật do Gia-định tình

trích ...

DỊCH NGHĨA

kêu xin triều cống.

Năm Minh-mạng thứ 11 (1830) , nước Nam-chưởng tiến

dâng sản-vật địa phương chúc mừng : ngà voi 2 cái , sừng tê

2 cải, đậu khấu, sa nhân, tử nghị, mỗi thứ 100 cân.

Năm Minh-mạng thứ 12 ( 1831 ) triều nghị chuẩn định số

sản-vật địa-phương dâng công của nước Thuỷ-xá là : ngà voi

2 cái , sừng tê 2 cải .

Năm Minh -mạng thứ 14 (1833) có chỉ vua dạy rằng : Ngày

trước đã chuẩn định cống-phầm của nước Nam-chưởng là :

ngà voi 8 cái , sừng tê 8 cái , trống đồng 2 cái. Nay nghĩ rằng

trống đồng vốn không phải vật của nước ấy sản-xuất, thì

nước ấy phải đi khắp nơi lựa mua chẳng khỏi khó nhọc. Từ

nay đến hạn kỳ dâng cống, nước ấy hoặc tăng số-lượng ngà

voi, sừng tê lên , hoặc dùng môn thổ-sản nào khác tương

đương với trống đồng cũng được dùng vào dâng cúng, không

nên câu chấp theo lệ từ trước để biều-thị lòng thương-xót

của Trẫm .

Lại triều nghị chuẩn định số sản - vật dâng cống của nước

Cao-man, do tỉnh Gia-định trích ra ...
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27b

PHIÊN ÂM

thủ nhất nhị phầm quy trữ đình đáng tinh đệ, đư các hạng sĩ nhân

tiện do hải trình vận nạp. Kỳ cổng tượng giao Gia-định tình

mục dưỡng .

Thiệu-trị nguyên niên Hoà - xa quốc du thỉnh hợp dữ Thuỷ-xả

quốc phụng tu cống phẩm Nghị chuẩn Thuỷ -xá còng phẩm : tượng

nha nhị chi , tê giác nhị đoan ; Hol - xá công phầm : tượng nha nhất

chi , tê giác nhất đoan. Hệ chí công kỳ Hoả-xa quốc hợp tu công

lễ tinh do Thuỷ-xả quốc khiến sứ tề đệ .

Thị niên Thuỷ Hol-xi nhị quốc khiền sử cung để tiến hương

lễ : trầm hương lục cân ( Thuỷ - xá tứ cân, Hoà-xa nhị cân) , hậu

cung tiền khánh hạ lễ : tượng nha tứ chi, tê giác tam đoan

( Thuỷ - xả : tượng nha nhị chi, tê giác nhị đoan. Hol-xá : tượng nha

nhị chi, tê giác nhất đoan) .

Ngũ niên dự khai niên Trẫm tử tuấn chính thọ đại khinh- .

tiết . Tiền cứ Phú -yên tinh thần tầu tự Thuỷ Hoà ...

DỊCH NGHĨA

một hai món trữ lại thỏa đáng, số còn lại các thử thì chờ

thuận-tiện do đường biển đem nộp ở kinh-đô. Những voi

dâng cống thì giao cho tỉnh Gia-định chăn nuôi .

Năm dầu Thiệu-trị ( 1841 ) nước Hoả-xá kêu xin được hợp

chung với nước Thuỷ-xả dâng cống lễ-vật. Triều nghị chuẩn

định cống-phầm của nước Thuỷ-xả là : ngà voi 2 cái, sừng tê

2 cái ; của nước Hỏa-xá là : ngà voi 1 cái, sừng tê 1 cái . Hệ

đến hạn kỳ dâng cống nước Hoả-xá hợp chung lẽ với Truỷ-xá

rồi do nước Thuỷ-xả sai sứ đem dâng.

Năm ấy hai nước Thuỷ -xả và Hoả -xá sai sử cung kính

đến dâng lễ tiến hương gồm cỏ trầm hương 6 cân (của

Thuỷ-xả 4 cân , của Hoả-xả 2 cân) , lại dâng lễ chúc mừng gồm

có ngà voi 4 cái, sừng tê 3 cái (của nước Thuỷ-xá ngà voi

2 cái, sừng tê 2 cái , của nước Hoả-xả ngà voi 2 cái , sừng

té 1 cái).

Năm Thiệu-trị thứ 5 (1845) có dụ vua dạy sang năm cỏ

lễ tứ tuần đại khánh của Trẫm. Cứ theo lời tàu của quan

tỉnh Phủ-yên nói rằng hai nước Thuỷ-xả và Hoả-xá ...
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28a

PHIÊN ÂM

nhị quốc khán thính cung bị khánh hạ tuế công nhị lễ lẫn uỷ bồi

thần thượng kinh dĩ cập đại khánh nhật chiêm cận quỵ tiến đi

thân khôn thầm. Kinh giao Lê bộ nghị tấu . Tư cứ tấu thượng sở

nghị các khoản diệc đi thoả hợp. Phi cai nhi quốc ngưỡng mộ

hoàng phong , lạc quan thịnh điền, tình nguyện bị nghi khánh chúc

xuất tự chuẩn kiến thù thuộc khi gia . Gia ân cai sứ thần chuẩn

kỳ chỉ kỳ thượng kinh tuỳ ban khánh chúc dụng uỷ viễn thẩm .

Sơ đệ khánh hạ phẩm nghị chuần kỳ thưởng thu, tái gia ân đề

tác hạ niên công -phầm, hậu thư cồng kỳ miễn kỳ tái hành trình

đệ, dụng thị phu hoài chỉ ý .

Lục niên Thuỷ-xá Hol-xá nhị quốc khiến sứ nghệ kinh cung

hạ đại khánh tiết , phụng tiền hạ lễ : tượng nha tam chi, tê giác

tam đoan ( Thuỷ-xá tượng nha nhị chi, tê giác nhị đoan. Hoà-xá

tượng nha nhất chi , tê-giác nhất đoan) .

Thất niên, Cao-man Sá-Ong-Đôn khiến sứ nghệ ...

DỊCH NGHĨA

+

thành kính xin dâng hai lễ chúc mừng và tuế cống , chọn lựa

và uỷ phải bồi-thần lên kinh-đô cho kịp ngày đại khánh đề

chiêm cận quỳ dâng hầu tỏ tấm lòng chân-thành . Trẫm đã

giao cho bộ Lễ bàn nghị và tâu lại. Nay cứ theo lời bản nghị

trong tờ tâu thì các khoản cũng đã thoả hợp rồi. Vả lại hai

nước ấy ngưỡng- mộ phong-hóa của hoàng-triều, thích xem

điền-lễ dồi-dào , tình-nguyện lo- liệu lễ-nghi để chúc mừng, ấy

là do lòng chân thành cung kinh thật đáng khen . Trẫm gia

ân cho những sứ-thần ấy đến kỳ đại khánh-tiết được lên

kinh - do đi theo triều bạn mà chúc mừng đề uỷ-lạo lòng

thành của kẻ ở xa. Các lễ-vật dâng mừng thì cho thu nhận

và được gia ân làm cống phẩm của năm sau , kỳ dâng cống

lần sau được miễn, để biểu -thị cải ỷ vẫ-về kẻ ở xa của Trẫm.

Năm Thiệu- trị thứ 6 ( 1846) hai nước Thuỷ-xá và Hoả-xá

sai sứ đến kinh-đô cung kính chúc mừng đại khinh-tiết dâng

lễ chúc mừng : ngà voi 3 cái, sừng tê 3 cái (của nước Thuỷ-xả

ngà voi 2 cái, sừng tê 2 cái, của nước Hoả-xá : ngà voi 1

cải, sừng tê 1 cái) .

Năm Thiệu-trị thứ 7 (1847) Sá-Ong-Đôn, Quốc-vương
Cao-man sai sứ đến ...
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PHIÊN ÂM

kinh thượng biểu xưng thần cung thượng nghi vật : tượng nha

nhị chi , tê giác nhị tọa, đậu khấu, sa nhân, hoàng lạp, từ nghị,

trần hoàng các ngũ thập cân , sinh tốt nhị thập qua, hùng tượng

nhị thất .

Thị niên nghị chuần Gia- định tính lượng trích Cao-man công

phầm đậu khấu, tê giác, tượng nha tam hạng trang thúc đình

thoả đồng dữ cai sứ bộ dịch đệ thượng kinh, dư sa-nhân, hoàng

lạp, trần hoàng, sinh tất, từ nghị cai ngũ khoản sĩ chí tại kỳ giải

đệ. Kỳ hùng tượng nhị thất nhưng lưu tại tỉnh nồi dưỡng.

Tự -đức nguyên niên Thuỷ -xả quốc dự thỉnh khiền sử cung

đệ tiền hương phẩm nghi : ky-nam tam lượng ngũ tiền , trầm

hương nhị cân , tốc hương tự cân ; khánh hạ lễ phầm nghi : tượng

nha nhị chi, tê- giác nhị đoan.

Hựu Thuỷ-xả quốc kỳ mục hợp tu ..

DỊCH NGHĨA

kinh-do dâng biểu chịu làm kẻ bê- tôi và kinh dâng lễ vật:

ngà voi 2 cái, sừng tê 2 cái, đậu khấu, sa nhân , sáp vàng ,

tử nghị, trần-hoàng mỗi thứ 50 cân, sơn sống 20 bình, voi

đực 2 thớt.

Năm ấy triều nghị chuẩn cho tỉnh Gia-định trích trong

số cống-phẩm của Cao-man, đậu khấu, sừng tê , ngà voi ba

thứ ấy cột gói lại thoả thiếp cho cùng sử-bộ ấy theo đường

trạm dâng lên kinh-đô ; còn năm món còn lại sa nhân, sáp

vàng, trần -hoàng, sơn sống, tử-nghị thì chờ đến kỳ chở về

kinh-đô mà dâng lên . Hai thớt voi thì lưu lại ở tỉnh Gia-định

chăn nuôi.

Năm đầu Tự-đức (1848) , nước Thuỷ-xả kêu xin sai sử

kính dâng phầm nghi tiến hương : ky-nam 3 lượng 5 tiền ,

trầm hương 2 cân, tốc hương 4 cân ; còn phẩm-vật chúc mừng

là ngà voi 2 cái, sừng tê 2 cái . Kỳ-mục nước Hoả-xả lạicải

hợp chung .
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29a

PHIÊN ÂM

tiến hương lễ : kỳ nam chất lượng ngũ tiền, trầm hương nhất

cân, tốc hương nhị cân ; khánh hạ lễ : tượng nha nhất chi , tê giác

nhất đoan.

Chi Thuỷ Hoả nhị quốc hưởng lai tổ đôn cung thuận cửu

liệt chức phương . Tư Thuỷ-xá Quốc-vương Vĩnh- Liệt khấn thỉnh

khiền sử lại kinh cung hành tiền lương khánh hạ nhị lễ . Hoả-xá

quốc kỳ Đổng diệc thỉnh tuân lệ phụng tu phẩm nghị hợp tùng

Thuỷ-xá quốc cung tiền .

Lãm tầu cai nhị quốc cần bộc nhất niệm thù thuộc khi gia

quân trước phụ tùng sở thính . Kỳ lại sứ chuẩn ở tứ nguyệt

trung tuần để kinh chiêm bái di ủy viễn tình . Trước cai tỉnh thần

truyền chỉ cai nhi quốc trị đạo.

Tử niên Cao man quốc khiền sử tế đệ tuẻ cống phẩm vật :

tượng nha , tê giác , đậu khấu nghệ sinh tiền công . Dư sa nhân,

hoàng lạp, trần hoàng, từ nghị , sinh tất sĩ Gia-định tình tại ...

DỊCH NGHĨA

lễ dâng hương : ky-nam 1 lượng 5 tiền , trầm hương 1 cân ,

tốc hương 2 cân , lễ chúc mừng : ngà voi 1 cái , sừng tê 1 cái .

Có chỉ vua dạy hai nước Thuỷ-xá và Hoả -xá từ trước

đến nay đôn hậu cung thuận, từ lâu đã thuộc vào nước nạp

cống của triều- đình . Nay Quốc vương Thuỷ-xả Vĩnh - Liệt

thành khẩn xin sai sự đến kinh- đô cung kính làm hai lễ dâng

hương và chúc mừng. Kỳ-mục nước Hoả-xá tên Đồng cũng

xin tuân lệ lo phầm-nghi , hợp chung với nước Thuỷ-xả

dâng lên.

Xem lời tâu , thấy hai nước ấy một lòng khiêm nhường

thật đáng khen , Trẫm đã chuẩn y lời xin . Sử-ĐỘ ấy được

chuẩn cho trung tuần tháng tư đến kinh-đô lạy chầu đề an-ủi

lòng kẻ ở xa . Tỉnh thần hãy truyền chỉ cho hai nước ấy biết.

Năm Tự -đức thứ 4 ( 1851 ) nước Cao-man sai sứ đem

dâng phẩm- vật tuế- cống, ngà voi , sừng tê, đậu khấu đến

kinh-đó dâng lên. Còn những món sa -nhân, sáp vàng, trần

hoàng , tử -nghị, sơn sống thì chờ kỳ tỉnh Gia- định chở ...
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29b

PHIÊN ÂM

kỳ giải đệ . Kỳ tượng thất giao cai tỉnh nối dường .

DỊCH NGHĨA

về kinh-đô dâng nộp. Mấy thớt voi thì giao cho tỉnh ấy chăn

nuối.
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THUỘC MAN CỔNG VẬT

Gia-long nhị niên Lạc-hoàn mương Ấp-ma-hạt đẳng nghệ

kinh phụng công phương vật : hùng tượng nhị thất, tượng nha nhị

chi, tê giác nhị toạ , hoàng lạp tứ thập uyền.

Hựu Cam-lộ đạo Sái-nguyên man ngũ mương phụng tiến nhâm

tuất tuề công phương vật :

Mương-vanh đạo : hùng tượng nhất, tê giác tam tọa, đồng

chinh nhị diện , hoàng lạp xưng trọng tiền thập quán , bạch bổ tứ

thập đoàn, tượng nha nhị chi, hắc ngưu nhất, hoả đao tam thập

kiện , hoả thạch nhị lâu .

Tra-bôn , Thượng-kề nhị mương : hùng tượng nhất , tê

giác nhị tọa , hoàng lạp xưng trọng tiền tam quan , bạch bổ nhị

thập đoạn , bổ mạn nhất bức, hắc ngưu nhất, hoà đao tam thập

kiện, hoa thạch nhị lâu .

- Trầm-bốn mương : hùng tượng nhất, tê giác nhị tọa , đồng

chinh nhất diện, hoàng lạp xưng trọng tiền thập quán, hắc ngưu

nhất, hoà đao tam thập kiện ...

DỊCH NGHĨA

THUỘC MAN CỔNG VẬT

(những lễ- vật dáng công của các rợ lệ-thuộc)

Năm Gia-long thứ 2 (1803 ). bọn Ấp-ma-hạt của mương

Lạc-họàn đến kinh-đo dâng cống sản-vật địa-phương : voi đực

2 thớt , ngà voi 2 cải , sừng tê 2 cái , sáp vàng 40 chén .

Năm mương rợ Sái- nguyen thuộc đạo Cam- lộ dâng lễ

cống về năm nhâm-tuất những sản vật địa-phương :

Của đạo Mương-vanh : voi đực 1 thớt, sừng tê 3 cái ,

chiêng đồng 2 cái , sáp vàng cân nặng bằng 10 quan tiền, vải

trắng 40 khúc, ngà voi 2 cái, trâu đen 1 con, dao đánh đá

lửa 30 cái , đá lửa 2 giỏ .

– Của hai mương Tra-bôn và Thượng-kể : voi đực 1

con , sừng tê 2 cái , sáp vàng cân nặng bằng 3 quan tiền ,

vải trắng 20 khúc, màn vải 1 bức, trâu đen 1 con, dao đánh

đá lửa 30 cái, đá lửa 2 giỏ .

Của Hương Trầm-bồn : voi đực 1 con , sừng tê 2 cái,;

chiêng đồng 1 cái, sáp vàng cân nặng bằng 10 quan tiền , trâu

đen 1 con, dao đánh đá lủa 30 cái, ...
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hoả thạch nhị lâu, bạch bổ thập đoạn, bổ mạn nhất bức.

Lang -thần sách : hùng tượng nhất , hắc ngưu nhất, hoàng

lạp xưng trọng tiền thập quán .

Tam niên Lạc-hoàn mương Phả-na-khi đẳng nghệ kinh phụng

tiến phương vật : hùng tượng tam thất, tượng nha nhị đồi, tê .

giác nhị tọa , hoàng lạp xưng trọng tiền thập quán.

Tử niên Cam- lộ đạo Sái-nguyên công mạn thất đạo mương

sách phụng tê giáp-tý niên công phầm phụng tiến .

Thị niên lệ định Mương-vanh đạo lệ công : hùng tượng nhất ,

hắc ngưu nhất, tượng nha nhị chi, tê giác tam toạ, hoàng lạp

xưng trọng tiền thập quán , hoa đao tam thập kiện , hoa thạch nhị

lâu, bạch bố tứ thập đoạn , đồng chinh nhị diện (nội nhất diện

khoát nhất xích nhị thổn thể nạp tiền thập quán, nội thất diện

khoát nhật xích thề nạp hoàng lạp xưng trọng tiền ngũ quán).

Tra-bôn Thượng-kề nhị mương : hùng tượng nhất, hắc

ngưu nhất, tê giác nhị tọa, hoàng lạp xưng trọng tiền tam

quán , bồ ...

DỊCH NGHĨA

đá lửa 2 giỏ, vải trắng 10 khúc, màn vải 1 bức .

Của sách Lang-thần : voi đực 1 con, trâu đen 1 con ,

sáp vàng cân nặng bằng 10 quan tiền.

Năm Gia-long thứ 3 (1801) bọn Phả-na-khi của mương

Lạc-hoàn đến kinh-đô dâng sản-vật địa-phương : voi đực 3

con, ngà voi 2 cặp, sừng tê 2 cái , sáp vàng cân nặng bằng

10 quan tiền.

Năm Gia -long thứ 4 ( 1805) những mương sách của bảy

đạo vợ dâng cống Sài-nguyên thuộc Cam-lộ đem cống-phẩm

về năm giáp-tý tiến dâng .

Năm ấy định-lệ cống-phẩm cho đạo Mương- vanh : voi

đực 1 con, trâu đen 1 con , ngà voi 2 cái, sừng tê 3 cải , sáp

vàng cân nặng bằng 10 quan tiền , dao đánh đá lửa 30 cái , đá

lửa 2 giỏ, vải trắng 40 khúc, chiêng đồng 2 cái ( 1 cái mặt

rộng 1 thước 2 tấc, thì thế tiền 10 quan, 1 cái mặt rộng 1

thước, thì thế sáp vàng cân nặng bằng 5 quan tiền) .

hai mương Tra-bôn và Thượng-kể: voi đực 1 con ,

trâu đen 1 con, sừng tê 2 cái, sáp vàng cân nặng bằng 3

quan tiền, màn ...
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mạn nhất bức, bạch bổ nhị thập đoạn, hoả đao tam thập kiện, hoà

thạch nhị lâu .

Phá-băng , Xương-cầm, Trầm-bồn tam mương : hùng tượng

nhất, hắc ngưu nhất, tê giác nhất toạ , hoàng lạp xưng trọng tiền

ngũ quán, bỏ mạn nhất bức , bạch bổ thập ngũ đoạn.

Lang-thần sách : hùng tượng nhất, hắc ngưu nhất, hoàng

lạp xưng trọng tiền ngũ quản.

Lục niên nghị chuẩn Lạc-hoàn mương tuế công phương vật :

hùng tượng nhất (cao ngũ xích dĩ thượng) , tê giác nhị tọa vĩnh

vị định lệ .

Thất niên Sái-nguyên công mạn thất đạo mương sách cung tạ

thường niên chì ban long sắc , phụng tiền tạ ân lễ .

– Mương-vanh đạo : hùng tượng nhất, tê giác nhất tọa.

Tra-bôn , Thượng- kế nhị mương : hùng tượng nhất, tượng

nha nhị chi .

Trầm-bồn : hùng tượng nhất , hoàng lạp xưng trọng tiền

ngũ quản .

Lang-thần sách : tượng nha nhị chi , hoàng lạp xưng trọng

tiển ngũ quản .

Phá-băng : tê giác nhất toạ, hoàng lạp ...

DỊCH NGHĨA

vải 1 bức, vải trắng 20 khúc, dao đánh đá lửa 30 cây , đá

lửa 2 giỏ .

Ba mương Phá băng. Xương-cấm, Trầm-bồn : voi

đực 1 con , trâu đen 1 con, sừng tê 1 cái , sáp vàng cân nặng

bång 5 quan tiền , màn vải 1 bức , vải trắng 50 khúc.

– Sách Lang-thần ; voi đực 1 con , trâu đen 1 con ,

sáp vàng cân nặng bằng 5 quan tiền..

Năm Gia-long thứ 6 ( 1807) triều nghị chuẩn định sản-vật

địa - phương của mương Lạc-hoàn dâng cống làm định lệ vĩnh

viễn: voi đực 1 con (cao 5 thước trở lên), sừng tê 2 cái.

Năm Gia-long thứ 7 ( 1808) những sách , mương của bảy

đạo rợ chịu cống Sái- nguyên cung kính cảm ơn vua đã ban

cho sắc rồng hồi năm trước, dâng lễ tạ ơn ::

Đạo Mương-vanh dâng : voi đực 1 con, sừng tê 1 cái.

Hai mương Tra-bôn và Thượng-kế dâng : voi đực 1
con, ngà voi 2 cái.

Trầm-bồn dâng : voi đực 1 con, sáp vàng cân nặng

bằng 5 quan tiền ,

Sách Lang-thần dâng : ngà voi 2 cải , sáp vàng cân

nặng bằng 5 quan tiền.

Phi-băng dâng : sừng tê 1 cái, sáp vàng ...

_
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xưng trọng tiển ngũ quán.

Bát-niên Sái-nguyên công mạn thất đạo mương sách đẳng

cung tạ khứ niên phụng ban sắc kiềm côn kỳ đẳng hạng, phụng

. tiền tạ ân lề phương vật : hùng tượng tam thất, hoàng lạp xưng

trọng tiền thập ngũ quán .

Cửu niên lệ định Mộng -sơn, Yến-sơn , Thâm -nguyên tam

động tuề công : hùng tượng nhất (cao ngũ xích dĩ thượng) , tượng

nha nhị chi , tê giác nhị tọa , thể bố tử thất , hoàng lạp thập

nhị cân.

Thập tam niên Lạc -hoàn mượng để Nghệ-an trần phụng tiến

cống phẩm : tê giác nhị tọa, hùng tượng nhất. Kỳ tượng thất

giao cai trần mục dưỡng.

Thập tứ niên Sái-nguyên công mạn thất đạo mương sách nghệ

kinh phụng tu tuề công tinh cung thượng tiền hương lễ : hoàng

lạp xưng trọng tiền tam thập ngũ quản.

Hựu Phi-băng , Thượng-kề, Lang-thần ...

DỊCH NGHĨA

cân nặng bằng 5 quan tiền.

Năm Gia-long thứ 8 ( 1809) những mương sách của bảy

đạo rợ chịu cống Sài-nguyên cung kính cám ơn năm trước

triều-đình ban cho sắc , gươm, côn, cờ, dâng lễ tạ ơn bằng

những sản- vật địa phương : voi đực 3 con, sáp vàng cân nặng

bằng 15 quan tiền .

Năm Gia -long thứ 9 (1810) định lệ tuế cống của ba động

Mộng-sơn , Yến-sơn, Thâm- nguyên : voi đực 1 con (cao 5

thước trở lên) , ngà voi 2 cái , sừng tê 2 cái, vải thô 5 tấm ,

sáp vàng 12 cân .

Năm Gia-long thứ 13 ( 1814 ) mương Lạc-hoàn đến trấn

Nghệ-an tiến dâng cống -phẩm: sừng tê 2 cái, voi đực 1 con .

Voi thì giao cho trận ấy chăn nuôi.

Năm Gia-long thứ 14 ( 1815) những gương sách của bảy

đạo rợ chịu cống Sai-nguyên đến kinh-đô dâng lễ cống và lễ

tiến hương : sáp vàng cân nặng bằng 35 quan tiền .

Ba mương sách Phá-băng, Thượng-kế, Lang-llần ...
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tam mương sách cung tạ thập nhị niên mông ban chu sắc tam

đạo, cung tiến tê giác nhị tọa , tượng nha tứ chi.

Thập lục niên Lạc-hoàn mương cung đệ tuế công phương

vật : hùng tượng nhị thất . Kỳ cai tượng giao Nghệ-an trần

mục dưỡng.

Hựu Cam-lộ đạo Sái - nguyên môn Mương -vanh , Tra- bôn,

Thượng-kề , Phi-băng , Xương-cầm, Trầm-bổn , Lang-thần đẳng

đạo mương sách sa-trưởng Quan - Lung, sa trưởng Lung . sa-trưởng

Phở , sa-trưởng Quan- Chiêu , sa- trưởng Kha, sa - trưởng Xu- la-gia,

sa-trưởng Đôn đẳng lai kinh phụng cổng , tinh đệ hùng tượng

nhất, hoàng lạp nhị thập cân, cung hạ sách lập hàng thái-tử lễ .

Phụng dụ : Nhĩ đằng sơn cốc chuẩn thành tại sở gia tưởng .

Lề thần chiều lệ thưởng ấp ngoại , lánh hành tuyên dụ : Nhị đằng

quy lai chị nhật nghi các thể Trẫm nhu viễn chí ý , bảo thu địa

phương , phủ ...

DỊCH NGHĨA

cảm ơn triều- đình đã ban cho ba đạo chu sắc trong năm

Gia-long thứ 12 ( 1813) , kinh dâng sừng tê 2 cái , ngà voi 4 cái .

Năm Gia-long thứ 16 ( 1817) mương Lạc- lhoàn kinh dâng

tuế cống những sản-vật địa-phương : voi đực 2 con . Hai con

voi này được giao cho trấn Nghệ-an chăn nuôi.

Sa-trưởng Quan-Lung, sa- trưởng Lung, sa-trưởng Phủ ,

sa-trưởng Quan-Chiêu, sa-trưởng Kha, sa -trưởng Xu- la-giả ,

sa- trưởng Độn của những mương sách Mương-vanlo , Tra-bon ,

Thượng-ke, Phả -băng, Xương cám, Trầm-bồn , Lang-thần của

rợ Sái-nguyên thuộc đạo Cam-lộ lại đến kinh-đô dâng cống :

voi đực 1 con , sáp vàng 24 cân đề kinh mừng lễ Hoàng

thái-tử được sách-lập.

Có dụ vua dạy rằng : Các ngươi ở nơi hang núi rất chân

thành đáng khen. Quan bộ Lễ, ngoài việc ban thưởng chiếu

theo lệ , hãy tuyên dụ riêng cho chúng rằng : Đến ngày trở

về các ngươi hãy hiểu rõ cái ý vỗ về kẻ ở xa của Trẫm, mà

giữ-gìn địa-phương, vỗ ...
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an dân vật, thề tu thường công, vĩnh hà ân quang. Tự mậu- dần

niên tuế công di hậu chuẩn nhĩ tuân phụng thành điển nhị niên

nhất công , phẩm vật tự hữu thường số , duy chỉnh chi cung di

tỉnh nhĩ đẳng biện lý chi phí.

Minh-mệnh nguyên niên Cam-lộ đạo Sái-nguyên công mạn

thất mương sách đạo sa -trưởng đẳng nghệ sinh cung thượng tiền

hương lễ : hoàng lạp thất thập cân , hắc ngưu thất, tinh cung hạ

đăng quang đại lễ : hùng tượng nhị thất .

Nhị niên nghi-chuần Cam-lộ đạo Sái-nguyên công mạn thất

đạo mương sách công phẩm, gián hữu đồng chinh nhị diện, nội

nhất diện đại nạp hoàng lạp trọng tiền ngũ quán , nhất Hiện đại

nạp thực tiễn thập quán , tái hoàng lạp trọng tiền nhị thập tam quán .

Tự hậu cai mương công lệ , kỳ đồng chinh đại tiền , tinh đại

lạp , thực lạp hợp cải ...

DỊCH NGHĨA

yên nhân -dân, thường lo dâng cống đời-đời , mang ơn vinh

sủng mãi-mãi . Việc tuế-cống từ năm mậu-dần trở về sau chuẩn

định cho các ngươi tuân theo điền -lệ hai năm một lần cống ,

phẩm-vật dâng cống thì có số thường đã định, cung đến những

món chảnh , để bớt việc tốn phí lo-liệu của các ngươi.

Năm đầu Minh-mạng (1820) sa-trưởng của những mương

bảy đạo rợ chịu cống Sái-nguyên thuộc Cam-lộ đến kinh-đô

cung kính làm lễ dâng hương : sáp vàng 70 cân , trâu đen 7

con, và cung kính mừng đại lễ lên ngôi : voi đực 2 con .

• Năm Minh-mạng thứ 2 (1821 ) chuẩn định lễ-vật của các

mương sách bảy đạo rợ chịu cống Sài-nguyên thuộc đạo

Cam-lộ, nếu trong số cống-phẩm ấy có 2 cái chiêng đồng,

thì cái chiêng thứ nhất được thay bằng sáp vàng cân nặng

bằng 5 quan tiền, cái chiêng thứ hai được thay bằng 10 quan

tiền , lại thêm sáp vàng cân nặng bằng 23 quan tiền.

Từ nay về sau về lệ công của vợ ấy, chiêng đồng được

thay bằng tiền cùng thay bằng sáp ; sáp thiệt được đổi...

1

129



33A

為
貢

例
黃
蠟

六
十
六

斤
著

為
成

典
文

灑
源

貢
蠻

吒
騎

易
蛇

茫
蝶

道
邑

麻
昌

鈴
因

歲
貢
并
進

請

命
方

物
雄

象
二

匹
象
牙

二
枝

。
四
年
甘
露

道
灑

源
貢

蠻

沈
盜

倦
侣

伪
恭

進
請

命
禮

雄
象

一
选

蝶
副

佳
長

恭
進

謝

想
禮

雄
象
二
四

雄
二

匹
o

又
甘
露

道
税

芒
阿

倪
冊

羅
茂

冊
恭

進

度
賀
禮
品

雄
象

二
匹

O
八
年

恭
遇

大
慶

節
甘
露

道
灑

源
貢

蠻
批

冊
道

恭
進
禮
品
象
牙
十
二

枝
犀
角

二
座
鹿
茸

二
對

垃
歲
貢
品

物
依

例
o

又

蝶
副

佳
長

鈴
委

弟
代

倦
弟
代
行

恭
進

謝
x
x
山/

局
签

貢
物

i
f
o
r
m

w
i
r

i
n
t
h

W
T
F

F
U
语

三
三

130



33a

PHIÊN ÂM

vi công lệ , hoàng lạp lục thập lục cân trước vị thành điện.

Hựu Sái-nguyên công mạn Tra-bôn Hạt-xà-phu, Mương-vanh

đạo Ấp-ma-hạt-kiểm nhân tuế công tinh tiên thỉnh mệnh phương

vật : hùng tượngnhị thất, tượng nha nhị chị.

Tứ niên Cam-lộ đạo Sái-nguyên công mạn Trần -bổn sa Chiêu

nội cung tiền thỉnh mệnh lễ : hùng tượng nhất. Mương-vanh phó

sa -trường cung tiến tạ ân lễ : hùng tượng nhị thất.

Hựu Cam-lộ đạo thuê mương A-nghê sách La- miệt sách cung

tiền khánh hạ lễ phầm : hùng tượng nhị thất.

Bát niên cung ngộ đại khánh tiết Cam-lộ đạo Sái-nguyên công

man mương sách đạo cung tiến lễ phầm : tượng nha thập nhị

chi , tê giác nhị tọa , lộc nhung nhị đổi, tịnh tuề cống phẩm

vật y lệ .

Hựu Mương-vanh phó sa-trưởng Kiểm uỷ đệ đại hành cung

tiền tạ •••.

DỊCH NGHĨA

làm lệ cống, sáp vàng 66 cân được làm điền-lệ nhất định .

Hạt -xà- phù của mương Tra-bon , Ấp-ma-hạt-kiềm của đạo

Mương-vanh thuộc rợ chịu cống Sái-nguyên nhân việc tuế cống

cùng lễ thỉnh mệnh , dâng voi đực 2 con , ngà voi 2 cái .

Năm Minh- mạng thứ 4 ( 1823) sa-trưởng Chiêu-nội ở

Trầm-bồn thuộc rợ chịu cống Sái-nguyên đạo Cam-lộ dâng

thỉnh mệnh : voi đực 1 con. Phỏ sa-trưởng ở Mương-vanh

cung kính dâng lễ tạ ơn : voi đực 2 con.

Sách A-nghê và sách La-miệt thuộc đạo Cam-lộ cung

kinh tiến dâng lễ chúc mừng : voi đực 2 con .

Năm Minh-mạng thứ 8 ( 1827) gặp đại khánh-tiết, những

đạo mương sách rợ chịu cống Sái-nguyên ở đạo Cam-lộ cung

kinh dâng lễ phầm : ngà voi 12 cái, sừng tê 2 cái, lộc nhung

2 cặp, cùng những phẩm-vật tuế-cống y theo lệ .

Phỏ sa-trưởng Kiềm của Mương- vanh lại uỷ cho người

em đi thế, cung kính làm lễ tạ ...
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ân-lễ phầm : hùng tượng nhất.

Thập niên lệ định Cam-lộ đạo cửu châu tuề công phương

vật nội :

Mương - vanh châu cống hùng tượng nhất (cao ngũ xích

thất thôn), hắc ngưu nhất, tượng nha nhị chi, tê giác tam tạ, hoả

đao tam thập kiện, hoả thạch nhị lâu, thô bồ tam thập bát đoạn.

Na-bôn, Thượng-kề nhị châu : hùng tượng nhất (cao ngũ

xích) , hắc ngưu nhất, tê giác tam toạ, hoả thạch nhị lâu , thổ mạn

nhất bức, thô bồ nhị thập đoạn .

Tá- bang, Xương-thịnh , Trầm-bồn, Ba -lan, Mương-Bồng

ngũ châu : hùng tượng nhất (cao ngũ xích tam thôn) hắc ngưu

nhất, tê giác nhất toạ, hoàng lạp thập cân , thủ mạn nhất bức, thô

bổ thập ngũ đoạn , tượng giác nhị chi, hắc ngưu nhất.

Lang-thần châu : hùng tượng nhất (cao ngũ xích nhị thôn) ,

hắc ngưu nhất, hoàng lạp thập cân, tượng nha nhị chi .

Thị niên cửu châu thổ tỷ đồng cung tiến tạ ân phương vật,

mỗi châu hùng tượng các nhất.

Thập nhất niên cung ngộ...

DỊCH NGHĨA

ơn dâng : voi đực 1 con.

Năm Minh-mạng thứ 10 ( 1829) định lệ số sản- vật địa

phươngtuế-cống của chín châu thuộc đạo Cam-lộ :

Châu Mương-vanh dâng cong voi đực 1 con (cao 5

thước 7 tấc), trâu đen 1 con , ngà voi 2 cái , sừng tê 3 cải , dao

đánh đá lửa 30 cái, đá lửa 2 giỏ, vải thô 38 khúc.

Hai châu Na-bôn và Thượng-kế dâng cong voi đực 1

con (cao 5 thước) , trâu đen 1 con, sừng tê 3 cái, sáp vàng 6

• cân , dao chém đá lửa 30 cái, đá lửa 2 giỏ, màn thổ 1 bức,

vải thô 20 khúc.

Năm châu Tá-bang, Xương-thịnh, Trầm - bồn, Ba-lan ,

Mương- bồng dâng cống voi đực 1 con (cao 5 thước 3 tấc) ,

trâu đen 1 con , sừng tê 1 cái , sáp vàng 10 cân, màn thổ 1 bức ,

vải thô 15 khúc, ngà voi 2 cái , trâu đen 1 con .

Châu Lang-thần dâng cong voi đực 1 con (cao 5 thước

2 tấc), trâu đen 1 con, sáp vàng 10 cân, ngà voi 2 cái .

Năm ấy bọn thồ-ty chỉn châu dâng những sản-vật địa

phương để tạ ơn : mỗi châu voi đực 1 con.

Năm Minh-mạng thứ 11 ( 1830) gặp ..

-
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đại khánh tiết, Cam-lộ cửu châu cung tiền khánh hạ phương vật :

hùng tượng tam thất.

Hựu Mục-đa-hán tiền khánh hạ phương vật : tê giác nhất toạ .

Thập tam niên , tầu chuẩn Cam-lộ phủ cửu châu cải thụ cung

thâu thuế khóa mỗi đinh toàn niên ngân nhị tiền chiếu thu túc

ngạch , khởi trưng tự bồn niên vị thuỷ .

Thiệu-trị nguyên niên Cam-lộ cửu châu thổ ty đẳng nghệ

kinh cung đệ tiền hưởng lễ phầm : trầm hương tứ lượng , hoàng

lạp tam thập cân, tinh cung tiền khánh hạ lễ phầm : tượng nha

nhất đổi, tê giác nhị toạ.

Tự - đức nguyên niên Cam-lộ phủ thổ-ty thổ-mục đẳng lai ...

DỊCH NGHĨA

đại khánh - tiết, chín châu ở Cam-lộ dâng những sản-vật địa

phương để chúc mừng : voi đực 3 thớt .

Mục-đa-hán lại dâng sản-vật địa-phương để chúc mừng :

sừng tê 1 cái.

Năm Minh - mạng thứ 13 (1832) chuẩn lời tâu đối cho chín

châu phủ Cam-lộ phải chịu nộp thuế mỗi dân định trọn năm

2 tiền, chiếu theo đấy mà thu đủ số, khởi thâu bắt đầu từ

năm nay :

Năm đầu Thiệu-trị ( 1841 ) bọn thổ-ty chín châu ở Cam-lộ

đến kinh-tô cung kính dâng lẽ phẩm tiến - hương : trầm hương

4 lượng, sáp vàng 30 cân , cùng dâng lễ phẩm chúc mừng :

ngà voi 1 cặp, sừng tê 2 cái .

Năm đầu Tự-đức (1828) bọn thổ-ty thô-mục phủ Cam-lộ
dén ...
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kinh cung hành tiền lương khánh hạ nhị lễ . Phụng dụ : Thử thứ

Cam-lộ thổ-ty đằng lai kinh cung hành tiến hương lễ cập xu

đình chiêm bái tôn thân thảm khốn thù thuộc khi gia . Sở hữu

cung bị khánh hạ phầm nghi các sắc, Trẫm dĩ giám cần bộc chi

thành bất duy kỳ vật, gia ân trước các tức hành thưởng hoàn,

dụng thị thế tất .

Khâm-định Đại-nam Hội-điền Sư-lệ

Quyền nhất bách tam thập tứ chỉ

DỊCH NGHĨA

.

kinh -do cung kính dâng hại lễ dâng hương và chúc mừng.

Có dụ vua dạy rằng : Lần này bọn thổ-ty Cam-lộ đến kinh-đô

cung kính làm lễ dâng hương cùng đến triều-đình chiêm - bái

tôn thân , lòng chân-thành thật đáng khen . Các thực phẩm nghi

trong lễ chúc mừng cung kính dâng lên, Trẫm đã xem xét

được lòng chân-thành khiêm -nhượng không phải ở mỏn vật,

Trẫm gia ơn cho mỗi người được thưởng trả lại đề biểu-thị

lòng thương xót của Trẫm .

Khâm-định Đại-nam Hội-điện Sự-lệ

Quyển 134 dứt
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KHÂM-ĐỊNH ĐẠI-NAM HỘI-ĐIỀN SỬ-LỆ, Quyền 135

LẺ BỘ

NHU - VIỄN : KHOẢN ĐỐN – KHOẢN YẾN HÀNH NHÂN

KHOẢN ĐÓN

Gia -long nhị niên, phụng thánh giá Bắc tuần, Cao- man sử bộ

tuỳ nghệ Bắc-thành triều cống. Lệ chuẩn do thành khoản đồn :

trư bát , kê áp các tứ thập, tựu cửu chỉnh , bạch mễ bát thập tam

phương . phù lang , du, lạp , diêm , hàm cụ túc, hựu khoắn đồn tiền

tam bách quán . Hồi trình cắp tiền nhất bách ngũ thập quán, đề

kinh cấp tiền nhất bách quan, chí Gia- định trận diệc cấp tiền

nhất bách quán.

Hựu Lạc-hoàn mương lai cổng, Quảng -đức doanh khoắn đồn

trợ tạm, kê áp các thập ngũ, bạch ...

DỊCH NGHĨA

KHÂM-ĐỊNH ĐẠI-NAM HỘI-ĐIỀN SỰ-LỆ , Quyền 135

BỘ LỄ

PHẦN NHU-VIỄN gồm có chương : KHOẢN ĐỐN, KHOAN

YẾN , HÀNH-NHÂN.

KHOẢN ĐỒy (cung cấp khoản đãi)

Năm Gia-long thứ 2 ( 1803) ngự giá tuần du đất Bắc. Sứ

bộ Cao- man đi theo đến Bắc-thành triều- cống. Lệ chuẩn định

cho Bắc-thành cung-cấp khoản-đãi sử-bộ ấy : heo 8 con, gà

vịt mỗi thứ 40 con , rượu 9 chĩnh, gạo trắng 83 phương , trầu

cau, dầu , sáp, muối, mắm đều đầy đủ, lại cung cấp tiền 300

quan. Trên đường về , sứ-bộ được cung cấp tiền 150 quan, đến

kinh-đô được cung cấp tiền 100 quan, đến trấn Gia - định cũng

được cấp tiền 100 quan.

Mường Lạc-hoàn lại đến cống, doanh Quảng-đúc cung

cấp heo 3 con , gà vịt mỗi thứ 15 con, rượu...
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tửu, ngư hàm các tam đàm , diêm nhị lâu, noạ mễ tứ phương,

bạch mễ lục phương, hưu bạch mễ tứ thập phương, tiền nhất

bách quản (cai mương lưu tại Cam-lộ cấp phát dĩ cung khẩu lương).

Tứ niên , lệ chuẩn Vạn-tượng quốc tuề công sứ bộ chí Ai-lao,

thủ sở khoản đồn thuỷ ngưu nhất, lương mễ ngũ phương , phù,

tửu dụng túc. Chí Quảng-trị doanh khoản đồn trư nhất, bạch mẽ

nhị phương , hà hàm nhất đàm, noạ mễ tam phương , làm ngư,

bạch từ các nhị đàm, kê thập, áp thập tứ, phù lang, bắc trà dụng

túc. Nhật trình lương y lệ . Chi Quảng-đức doanh khoắn đồn trư

ngũ, kê áp các nhị thập , noạ mễ thập phương, tửu ngũ đàm , hàm

ngư tử đàm, diêm tam phương, tiền nhất bách quản , Nhật lương,

du, lạp, sài , thán, bắc trà chiều thường chi cấp ,

Lục niên lệ chuẩn Cao-man quốc thỉnh phong sứ bộ đề kinh,

Quảng-đức doanh khoản đốn tư nhị, kệ nhị thập , áp thấp, bạch

tửu, hàm thuỷ...

DỊCH NGHĨA

trắng , mắm cá mỗi thứ 3 vò, muối 2 giỏ, gạo nếp 4 phương ,

gạo trắng 6 phương, lại thêm gạo trắng 40 phương, tiền 100

quan (mương này lưu lại ở Cam-lộ, phải cấp phát cho đề

cung ứng lương -thực).

Năm Gia-long thứ 4 ( 1805 ) lệ chuẩn cho sứ-bộ tuế cống

nước Vạn-tượng đến công . Khi sứ bộ đến Ai-lao , thủ-SỞ nầy

cung đốn trâu 1 con , gạo 5 phương, trầu rượu đủ dùng. Đến

doanh Quảng-trị , sứ bộ được cung-đốn heo 1 con , gạo trắng

2 phương, mắm tôm 1 vò, gạo nếp 3 phương, cá mắm, rượu

trắng mỗi thứ 2 vò, gà 10 con, vịt 14 con, trầu cau , trà tàu

được cung-cấp đủ dùng. Lương phạn đi đường y theo lệ.

Đến doanh Quảng-đức, sứ-bộ được cung-cấp heo 5 con , gà

vịt mỗi thứ 20 con , gạo nếp 10 phương , rượu 5 vò, cá mắm

4 vò, muối 3 phương, tiền 100 quan . Lương phạn hằng ngày,

dầu, sáp, củi , than, trà tàu chiếu theo lệ thường cấp cho

Năm Gia-long thứ 6 ( 1807) lệ chuẩn cho sứ-bộ của nước

Cao-man đến xin phong. Khi sử bộ đến kinh đô, doanh Quảng

đức phải cung đốn heo 2 con , gà 20 con, vịt 10 con , rượu

trắng, nước mắm, ...
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ngư hàm các nhị đàm, diêm nhị phương, bạch mễ ngũ phương,

lương mễ thập ngũ phương, noạ mễ tam phương , tiền nhất bách

quán, phù lang , bắc trà , du , lạp đẳng hạng Giám-thành đội chiều

thường chi cấp . Hỗi trình tải cấp bạch mễ nhị phương, nọa mễ bát

phương, hà hàm , ngư hàm các nhất chính, diêm tam phương. Tự

Quảng -nam chí Bình-thuận mỗi hạt cấp tiến nhị thập quán , nhật

trình lương y lệ . Chí Gia-định thành khoắn đồn trư nhất , kê áp

các thập, hàm thuỷ, hàm ngư, hà hàm các nhất chính, diêm nhất

phương, tiền nhất bách quán, bạch mễ nhị phương , tự thông

ngôn chí quân mỗi nhân lượng mễ nhất phương .

Hựu tầu chuẩn Lạc- hoàn mương lai kinh phụng cổng , đồ kinh

Nghệ -an trần khoản cấp trư nhất, kê thập ngũ, noạ mễ nhị phương ,

lương mễ bát phương , tửu nhất chính, hàm ngư tử chỉnh, hàm

thuỷ nhị chĩnh , diêm nhất lâu , tiền tam thập quán , phù lang , bắc

trà các vật cụ túc . Quảng-bình doanh khoản cấp trư nhất , kê

áp các ...

DỊCH NGHĨA

cá mắm mỗi thứ 2 vò, muối 2 phương, gạo trắng 5 phương,

gạo 15 phương , nếp 3 phương , tiền 100 quan, trầu cau, trà

tàu, dầu , sáp các thứ do dội Giám-thành chiếu thường lệ

cung cấp. Trên đường về sử-bộ ấy lại được cung-cấp gạo trắng

2 phương, nếp 8 phương, mắm tôm , cá mắm mỗi thứ một

chỉnh, muối 3 phương. Từ Quảng-nam đến Bình-thuận mỗi

hạt phải cấp tiền 20 quan . Lượng phạn đi đường được cấp y

theo lệ. Đến thành Gia-định, sử-bộ ấy được cung đốn heo 1

con , gà vịt mỗi thứ 10 con , nước mắm, cá mắm, mắm tôm

mỗi thứ 1 chĩnh, muối 1 phương, tiền 100 quan, gạo trắng 2

phương. Từ thông-ngôn đến quân linh mỗi người được cung

cấp gạo 1 phương .

Vua lại chuẩn y lời tâu xin cho mương Lạc-hoàn đến

kinh-đô dâng cống. Đi ngang qua trấn Nghệ-an , sử-bộ ấy được

cung cấp heo 1 con, gà 15 con , nếp 2 phương, gạo 8 phương,

rượu 1 chĩnh, cả mắm 4 chỉnh, nước mắm 2 chĩnh, muối 1

giỏ, tiền 30 quan, trầu cau, trà tàu mỗi thứ đều đầy đủ. Sử-bỘ

được doanh Quảng-bình cung cấp heo 1 con, gà vịt mỗi ...
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ngũ, hàm, diêm , phù , tửu dụng túc , tiền nhị thập quán , Quảng-trị

doanh khoản cấp chiếu y Quảng-bình lệ , nghệ kinh, Quảng-đức

khoản cấp trư nhất, kê thập ngũ, áp thập , hàm ngư nhị chĩnh ,

hà hàm , hàm thuỷ các nhất chính, diêm nhất phương, tửu nhất

chính, tiền ngũ thập quán, noạ mễ nhị phương , bạch mễ bát, ,

phương , phù lang, bắc trà , du, lạp các hạng cụ túc . Khứ hồi tinh

cập nhật trình lương y lệ .

Hựu lệ định tự hậu Lạc-hoàn mương phụng công chuẩn lưu

Nghệ-an trần hành lễ, Cai trần khoản cấp trư nhất, kê nhị thập,

áp thấp, tửu nhị chính , hàm thuỷ nhất chính, điểm nhất phương,

hàm tử nhị chĩnh, bạch mễ thập phương , noạ mễ nhị phương , phù

lang, bắc trà các hạng cụ túc, khoắn đồn tiền tam thập quán .

Sử bộ tựu Hoàng-cung hành tiến công lễ cất, hổi trình tải

cấp tiền thất thập quán, nhật trình lượng , hàm , diêm các hạng

cụ túc.

1

Thất niên lệ định Cam-lộ đạo Sái-nguyên công man lai kinh ,

Quồng-trị ..

DỊCH NGHĨA

thứ 5 con , mắm, muối , trầu , rượu được cấp đủ dùng, tiền 20

quan ; được doanh Quảng-trị cung-cấp y theo lệ của doanh

Quảng-bình, đến kinh-đô, được doanh Quảng-đức cung-cấp

heo 1 con, gà 15 con , vịt 10 con , cá mắm 2 chĩnh , mắm tôm ,

nước mắm mỗi thứ 1 chĩnh , muối 1 phương , rượu 1 chĩnh,

tiền 50 quan, nếp 2 phương, gạo trắng 8 phương , trầu cau, trà

tàu , dầu, sáp mỗi thứ được cung-cấp đầy-đủ . Lộ-trình bằng

ngày khi đến khi về , lượng phạn đều được cung-cấp y theo lệ.

Lại lệ định rằng từ nay về sau mương Lạc-hoàn đến dâng

cống thì cho lưu lại ở trấn Nghệ-an hành lễ . Trấn ấy phải

cung-cấp heo 1 con , gà 20 con, vịt 10 con, rượu 2 chĩnh, nước

mắm 1 chĩnh, muối 1 phương, mắm 2 chĩnh , gạo trắng 10

phương, nếp 2 phương , trầu cau, trà tàu mỗi thứ đều được

cấp đầy-đủ, tiền 30 quan.

Sứ-bộ ấy đến Hoàng-cung làm lễ dâng cống xong, trên

đường về được cung cấp gạo muối các hạng đều đầy đủ.

Năm Gia-long thứ 7 (1808) lệ định cho vợ chịu cống Sài

nguyên thuộc đạo Cam-lộ đến kinh -đô, sứ-bộ ấy được doanh

Quảng-trị ...
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PHIÊN ÂM

doanh cấp đồn trư nhị , kê áp các thập ngũ , noạ mễ tứ phương,

hàm ngữ nhị đàm, hà hàm nhất đàm, diêm nhất phương, tửu tam

đàm, phù lang nhất bàn, chiếu cập nhật trình đường . Đề kinh

Quảng-đức cập đồn tiền nhất bách quan , trư tử, kê áp các nhị

thập, tửu tứ chĩnh, hàm ngư nhị đàm , hàm thủy nhất đàm, noạ

mễ thập phương , du, lạp , sài , thản , qua, quả , sơ thái các hạng ,

chiều thường chi cấp ..

Bát niên lệ chuần Vận tượng quốc công sở đề Nghệ-an trần,

cai trần khoản cấp trư nhất, kê áp các thập , noạ mễ nhị phương ,

tửu nhị đàm, hàm ngư, hà hàm các nhị đàm, diêm nhị phương,

tiền tam thập quán . Quảng bình , Quảng-trị nhị doanh mỗi doanh

cấp đồn trư nhất, kê áp các ngũ, hà hàm nhất đàm , diêm nhất

phương , tiền nhị thập quán . Chí Minh Quảng-đức doanh khoản

đồn phẩm vật dữ tứ niên đồng. Hồi trình chí Nghệ-an từng khoản

đồn y thuỷ như lệ .

Cửu niên lệ định Mộng-sơn , Yên-sơn, Thâm ...

DỊCH NGHĨA

1

cung cấp heo 2 con , gà vịt mỗi thứ 15 con , nếp 4 phương, cá

mắm 2 hũ, mắm tôm 1 hũ, muối 1 phương, rượu 3 hũ , trầu

cau 1 mâm, cung - cấp lượng phạn lộ - trình hằng ngày

Sứ-bộ đến kinh-đô được doanh Quảng-đúc cung đốn tiền 100

quan, heo 4 con , gà vịt mỗi thứ 20 con, rượu 4 chĩnh, cả

mắm 2 hũ , nước mắm 1 hũ , nếp 10 phương, dầu, sáp, củi,

thàn, dưa, trái , rau, các thứ được chiếu theo thông thường

cung cấp.

Năm Gia -long thứ 8 ( 1809) lệ định cho công-sử nước

Vạn-tượng đến trấn Nghệ-an , trấn này cung cấp cho sứ-bỘ

heo 1 con , gà vịt mỗi thứ 10 con, nếp 2 phương, rượu 2 hũ,

cả mắm, mắm tôm mỗi thứ 2 hũ , muối 2 phương, tiền 30

quan. Hai doanh Quảng- bình, Quảng-trị , mỗi doanh cung đốn

cho sứ-bộ heo 1 con, gà vịt mỗi thứ 5 con , mắm tôm 1 hũ,

muối 1 phương, tiền 20 quan . Khi sứ-bộ ấy đến kinh-đô thì

doanh Quảng-đức cung-cấp phầm-vật đồng với của năm Gia

long thứ 4 (1805). Đường về đến Nghệ-an sứ-bộ ấy được

cung cấp y theo lệ lúc đi đến .

Năm Gia-long thứ 9 ( 1810) lệ định cho sứ-bộ 3 động

Mộng-sơn, Yến -sơn, Thâm-...
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PHIÊN ÂM

nguyên tam động sứ bộ đáo Nghệ-an trần , tiền công , cai trần

cấp đồn trư nhất, kê thập, áp ngũ , tửu nhất chính , bạch mễ bát

phương , làm ngư , hàm thuỷ, hà hàm các nhất chĩnh , diêm nhất

phương , phù lang , sài, thán dụng túc, tiền tam thập quản . Hồi

trình tái cấp tam thập quán, nhật. trình lương mễ , hàm, diêm

dụng túc.

Thập tam niên tần lễ Lạc hoàn mương lai kinh tiểu bái do

Nghệ-an trấn cấp tiền tam thập quán, noạ mễ nhị phương, bạch

mễ thập phương , trư nhất, kê nhị thập, áp thập , hàm ngư nhị

đàm, hàm thuỷ nhất đàm , điểm nhất phương , phù lang nhất bàn ;

Quảng-bình Quảng-trị nhị doanh mỗi doanh cấp đôn tiền thập quán ,

kê áp các ngũ , hàm thuỷ các nhất đàm , diêm . nhất phương, tửu

nhất đàm ; Quảng-đức doanh cấp đôn tiên tam thập quán, noạ mễ

nhị phương , bạch mễ tứ phương , trư nhất, kê thất, áp ngũ, hàm

tử, hàm thuỷ , hà hàm, bạch tửu các chất đàm, diêm nhất phương,

phù lang nhất bàn, du, lạp , sài ...

DỊCH NGHĨA

nguyên đến trấn Nghệ-an dâng-cống, được trấn ấy cũng đón

heo 1 con, gà 10 con , vịt 5 con, rượu 1 chĩnh , gạo trắng 8

phương, cá mắm, nước mắm, mắm tôm mỗi thứ 1 hũ, muối

1 phương, trầu, cau, củi , than đều đủ dùng, tiền 30 quan.

Trên đường về, sử - bộ ấy lại được cung cấp tiền 30 quan,

lượng phạn lộ-trinh gạo, mắm, muối đều đủ dùng.

Năm Gia-long thứ 13 ( 1812 ) mương Lạc-hoàn đến kinh-đô

triều bái, được trấn Nghệ-an cung cấp tiền 30 quan , nếp 2

phương, gạo trắng 10 phương, heo 1 con, gà 20 con , vịt 10

con , cá mắm 2 hũ, nước mắm 1 hũ, muối 1 phương, trầu

cau 1 mâm ; hại doanh Quảng- bình, Quảng- trị mỗi doanh

cung cấp tiền 10 quan, gà vịt mỗi thứ 5 con , nước mắm 1 hũ ,

muối 1 phương, rượu 1 hũ ; doanh Quảng-đức cung-cấp tiền

30 quan, nếp 2 phương, gạo trắng 4 phương, heo 1 con, gà

7 con , vịt 5 con , mắm , nước mắm, mắm tôm, rượu trắng mỗi

thứ 1 hũ, muối 1 phương, trầu cau 1 mâm , dầu, sáp, củi ...
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PHIÊN ÂM

thán dụng túc, Hồi trình Quảng -đức, Quảng-trị , Quảng-bình chiếu

cập nhật trình lương .

Thập tử niên Sái-nguyên công man nghệ kinh tuề công, tinh

bộ Lễ tạ lễ Quảng-đức doanh khoản cấp lương mễ tứ phương,

tửu tam đàm, trư nhị, kê áp các thập ngũ, hàm thuỷ nhị đàm , tiền

nhất bách quan.

Minh-mệnh nguyên niên Cam-lộ cồng mạn thất mương đạo

sách sử bộ lại kinh triều bái, cấp đồn y Gia-long thất niên lệ,

duy tăng bạch mễ nhị thập phương .

Nhị niên Vạn-tượng quốc sứ bộ phụng công , khoản cấp y

Gia-long bát niên lệ .

Hựu nghị chuẩn Cao-man quốc công sở để Gia-định, khoản

đồn trư nhất, kê áp các ngũ, hàm thuỷ , hàm ngư , hà hàm các nhất

đàm, diêm nhất phương ; chí tiến trình đánh cắp chính số tiền

bát quán, bạch mễ ...

DỊCH NGHĨA

than đều đủ dùng. Trên đường về, sứ-bộ ấy được các doanh

Quảng-đức, Quảng-trị , Quảng-bình cung cấp lượng phạn theo

lộ- trình hằng ngày:

Năm Gia-long thứ 14 rợ chịu cống Sái-nguyên đến kinh-đô

tuế-cống cùng tạ ơn bộ Lễ, được doanh Quảng-đức cung cấp

gạo 4 phương, rượu 3 hũ, heo 2 con , gà vịt mỗi thứ 15 con,

nước mắm 2 hũ , tiền 100 quan.

Năm đầu Minh-mạng (1820) , sử-bộ của các sách mương

bảy đạo rợ chịu cổng thuộc Cam-lộ đến kinh-độ triều-bái ,

được cung cấp y như lệ của năm Gia-long thứ 7 (1808) còn

tăng thêm gạo trắng 20 phương.

Năm Minh-mạng thứ 2 (1821 ) sử-bộ nước Vạn-tượng dâng

cống được cung-cấp y như lệ của năm Gia-long thứ 8 ( 1809).

Lại triều nghị chuẩn cho sứ-bộ nước Cao-man đến Gia-định

được cung-cấp heo 1 con , gà vịt mỗi thứ 5 con, nước mắm, cá

mắm, mắm tôm mỗi thứ 1 hũ , muối 1 phương. Khi tiến trình,

viên chính sứ được cung cấp riêng tiền 8 quan, gạo trắng ,
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PHIÊN ÂM

tam phương, phó sứ tiền ngũ quán, bạch mễ nhị phương , đề kinh

Quảng-đức doanh khoản đốn tiến nhất bách quan, trư nhị, kê áp

các thập, bạch mễ ngũ phuơng, lương mễ lục phương , tửu nhị

đàm, hàm ngư , hà hàm, hàm thuỷ các chất đàm, diêm nhất phương ;

hồi trình cấp tiền nhất bách quán , nhật trình lương y lệ ; kinh

quả tiền để tự Quảng-nam chí Bình-thuận mỗi hạt khoản đốn tiền

nhị thập quán, tịnh phát nhật trình lương, chí Gia-định khoản cấp

trư nhất, kê áp các thập , hàm ngư , hà hàm , thuỷ hàm tinh tửu

các nhị đàm, diêm nhất phương, tiền nhất bách quan, tịnh chiều

tại hành nhân số mỗi danh cấp bạch mẽ nhất phương (cần án

Gia-long niên gian khoản đốn gián hữu tăng giảm vị hữu nhất định

chi le ).

Hựu Cam-lộ đạo thuê man nghệ kinh bái hạ, Quảng - trị khoản

đồn noạ mễ nhị phương, trư nhị , kê thập, áp ngũ, tửu tinh hà

hàm, hàm ngư các chất đàm, điểm nhất phương, phù lang nhất

bàn, nhật trình lương y lệ ; đề kinh Quảng-dức ...

DỊCH NGHĨA

3 phương , viên phó sứ được cung cấp tiền 5 quan , gạo trắng

phương ; đến kinh-đô, sử-bộ ấy được doanh Quảng-đức

cung cấp tiền 100 quan, heo 2 con, gà vịt mỗi thứ 10 con,

gạo trắng 5 phương, gạo lương 6 phương, rượu 2 hũ , cá mắm ,5

mắm tôm , nước mắm mỗi thứ 1 hũ ; trên đường về, sứ-bỘ

ấy được cung-cấp tiền 100 quan, lượng phạn lộ-trình hằng

ngày được cung cấp y theo lệ . Trên đường phải qua từ Quảng

nam đến Bình-thuận, sủ-bộ ấy được mỗi hạt cung-cấp tiền

20 quan cùng phát cho lượng phạn lộ -trình hằng ngày ; đến

Gia-định, sử-bộ ấy được cung cấp heo 1 con, gà vịt mỗi thứ

10 con, cá mắm, mắm tôm, nước mắm với rượu mỗi thứ 2

hũ, muối 1 phương, tiền 100 quan , và chiếu theo số người

đi mỗi người được cấp gạo trắng 1 phương (xét việc cung-cấp

trong những năm Gia-long thì tăng hay giảm chưa có lệ

nhất định) .

Rợ chịu thuế ở đạo Cam-lộ lại đến kinh-đô lạy mừng,

được doanh Quảng -trị cung-cấp nếp 2 phương, heo 2 con, gà

10 con, vịt 5 con, rượu, mắm tôm, cá mắm mỗi thứ 1 hũ,

muối 1 phương, trầu cau 1 mâm, lương phạn lộ trình bằng

ngày được cung-cấp y theo lệ . Đến kinh -đồ sử- bộ ấy được

doanh Quảng-đức ...
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doanh cấp đôn trư tử, kê áp các thập, tọa mễ ngũ phương, tửu

tịnh hà hàm các nhị đàm, diêm nhất phương , tiền ngũ thập quản ;

hồi trình tải cấp tiền ngũ thập quán, tịnh chiều man khẩn cấp

phát bạch mẽ các ngũ nhật trình , Tổn lưu tại đạo man hinh ngũ

thập danh cắp dữ mỗi danh tiến nhất quán , mễ nhất phương.

Tứ niên nghị chuẩn Nam-chưởng quốc sứ bộ phụng công do

Thanh-hoá trần khoản đốn tiền nhất bách quan, trư nhất, kê áp

các ngũ, noạ mễ nhất phương, hàm ngư hà hàm tịnh tửu các nhất

đàm ; chi tiến trình Thanh-hoá, Nghệ-an , Quảng-bình, Quảng-trị

mỗi hạt khoản cấp tiền thập quán, noạ mễ nhất phương , kê áp

các ngũ, hà hàm tịnh tửu các chất đàm, diêm ngũ thăng, hậu

linh cấp Nghệ-an thông-ngôn tiền tam quán ; đề kinh Thừa-thiên

phủ khoắn đồn tiền ngũ thập quán, trư nhất, kê áp các thập, noạ

ễ nhị phương , bạch mễ tam phương, hàm ngự tịnh tửu các

nhất đàm, diêm bán phương, phù lang ...

DỊCH NGHĨA

1

cung cấp heo 4 con , gà vịt mỗi thứ 10 con, nếp 5 phương,

rượu cùng mắn tôm mỗi thứ 2 hũ , muối 1 phương, tiền 50

quan ; trên đường về, lại được cấp tiền 50 quan, và chiếu theo

SỐ man đinh gạo trắng được cấp phát cho mỗi người 5 ngày

đi đường. Con số man đinh 50 người lưu lại ở đạo được cấp

cho mỗi tên tiền 1 quan và gạo 1 phương.

Năm Minh-mạng thứ 4 ( 1823) triều nghị chuẩn cho sứ-bỘ

nước Nam-chưởng dâng cống, do trấn Thanh-hoá cung cấp

tiền 100 quan, heo 1 con , gà vịt mỗi thứ 5 con , nếp 1 phương,

cá mắm, mắm tôm và rượu mỗi thứ 1 hũ. Khi lên đường, sứ -bỘ

ấy được Thanh-hoá, Nghệ-an , Quảng-bình, Quảng-trị mỗi hạt

cung cấp tiền 10 quan , nếp 1 phương, gà vịt mỗi thứ 5 con ,

mắm tôm và rượu mỗi thứ 1 hũ , muối 5 tháng , viên thông

ngôn Nghệ-an lại được cấp riêng tiền 3 quan. Khi đến kinh-đô,

sứ-bộ ấy được phủ Thừa-thiên cung cấp tiền 50 quan, heo 1

con, gà vịt mỗi thứ 10 con, nếp 2 phương, gạo trắng 3 phương,

cả mắm và rượu mỗi thứ 1 hũ , muối nửa phương, trầu cau,...

A
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du, lạp , sài , thán các hạng chiếu thường chi cập nhật trình lương

y lệ . Lánh cắp Thanh- hoá trường-tông nhất viên tiến tam quan,

lương mễ nhị phương , Nghệ-an thông-ngôn tiền nhị quán, mễ nhất

phương. Hỗi trình tự Quảng-trị , Quảng-bình , Nghệ-an , Thanh -hoa

mỗi hạt quân chiều thứ trình lệ khoắn đồn.

Hựu Cam-lộ Sai- nguyên công mạn tạ ân thinh mệnh tịnh

thuế man lai kinh cung hành khánh hạ lễ . Thừa-thiên phủ cấp

đồn công mạn tiền nhất bách quan, noạ mễ thập phương, trư

tứ, kê áp các nhị thập, bạch tửu, hàm ngư các tứ đàm, diêm nhị

phương , phù lang, quả , trà , thải các hạng dụng túc ; hồi trình tiến

nhất bách quan, bạch mẽ chiếu thường chi cấp . Cấp đồn thuê

man tiền tam thập quán, noạ mễ tam phương, trư nhất, kê áp

các ngũ, bạch tựu, hàm ngư các ...

DỊCH NGHĨA

dầu , sáp, củi , than mỗi hạng được chiếu theo thông-thường

cung cấp, lượng phạn theo hành-trình mỗi ngày được cung

cấp y theo lệ. Trường-tống viên ở Thanh-hoá được cung- cấp

riêng tiền 3 quan , gạo lương 2 phương, viễn thông-ngôn

Nghệ-an được cung cấp riêng tiền 2 quan , gạo 1 phương. Trên

đường về từ Quảng-trị , Quảng-bình , Nghệ-an , Thanh -hoá,

sử-bộ ấy được mỗi hạt cung cấp chiếu theo y như lệ lúc đi đến.

Rợ chịu cống Sái-nguyên ở Cam-lộ tạ ân thỉnh mệnh và

rợ chịu thuế đến kinh-đô cung kính làm lễ chúc mừng. Phủ

Thừa-thiện cung cấp cho rợ chịu cống Sài- nguyên tiền 100 quan ,

nếp 10 phương, heo 4 con, gà vị mỗi thứ 20 con, rượu trắng.

cá mắm mỗi thứ 4 hũ, muối 2 phương, trầu cau, rau quả mỗi

thứ đều được cung cấp đủ dùng ; lúc trở về, sử-bộ ấy được

cung cấp tiền 100 quan , gạo trắng thì chiếu theo lệ thường

cung cấp. Rợ chịu thuế được cung cấp tiền 30 quan, nếp 3

phương, heo 1 con , gà vịt mỗi thứ 5 con, rượu trắng và cá

mắm mỗi. ..
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nhất đàm, diêm nhị phương, phù lang các hạng tác dụng ; hỏi

trình tiến tam thập quán, bạch mẽ chiều thường chi cấp .

Ngũ niên chỉ : Thử thứ Vạn-tượng quốc công sứ , trừ tiền

kinh chiệm cận thập danh ngoại, tù-trưởng man hinh cai nhi

thập thất danh hiện lưu tại Nghệ-an trần, niệm cai trần mễ giá

đằng dũng cung ứng lương nan, trước cách ngoại gia ân cấp dữ

mỗi danh tiến nhất quán, mễ nhất phương chi độ dụng thị thề

tuất ngoại phiên chỉ ý .

Bát niên cung ngộ Thuận-thiên Cao hoàng-hậu lục tuần đại

khánh tiết, Cam-lộ công man lai kinh cấp đồn y nguyên niên lệ .

Hựu chi : Thử thử lại kinh chi Cam-lộ nhạc-công đầu-mục

nhị danh, cấp nguyệt tiền các thị quản , mễ các chất phương , dư

thập danh tính thông-ngôn, tiền các nhất quán, mễ các nhất phương.

Hựu chi hồi , ..

DỊCH NGHĨA

thử 1 hũ, muối 2 phương, trầu cau các hạng được cung cấp

đủ dùng ; lúc trở về , được cung cấp tiền 30 quan , gạo trắng

được chiếu theo lệ thường cung cấp.

Năm Minh-mạng thứ 5 ( 1824) cỏ chỉ vua dạy Lần này

cống-sử nước Vạn-tượng, trừ 10 người đến kinh-đô chiêm cận

ra ngoài , thì tù- trưởng và man-đinh tất cả 27 người hiện còn

lưu lại ở trấn Nghệ-an , Trẫm nghĩ rằng giá gạo ở trấn ấy

lên cao, việc cung ứng của trận ấy cho sứ -bộ thật khỏ-khăn,

nay ngoại-lệ gia ân cung cấp cho mỗi tên tiền 1 quan, gạo 1

phương , đề chi-độ hầu biểu thị cái ý thương xót nước phiên

ngoài của Trẫm.

Năm Minh-mạng thứ 8 ( 1827) gặp lục tuần đại khánh-tiết

của Thuận-thiên Cao hoàng-hậu , vợ chịu cống ở Cam-lộ đến

kinh-đô được cung cấp y theo lệ năm đầu Minh-mạng.

Lại có chỉ vua dạy : Lần nầy hai viên nhạc-công và đầu

mục rợ Cam-lộ đến kinh-đô, được cung cấp mỗi viên tiền

tháng 2 quan, gạo mỗi người 1 phương. Số còn lại 10 tên

với viên thông-ngôn được cung-cấp tiền mỗi người 1 quan ,

gạo mỗi người 1 phương. Lại lúc trở ...
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trình cấp nhạc-công thập tam danh, thông - ngôn nhị danh, mỗi

danh tiến nhị quán dĩ vị hành lý chi nhu.

Hựu cấp đồn Lạc-hoàn bộ-lạc tiền lục thập quán (đốn tiền

tam thập quản , hồi trình tiến tam thập quán), kê áp các ngũ, tửu

nhất đàm, noạ mễ nhất phương, bạch mễ tam phương , làm ngư,

hàm thuỷ , hà hàm các chất đàm , diêm tam thắng, phù lang

cụ túc.

Cấp đốn tam động tiền tứ thập quán (đốn tiền nhị thập quán,

hồi trình tiền nhị thập quán), dự các hạng dữ Lạc-hoàn đồng.

Cửu niên Mục-đa-hán nhập công , y Gia-long thập tam niên

Lạc -hoàn mượng lệ đồn cấp .

Thập niên Cam-lộ cửu châu thổ-ty nghệ kinh triều công, nghị

chuẩn tùng ưu khoản cấp . Quảng-trị doanh cấp đồn trư nhị, kê

áp các thập ngũ, noạ mễ tam phương, hàm ngư nhị đàm, hà hàm

nhất đàm, phù lang cụ túc, nhật trình lương y lệ . Đề Thừa -thiên

phủ cấp đôn tiền từ bách quan (nguyên lệ đốn tiến nhất ,bách

quán , hồi trình nhất ...

DỊCH NGHĨA

về , 13 tên nhạc-công và 2 viêu thông-ngon mỗi người được

cấp tiền 2 quan để làm nhu- cầu hành-lý.

Lại cung-cấp cho bộ-lạc Lạc-hoàn tiền 60 quan (tiền cung

đốn, 30 quan, tiền đường về 30 quân) gà vịt mỗi thứ 5 con,

rượu 1 hũ, gạo nếp 1 phương, gạo trắng 3 phương, cá mắm,cả

nước mắm, mắm tôm mỗi thứ 1 hũ, muối 3 tháng, trầu cau

đều đủ dùng.

Cung cấp cho 3 động tiền 40 quan (tiền cung đốn, 20 quan,

tiền đường về 20 quan) , còn các thứ khác thì đồng như của vợ

Lạc-hoàn.

Năm Minh-mạng thứ 9 ( 1828) rợ Mục-đa- hán vào cống

được cung-cấp y theo lệ đã cung cấp cho mương Lạc-hoàn

năm Gia-long thứ 13 (1814).

Năm Minh-mạng thứ 10 ( 1829) các thô-ty 9 châu ở Cam-lộ( thồ

đến kinh-đô triều cống, triều nghị chuẩn định cho các thồ-ty

ấy được cung đốn ưu hạng. Doanh Quảng-trị cung đến cho

các thồ-ty ấy heo 2 con, gà vịt mỗi thứ 15 con, nếp 3 phương,

cả mắm 2 hũ, mắm tôm1 hũ, trầu cau đầy đủ, lương phạn

hành-trình hằng ngày được cung cấp y theo lệ. Các thô-ty

ấy đến Thừa-thiên phủ được cung đốn tiền 400 quan (lệ

trước cấp tiền cung đốn, 100 quan, tiền đường về 100 ...
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bách quan , tư tăng hổi trình nhị bách quán) , trừ tứ khẩu, kê, áp .

các nhị thập, noạ mễ thập phương, bạch mễ thất thập phương, tửu

nhất bách nhị thập cân , hàm ngư tử đàm, diêm nhị phương , phù

lang dụng túc.

Thập nhất niên cung ngộ Thinh-tô Nhân hoàng-đề tử tuần

đại khánh tiết, chư cồng mạn lại kinh triều hạ , cung đồn :

Cam-lộ đạo thố ty tiền nhất bách quan, trư nhị , kệ, áp các

thập, hàm ngư nhị đàm, noạ mễ ngũ phương, bạch mễ nhị thập

ngũ phương, diêm nhất phương , tửu nhị đàm, phù, lang, du, lạp

các hạng cụ túc.

Trần - man Trần-biên nhị phủ tiền tứ thập quán, kê , áp các

thập, hàm ngư, hàm thuỷ, bà hàm các nhị đàm, noạ mễ nhị

phương, bạch mẽ cửu phương, tửu nhị đàm , điềm lục thăng, trự

nhất khẩu.

Tịnh- biên, Lạc-biên, Mục -đa- hán tiền lục thập quán, trư nhất

khẩu, kê, áp các thập, hàm ngư, hàm thuỷ, hà làm các tam đàm,

tửu tam đàm ...

DỊCH NGHĨA

&

quan , nay tăng lúc về 200 quan), heo 4 con, gà, vịt mỗi thứ

20 con , nếp 10 phương, gạo trắng 70 phương, rượu 120 cân ,

cả mắm 4 hũ, muối 2 phương, trầu cau đủ dùng.

Năm Minh-mạng thứ 11 ( 1830) gặp đại khánh-tiết tử tuần

của Thánh-tô Nhân hoàng-đế, các rợ chịu cống đến kinh-độ

chúc mừng , cung cấp cho :

Các thô-ty đạo Cam-lộ tiền 100 quan, heo 2 con, gà,

vịt mỗi thứ 10 con, cá mắm 2 hũ, nếp 5 phương, gạo trắng

25 phương, muối 1 phương, rượu 2 hũ, trầu , cau, dầu , sáp

mỗi thứ đều được đầy đủ.

– Hai phủ Trấn-man và Trấn-biên tiền 40 quan, gà, vịt

mỗi thứ 10 con, cá mắm, nước mắm , mắm tôm, mỗi thứ 2 hũ,

nếp 2 phương, gạo trắng 9 phương, rượu 2 hũ, muối 6 tháng,
heo 1 con .

Tịnh-biên , Lạc-biên và Mục-đa-hán tiền 60 quan, heo 1

con , gà, vịt mỗi thứ 10 con, cả mắm, nước mắm, mắm tôm

mỗi thứ 3 hũ, rượu 3 hũ , ..
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noạ mễ tam phương, bạch mễ thất thập phương, diêm cửu thăng .

Trần-ninh, Trần - định nhị phở, tiền tử . thập quán , trư nhất,

kê, áp các thập, hàm ngư, hàm thuỷ, hà hàm các nhị đàm, diêm lục

thắng, tửu nhị đàm, noạ mễ nhị phương, bạch mễ thập tam phương.

Hồi trình cấp :

Cam-lộ đạo tiền nhất bách quán, bạch mẽ nhất phương thập

bát uyền.

Trần-tĩnh , Lạc-biên, Trần-ninh, Trần-biên , Trấn-định , Trần

man, Mục- đa -hán tiền các tam thập quán , bạch mẽ các nhị

phương thập tứ uyền.

Hựu chi : Cảm-lộ nhưng lưu tại đạo chi thố lại mục thất danh

trước thưởng nguyệt tiền các tam quan, mễ các chất phương, dư

bộ -lạc tứ thập danh nguyệt tiền các nhất quán , mễ các nhất phương.

Hựu dụ : Thử thứ lại kinh chi Gia đình, cập tân cương chi

Trần-ninh, Trần-định , Trần-tĩnh, Lạc-biên , Mục-đa-hán đẳng man

nhạc công cai cửu thập danh thị tinh thông ngôn nhất danh trước

các thưởng tiền...

DỊCH NGHĨA

-

nếp 3 phương, gạo trắng 70 phương, muối 9 thăng.

Hai phủ Trấn-ninh và Trấn - định tiền 40 quan, heo 1

con, gà, vịt mỗi thứ 10 con , cá mắm, nước mắm, mắm tôm

mỗi thứ 2 hũ, muối 6 tháng, rượu 2 hũ, nếp 2 phương, gạo

trắng 13 phương.

Cung cấp cho lúc trở về :

Đạo Cam-lộ tiền 100 quan, gạo trắng 1 phương và

18 chén.

Trấn-tĩnh , Lạc-biên , Trắn-ninh, Trấn-biên , Trấn- định,

Trấn-man, Mục-đa-hán mỗi nợ tiền 30 quan, gạo trắng 2

phương và 14 chén .

Lại cỏ chỉ vua dạy : 7 viên thồ lại mục Cam-lộ còn lưu

lại ở đạo , được thưởng tiền tháng mỗi người 3 quan , gạo ,

mỗi người 1 phương, dư 40 tên trong bộ-lạc được thưởng

mỗi người tiền tháng 1 quan , gạo 1 phương

Lại có dụ vua dạy : Tất cả 90 nhạc-công và 1 viên thông

ngôn của Gia-định và của các rợ Trấn-ninh,Trấn-định , Trấn

tĩnh, Lạc-biên, Mục-đa- hán thuộc cương thồ mới của ta đến

kinh- đo lần này được thưởng mỗi người tiền .
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tam quan di vị hành lý chi nhu.

Thập nhị niên nghị chuẩn lệ định Thuỷ-xả quốc sử-bộ để

Phu-yên trần khoản đốn tiền tam thập quản , trư nhất, kê, áp các

ngũ, noạ mễ nhị phương, bạch mễ ngũ phương, hàm ngư, hàm

thuỷ, bạch tửu các chất đạm, phù, lang các hạng cụ túc ; tiền đồ

kinh quá Bình - định, Quảng -nghĩa, Quảng- nam đẳng hạt, mỗi hạt

cấp tiền thập quán, kê , áp các nhị, hàm ngư nhất đàm ; để kinh

Thừa-thiên phủ khoắn đồn tiền tam thập quản, noạ mễ nhị phương,

bạch mẽ ngũ phương, trư nhất, kê, áp các ngũ , bạch tửu, hàm

thuỷ , hà hàm các nhất đàm, phù, lang, trà, quả, lạp cụ túc ; hồi

trình cấp tiền ngũ thập quán , đề Phú-yên trần hựu cấp tiền

thất thập quán, phàm khứ hồi nhật trình lương mễ y lệ .

Hựu phụng chuần Thuỷ-xả quốc sứ bộ tự Phu-yên trần khởi

trình tăng cấp lệ phí tiến tam thập quán, đề...

DỊCH NGHĨA

3 quan, để làm nhu-cầu hành-lý.

Năm Minh-mạng thứ 12 ( 1831 ) triều nghị chuẩn y lệ địnhу

cho sứ-bộ nước Thuỷ-xá đến trấn Phủ-yên , được cung đốn

tiền 30 quan , heo 1 con, gà , vịt mỗi thứ 5 con , nếp 2 phương,

gạo trắng 5 phương, cá mắm, nước mắm, rượu trắng mỗi

thứ 1 hũ, trầu , cau các hạng đều đầy đủ ; đi đường ngang

qua Bình-định, Quảng-nghĩa, Quảng-nam, được mỗi hạt cung

cấp tiền 10 quan, gà, vịt mỗi thứ 2 con , cá mắm 1 hũ , đến

kinh-đo được phủ Thừa-thiên cung cấp tiền 30 quan , nếp 2

phương, gạo trắng 5 phương, heo 1 con , gà, vịt mỗi thứ 5

con, rượu trắng, nước mắm, mắm tôm mỗi thứ 1 hũ, trầu,

cau, trà, quả, dầu, sáp đều đầy đủ ; lúc về được cung cấp

tiền 50 quan, đến trấn Phủ-yên lại được cung cấp tiền 70

quan, phàm lộ-trình đi và về mỗi ngày lượng phạn được

cung cấp y theo lệ.

Lại chuẩn lời tâu xin cho sử-bộ nước Thuỷ-xá khởi trình

từ trấn Phủ -yên được tăng cấp tiền lộ-phi 30 quan để đi đền ...
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kinh, chiều phát Phu-yên trường-tồng nhất viên tiến ngũ quản,

lương mễ nhị phương, thông-ngôn nhất danh tiến tam quan, mẽ

nhất phương

Thập tam niên Cao-man quốc thiên sứ nghệ Gia-định biểu

tiến phương vật. Phụng dụ : Thử thứ bối thần miễn kỳ tiền kinh ,

cai trần tuân lệ khoản đốn chính sứ tiền bát quán, bạch mễ bát

phương, phó sử tiển ngũ quán, bạch mễ ngũ phương, thông-ngôn

nhất tiến tam quán, bạch mẽ nhất phường, tùng quân tam thập

danh mỗi danh tiến nhất quán, mễ nhất phương, toàn sứ bộ trư

nhất khẩu, kê, áp các ngũ, hà hàm, thuỷ làm các chất đạm, mẽ

tam thập bát phương, điểm nhất phương.

Hựu nghị chuẩn Cam-lộ phủ cửu châu phụng công cáo Trị

tinh khoản độn trứ nhất, noạ mễ nhị phương, kê, áp các thập,

hàm ngư , hà hàm các nhất đàm , tửu nhị đàm , diêm bán phương ,

phù, lang các nhặt bàn, nhật trình lương y lệ, để ...

DỊCH NGHĨA

.

kinh-đô, và cấp-phát cho 1 viên trường-tống ở Phủ-yên tiền
5
quan, gạo 2 phương, cho 1 viên thông-ngôn tiền 3 quan,

gạo 1 phương.

Năm Minh-mạng thứ 13 ( 1832) nước Cao-man sai sứ đến

Gia-định thương biễu dâng sản-vật địa-phương. Có dụ vua dạy :

Lần này bồi-thần nước ấy khỏi phải đến kinh-đô . Trấn ấy

(Gia-định) tuân lệ cung cấp cho viên chính sứ tiền 8 quan ,

gạo trắng 8 phương, cho viên phó sứ tiền 5 quan, gạo trắng

5 phương, cho 1 viên thông-ngôn tiền 3 quan, gạo trắng 1

phương, cho 30 binh-sĩ đi theo một người tiền 1 quan, gạo 1

phương, cho toàn sứ-bộ heo 1 con, gà, vịt mỗi thứ 5 con, måm

tôm, nước mắm mỗi thứ 1 hũ, gạo 38 phương, muối 1 phương.

Lại triều nghị chuẩn cho 9 châu phủ Cam-lộ dâng cống

đến tỉnh Quảng-trị được cung cấp heo 1 con , nếp 2 phương,

gà ,vịt mỗi thứ 10 con, cámắm, mắm tôm mỗi thứ 1 hũ, rượu

2 hũ, muối nửa phương, trầu, cau mỗi thứ 1 mâm, lượng phạn

lộ -trình hằng ngày được cung cấp y theo lệ, đến ...
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kinh Thừa-thiên phủ cấp đôn tiền ngũ thập quán, noạ mễ ngũ

phương, tửu nhị đàm, trư nhị, kệ , áp các thập , diêm nhất phương,

hàm ngư nhị đàm, phù, lang nhị bàn, nhận lương nhật mễ dụng

túc, du, lạp , sài , thán chiều thường chi cấp, hồi trình nhất bách

quán, nhật trình lương y lệ .

Thập ngũ niên Thuỷ-xả quốc sứ bộ lại công (I) , Phú -yên tỉnh

cấp đồn tiền ngũ thập quán, bạch mễ thập phương. Tái bát thuyền

hộ tống cai sứ do thuỷ trình để kinh. Thừa -thiên phủ cấp phát

trường-tông nhất viên tiến tam quan, thông-ngôn tiến nhị quán,

mễ các chất phương. Kỳ khoắn đồn sử bộ các khoản chiều y thập

nhị niên lệ .

Thập lục niên nghị chuẩn Cam-lộ phủ cửu châu thổ-ty lệ

công để Trị tỉnh cấp đồn trư nhất, noạ mẽ nhất phương, kê, áp

các tế, hàm ngư, hà hàm các nhất đàm, diêm bán phương, tửu

nhất đàm, phù, lang các nhặt bàn, nhật trình lương y lệ . Đề .

DỊCH NGHĨA

kinh -đo được phủ Thừa -thiên cung cấp tiền 50 quan , nếp 5

phương, rượu 2 hũ , heo 2 con, gà, vịt mỗi thứ 10 con, muối

1 phương, cá mắm 2 hũ, trầu cau 2 mâm, lượng phạn hằng

ngày đủ dùng, dầu, sáp, củi, than được chiếu theo lệ thường

cung cấp, lúc về được cung cấp tiền 100 quan , lượng phạn

hành-trình mỗi ngày được cung cấp y theo lệ .

Năm Minh-mạng thứ 15 ( 1834) sử-bộ nước Thuỷ- xá đến

Phủ-yên dáng công được cung cấp tiền 50 quan, gạo trắng

10 phương. Thuyền được phái hộ-tống sử-bộ ấy do đường

thuỷ đến kinh-do . Phủ Thừa-thiên cung cấp cho viên trường

tống tiền 3 quan, cho viên thông-ngôn tiền 2 quan, gạo mỗi

người 1 phương, các khoản cung cấp cho sứ - bộ thì y theo lệ

năm Minh- mạng thứ 12.

Năm Minh-mạng thứ 16 (1835) triều nghị chuẩn cho các

thồ-ty 9 châu phủ Cam-lộ dàng cống theo lệ đến tỉnh Quảng

trị được cung cấp heo 1 con, nếp 1 phương, gà, vịt mỗi thứ

4 con, cá mắm, mắm tôm mỗi thứ 1 hũ, muối nửa phương,

rượu 1 hũ, trầu , cau mỗi thứ 1 mâm, lượng phạn lộ-trình

hằng ngày được cung cấp y theo lệ. Khi đến....

( 1 ) In sai ra hóa .

- 171 -



98

-

月
見

卷一
百

三
十
五

,

京
承
天
府

給
頓

錢
三
十

貫
糯
米
三
方

酒
二
隻
豬

一

雞
鴨

各
五

鹽
牛

方
鹹
魚
二
层

关
榔

各
二

盤
日
糧

自

米
用

足
油

蠟
柴
炭
照
常

支
給
回
程

錢
五
十

貫
日
程

糧
依

例
O
十
八

年

論
此
次

來
京

之
甘
露

鎮
發

二
府

土
知

州
知
縣
縣
丞
等
均

係
途
程

稍
遠

加
想
著

照
給

每
府

錢
五
十

貫
白
米

十

俾
資

支
度

至
回
程
再
給

每
府

錢
五
十

貫
日
產
權

依
例

以
為
路
費

之
需

至
如
鎮
寧
府
上
知
縣
縣
丞
等
候
抵
京

日
亦

若
照
此
辦
理

0
又

旨
此

大
經

引
甘
露

鎮
蠻

等
府

願
目

之
通

二
名
著

照
給

172

一

-



9b

PHIÊN ÂM

kinh , Thừa-thiên phủ cấp đôn tiến tam thập quán, noạ mễ tam

phương, tửu nhị đàm, trư nhị , kê , áp các ngõ , diêm bán phương,

hàm ngư nhị đàm, phù, lang các nhị bàn , nhật lương , bạch mẽ

dụng túc, du , lạp , sài, thản chiếu thường chi cấp ; hỏi trình

tiển ngũ thập quán , nhật trình lương y lệ .

Thập bát niên dụ : Thử thứ lại kinh chi Cam- lộ . Trấn-man

nhị phi thố tri-châu, tri-huyện, huyện-thừa đằng quan hệ đồ

trình sảo viễn, gia ân trước chiều cấp mỗi phủ tiện ngũ thập

quán , bạch mễ thập phương tỷ tư chi độ ; chi hổi trình tái cấp

mỗi phủ tiện ngũ thập quán , nhật trình lương y lệ dĩ vi lệ phí

chi nhu.

Chí như Trần-ninh phổ thổ tri -huyện, huyện-thừa đằng sĩ đề

kinh nhật việc trước chiều thứ biện lý .

Hựu chỉ : Thử thứ kinh dẫn Cam-lộ , Trần- man đằng phủ

đầu- mục chi thông-ngôn nhị danh trước chiều cấp .

DỊCH NGHĨA

;

kinh-đô, sứ-bộ ấy được phủ Thừa-thiên cung cấp tiền 30 quan,

nếp 3 phương, rượu 2 hũ, heo 2 con, gà, vịt mỗi thứ 5

con, muối nửa phương, cá mắm 2 hũ , trầu, cau mỗi thứ

2 mâm, lượng phạn mỗi ngày, gạo trắng được cung cấp đủ

dùng , dầu, sáp, củi , than được , cung cấp chiếu theo lệ

thường , lúc trở về, được cung cấp tiền 50 quan, lượng phạn

lộ-trình hằng ngày được cung cấp y theo lệ .

Năm Minh-mạng thứ 18 ( 1837) có dụ vua dạy : Lần này

những tri-châu, tri-huyện và huyện-thừa người bản thổ của 2

phủ Cam-l và Trấn-man đến kinh-đô đều trải đường sá khá

xa-xôi , được gia ân cung cấp cho mỗi phủ tiền 50 quan, gạo

trắng 10 phương đề dùng, lúc trở về mỗi phủ lại được

cung cấp tiền 50 quan , lượng phạn hành-trình hằng ngày

được cung cấp y theo lệ để làm nhu-cầu lộ-phi.

Còn những thô tri-huyện và huyện-thừa phủ Trấn- ninh

chờ ngày đến kinh-đô cũng chiếu theo đấy mà lo-liệu .

Lại có chỉ vua dạy : Lần nầy hai viên thông-ngôn dẫn

các đầu-mục của những phủ Cam-lộ và Trấn- man được

cung cấp ...

a
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mỗi danh tiến nhất quản, mễ nhất phương tỷ tư chi độ.

Nhị thập nhất niên cung ngộ Thinh-tô Nhân hoàng- đề ngũ

tuần đại khánh -tiết, Thuỷ-xả quốc sứ lại kinh chúc gia tịnh phụng

tụề công, khoản đốn sứ-bộ tinh y lệ định , duy trường-tổng thôngу

ngôn chiều thập ngũ niên lệ cấp phát.

Hựu Cam-lô phố, Trần-ninh, Trần - định, Trần - biên, Trần - man

các phù thổ tri-châu, tri-huyện , huyện -thừa đằng lai kinh chúc

gia, cấp đồn dữ thập nhất niên lệ đồng.

Thiệu-trị nguyên-niên, Thuỷ-xả, Hol-xi nhị quốc sứ bộ nghệ

kinh cung hành , ..

-

DỊCH NGHĨA

mỗi người tiền 1 quan, gạo 1 phương đề chi dụng.

Năm Minh-mạng thứ 21 (1840) gặp lễ ngũ tuần đại khánh-tiết

của Thánh-tô Nhânhoàng-đế, sứ-bộ nước Thuỷ-xả đến kinh-đô

chúc phúc cùng dâng tuế cống, việc cung cấp cho sứ - bộ cũng

y theo lệ định , chỉ có những viên trường -tống và thông-ngôn

được cấp phát theo lệ năm Minh-mạng thứ 15 (1834) .

Bọn thô tri-châu, tri- huyện và huyện-thừa của các phủ

Cam-lộ, Trấn-ninh, Trấn-định, Trấn-biên, Trấn- man lại đến

kinh-đô chúc phúc được cung cấp như lệ năm Minh-mạng

thứ 11 (1830).

Năm đầu Thiệu-trị ( 1841) sử-bỘ 2 nước Thuỷ-xả và Hoả-xá

đến kinh-đo cung kính ...
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tiến hương khánh hạ lễ ; hỏi trình tự thực nhất thử, dư khoản

đồn chiếu y Minh-mệnh niên lệ .

Lục niên cung ngộ Hiền -tố Chương hoàng -đế từ tuần đại khánh

tiết , Thuỷ-xả Hoà-xa nhị quốc thiền sư lại kinh cung tiền khánh

hạ lễ , khoản đốn y lệ, tái tăng cấp tiền tam thập quán , mẽ

ngũ phương.

Hựu dụ : Bồn niên Trẫm đăng tứ trật thọ kỳ cử hành khánh

điền, kỳ ngoại bang chư quốc dĩ cập thồ-ty thổ- mục nhân đẳng

thê hàng chục khánh cần bộc hiển thẩm, tự thử chuân thành quân

thuộc khả tưởng, trừ Thuỷ Hoả nhị quốc sứ thần kinh hữu chi

lượng hành tăng cấp , tịnh Cam-lộ thổ-ty chính trị nhập cận chi

niên, trước chiều hướng lệ cấp đốn ngoại, sở hữu thử thứ lại

kinh chi ...

DỊCH NGHĨA

làm lễ dâng hương và chúc mừng, lúc trở về được cho lăn

một lần , còn các món cung cấp khác thì chiếu theo lệ trong

những năm Minh-mạng.

Năm Thiệu-trị thứ 6(1846) gặp lễ tứ tuần đại khánh-tiết

của Hiến-tô Chương hoàng-đế, hai nước Thuỷ-xả và Hoả-xá

sại sứ đến kinh-đô cung kính dâng lễ chúc mừng, được cung

cấp y theo lệ, lại được cấp thêm tiền 30 quan , gạo 5 phương

Lại có dụ vua dạy : Năm nay Trẫm được 40 tuổi thọ, có

cử hành khánh-điền ăn mừng, các nước ngoài cho đến những

thổ-ty thổ-mục trèo non vượt biển đến chúc mừng, kinh dâng

những lễ khiêm nhượng chân thành , những lòng chân thành

như thế đều đáng khen, trừ sử-thần hai nước Thuỷ-xả và

Hoả-xá đã được chiếu chỉ liệu lường cho tăng thêm sự cung

cấp, và các thô-ty ở Cam-lộ gặp đúng năm vào chiêm-cận ,

được cung cấp chiếu theo lệ từ trước, có bao nhiêu thồ-ty

thô-mục của ba phủ Trấn-ninh, Trấn-biên , Trấn-man đến

kinh -do lần này .

>
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Trần-ninh , Trần-biên , Trần-man tam phủ thổ-ty thổ nhân đằng

gia ân trước chiều cấp mỗi phủ tiện ngũ thập quán , bạch mẽ thập

phương ; chí hồi trình tái cấp mỗi phí tiền ngũ thập quán, nhật

trình lương y lệ, thông-ngôn tam danh trước chiêu cấp mỗi danh

tiền nhất quản, mễ nhất phương tỷ tư chi độ.

Hựu cấp Trần-ninh, Trần-man thổ nhạc công lục danh, thông

ngôn nhị danh, mỗi danh tiến tam quán.

Cam-lộ thổ nhạc công thật danh, thông-ngôn nhất danh , mỗi

danh tiến nhị quán dĩ vị hành-lý chi nhu.

Thất niên Cao-man quốc khiến sứ lại kinh xưng thần phụng

công , tiên do Trần-tây quân thứ đại thần khoản cấp cai sử bộ tịnh

hộ tống nhận đăng cai tiến nhị bách ngũ thập nhị quán, mễ tứ

thập ngũ phương thập ngũ uyền, diêm lục phương .

Hựu nghị chuẩn cai sứ lại kinh do Gia-định tính khoản đồn

trư nhất, kê , áp các ngũ, thuỷ hàm , ngư hàm, hà hàm ...

DỊCH NGHĨA

được gia ân chiếu cấp mỗi phủ tiền 50 quan , gạo trắng 10

phương , khi trở về lại được cung cấp mỗi phủ tiền 50 quan ,

lượng phạn lộ-trình hằng ngày được cung cấp y theo lệ ; 3

viên thông-ngôn được cung cấp mỗi người tiền 1 quan, gạo 1

phương đề chi dụng.

Sáu tên thổ nhạc-công và 2 viên thông-ngôn của Trấn

ninh, Trấn- man được cung cấp mỗi người tiền 3 quan.

Bảy tên thổ nhạc-công và 1 viên thông-ngôn của phủ

Cam-lộ được cung cấp mỗi người tiền 2 quan để làm nhu-cầu

hành-lý.

Năm Thiệu-trị thứ 7 (1847) nước Cao-man sai sứ đến

kinh-độ chịu làm kẻ bề tôi đang cống, đầu tiên vị đại thần ở

quân-thứ Trấn-tây cung cấp cho sứ-bộ và những người

hộ-tống tiền tất cả là 252 quan , gạo 45 phương và 15 chén,

muối 6 phương.

Lại triều nghị chuẩn cho sứ-bộ ấy đến kinh-đô được tỉnh

Gia-định cung don heo 1 con, gà , vịt mỗi thứ 5 con , nước

mắm, cá mắm, mắm tôm ...
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các chất đàm , diêm nhất phương. Tiến trình đánh cấp chính sứ

tiền bát quán, bạch mễ nhị phương, phó sứ tiền ngũ quán , bạch

mễ nhị phương , tuỳ hành đẳng danh tịnh hộ đệ công tượng chi

thổ binh mỗi danh tiến nhất quán, mễ nhất phương ; để kinh

Thừa -thiên phú khoản đồn bạch mễ bát phương, lương mễ thập

phương, noạ mễ ngũ phương , trừ tam , kê , áp các thập ngũ , tửu

tam chính, ngư hàm, thuỷ hàm, hà hàm các nhị chính, diêm nhất

phương, nhật thường lượng cấp bắc trà , du , lạp , phù, lang , thái,

qua, sài, thán, các hạng dụng túc ; lánh cắp Trần-tây trường-tổng

nhất viên tiền thập quán, mễ nhị phương, thông-ngôn nhất danh

tiền ngũ quán, mẽ nhất phương ; hổi nhật cấp đồn tiền nhất bách

quán, diêm tam cân, trư nhất, noạ mễ (2) phường, kệ , áp các tế,

tửu nhị cân, bắc trà bát lượng, thuỷ hàm , ngư hàm các nhất đàm ,

• phù, lang nhất bàn, nhật trình lương y lệ ; tiền đồ Quảng-nam,

Quảng-nghĩa, Bình- định, Phú-yên, Khánh-hoà , Bình -thuận, Định...

DỊCH NGHĨA

mỗi thứ 1 hũ, muối 1 phương . Lúc lên đường, viên chính-sử

được cung cấp tiền 8 quan, gạo trắng 2 phương, viện phó sứ

được cung cấp tiền 5 quan , gạo trắng 2 phương, những kẻ đi

theo và những thô binh đưa những voi dâng cống được cung

cấp mỗi người 1 quan, gạo 1 phương ; khi đến kinh-đô, được

phủ Thừa-thiên cung cấp gạo trắng 8 phương, gạo lương 10

phương, nếp 5 phương, heo 3 con, gà , vịt mỗi thứ 15 con ,

rượu 3 chỉnh, cá mắm, nước mắm, mắm tôm mỗi thứ 2

chĩnh, muối 1 phương , thường ngày lại được cung cấp trà

tàu, dầu, sáp, trầu, cau , rau , quả , củi, than các thứ đủ dùng ;

viên trường-tống ở Trấn-tây được cung cấp tiền 10 quan, gạo

2 phương, viên thông-ngôn được cung cấp tiền 5 quan, gạo 1

phương ; ngày trở về (toàn sứ-bộ) được cung cấp tiền 100

quan, muối 3 cân , heo 1 con , nếp (?) phương , gà , vịt mỗi thủ

4 con, rượu 2 cân, trà tàu 8 lượng, nước mắm, cả mắm

mỗi thứ 1 hũ, trầu , cau 1 mâm , hướng phạn lộ-trình hằng

ngày được cung cấp y theo lệ ; sử-bộ lại được các hạt trên

đường đi ngang qua như Quảng-nam, Quảng-nghĩa, Bình- định,

Phủ-yên , Khánh -hoà, Bình-thuận , Định- .
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2

tường bằng hạt, mỗi hạt cấp đồn tiền thập quán, kê, áp các tế ,

tử nhất đàm , diêm tam cân, bắc trà bát lượng , thuỷ hàm, ngư

làm các chất đạm, phù lang nhất bàn, nhật trình lương y lệ , duy

Gia -định cấp đồn tiền nhất bách quán, hào soạn tam bàn, kệ , áp

các thập, diêm nhất phương, thuỷ hàm, ngư hàm các nhị chính,

trợ nhất, noạ mễ thất phương, bắc trà nhất cân, tửu nhị chính,

phù lang nhất bàn tỉnh chiều cấp tại hành nhân số mỗi nhân bạch

mễ nhất phương. Cại sứ để Trần-tây khoản thực nhất thứ, hào

soạn tam bàn, trư nhất, noạ mễ nhất phương, tửu nhị chĩnh, phù

lang nhất bàn ; hựu cai sứ đề Tứ - dịch quán an yết mỗi tam nhật

cấp thực nhất thứ, mỗi thứ hào soạn nhị bàn.

Tự-đức nguyên-niên Thuỷ-xả, Hoằ-xả khiền sử lai kinh phụng

công tinh cung hành ...

DỊCH NGHĨA

tường cung cấp mỗi hạt tiền 10 quan , gà , vịt mỗi thứ 4 con,

rượu 1 hũ , muối 3 cân, trà tàu 8 lượng, nước mắm , cá mắm

mỗi thứ 1 hũ, trầu cau 1 mâm, lượng phạn lộ-trình hằng

ngày được cung cấp y theo lệ, chỉ có tỉnh Gia-định cung cấp

cho sứ-bộ tiền 100 quan , đồ ăn 3 mâm , gà, vịt mỗi thứ 10

con, muối 1 phương, nước mắm, cá mắm mỗi thứ 2 chỉnh,

heo 1 con , nếp 1 phương, trà tàu 1 cân , rượu 2 chĩnh ; trầu

cau 1 mâm, lại chiếu theo số người đi cung cấp cho

mỗi người gạo trắng 1 phương. Khi sử-bộ ấy đến Trấn-tây

thì được đãi ăn một lần , đồ ăn 3 mâm, heo 1 con , nếp 1

phương, rượu 2 chĩnh, trầu cau 1 mâm ; khi sử-bộ ấy đến

Tử - dịch quản nghỉ-ngơi thì mỗi 3 ngày được cho ăn 1 lần ,

mỗi lần đồ ăn 2 mâm.

Năm đầu Tự-đức (1848) nước Thuỷ-xá và Hoả-xá sai sử

đến kinh -đô dâng cống cùng cung kinh ...
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khánh hạ lễ, khoản thực nhất thứ, cấp đôn y lệ , hựu chiếu cấp

trường-tông nhất viên tiến tam thập tam quan , thông-ngôn nhị

thập nhị quán, lương các nhất phương.

Hựu Cam-lộ phủ thổ-ty thh-mục lại kinh tiến hương tinh

khánh- hạ. Tầu chuẩn Quảng-trị, Thừa-thiên cấp đốn tịnh dữ

Minh- mệnh thập lục niên lệ đồng .

Tử niên Cao-man quốc sứ-bộ lại kinh phụng công , nghị chuẩn

sứ bộ đề An-giang tỉnh, khoản trư nhất, kê , áp các thập, thuỷ

hàm, ngư hàm , hà hàm các nhị chĩnh , diêm nhất phương, tửu

tam chính, bắc trà nhật cân, phù lang nhất bàn, hào soạn tam

bàn , lính cấp chính sự viên tiền thập tam quản, phó sứ viên ...

DỊCH NGHĨA

làm lễ chúc mừng, được đãi ăn 1 lần và được cung cấp y

theo lệ , 1 viên trường-tống lại được cung cấp tiền 33 quan ,

viên thông- ngôn được cung cấp tiền 22 quan, lương mỗi

người 1 phương

Thổ-ty thổ-mục ở phủ Cam-lộ lại đến kinh-đô dâng hương

và chúc mừng. Vua chàẫn lời tâu cho Quảng-trị, Thừa-thiên

cung cấp cho sử-bộ như lệ năm Minh-mạng thứ 16 ( 1835) .

Năm Tự-đúc thứ 4 ( 1851 ) sử - bộ nước Cao-man đến

kinh-đô dâng cống, triều nghị chuẩn cho sử-bộ đến tỉnh

An-giang được cung cấp heo 1 con, gà, vịt mỗi thứ 10 con ,

nước mắm, cá mắm, mắm tôm mỗi thứ 2 chỉnh, muối 1

phương, rượu 3 chĩnh, trà tàu 1 cân , trầu cau 1 mâm, đồ ăn

3 mâm , viên chánh su được cấp riêng tiền 13 quan , viên

phở sử ...
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O

thập quán, bạch mễ các nhị phương, tuỳ hành đẳng danh mỗi

danh tiến nhị quán, mễ nhất phương , lưu tinh thỉnh thưởng chi

tuỳ hành đẳng danh tái án nguyệt cấp tiền các thị quán, mễ nhất

phương. Kỳ tiền đồ kinh quá Vĩnh -long, Định-tường, Gia- định,

Bình-thuận, Khánh-hòa, Phú-yên, Bình-định , Quảng-nghĩa, Quảng

nam đằng hạt, mỗi hạt cấp tiền thập ngũ quán, kê, áp các thập,

tửu tính thuỷ hàm, ngư hàm các nhất chính, bắc trà bát lượng,

phù lang nhất bàn , diêm tam cân , nhật trình lương y lệ . Hồi nhật

nhất lệ chiều biện .

Cai sự đề kinh , Thừa-thiên phủ khoản đốn tiền nhất bách

ngũ thập quán, bạch mễ bát phương , lương mễ bát thập phương,

noạ mễ ngũ phương, tru tam, kê, áp các thập ngũ, tửu tử chĩnh ,

thuỷ hàm, hà hàm các nhị chính, ngư hàm tam chĩnh, diêm nhất

phương, nhật thường lượng cấp , bắc trà , du, lạp , phù, lang, quả,

thải , sài, thán các hạng dụng túc ; lánh cấp trường-tông viên tiến

tam thập quán ...

DỊCH NGHĨA

tiền 10 quan , gạo trắng mỗi người 2 phương, những kẻ đi

theo mỗi người được cung cấp tiền 2 quan , gạo 1 phương,

những kẻ đi theo còn lưu lại ở tỉnh được cung cấp theo tháng

mỗi người tiền 2 quan , gạo 1 phương. Những hạt trên đường

sẽ trải qua như Vĩnh-long, Định-tường, Gia-định, Bình-thuận

Khánh-hoà, Phú -yên , Bình-định . Quảng-nghĩa, Quảng-nam

mỗi hạt phải cung cấp cho sứ-bộ tiền 15 quan, gà, vịt mỗi

thứ 10 con , rượu và nước mắm, cả mắm mỗi thứ 1 chĩnh,

trà tàu 8 lượng , trần cau 1 mâm, muối 3 cân , lượng phạn

lộ-trình hằng ngày được cung cấp y theo lệ. Ngày trở về, sử-bỘ

cũng được chiếu theo một lệ ấy cung cấp .

Khi sử-bộ đến kinh-đô , được phủ Thừa-thiên cung đốn

tiền 150 quan, gạo trắng 8 phương, gạo lương 80 phương,

nếp 5 phương, heo 3 con, gà, vịt mỗi thứ 15 con, rượu 4

chĩnh, nước mắm, mắm tôm mỗi thứ 2 chỉnh, cá mắm 3 .

chĩnh , muối 1 phương, số lượng cung cấp hằng ngày như trà

tàu , dầu , sáp, trầu, cau , rau, quả, củi, than các hạng đủ đùng ;

viên trường-tống được cấp riêng tiền 30 quan , ....
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PHIÊN ÂM

mễ nhị phương, thông-ngôn tiền nhị thập ngũ quản, mễ nhất

phương. Hựu sứ-bộ hồi trình cài phủ tải cấp tiền nhất bách quản ,

trư nhất, kẽ , áp các ngũ, noạ mễ nhị phương, tửu nhất chính , thuỷ

hàm , hà hàm các nhất chính, bắc trà bát lượng, phù lang nhất bàn ,

diêm tam cân, tịnh phát nhật trình lương mễ.

Hồi đề An-giang khoắn đốn tiền nhất bách quan, hào soạn

tam bàn , trư nhất, noạ mễ nhị phương, kê , áp các thập , thuỷ hàm,

ngư hàm, hà hàm các nhất chính , tửu tam chính , phù lang nhất

bàn , bắc trà nhật cân , điểm nhất phương. Lánh cấp chính sứ phó

sử nhị viên mỗi viên bạch mễ nhị phương, dư tại hành nhân số

mỗi nhân bạch mẽ nhất phương, hựu hộ giải cống tượng chi thổ

binh đằng danh, mỗi danh tiến nhị quán , mễ nhất phương (ản

cai quốc thổ-mục thổ-binh hộ đệ cổng tượng giải nạp tại Gia-định

lánh do cai tình chiều cấp) .

DỊCH NGHĨA

gạo 2 phương, viễn thông-ngôn được cấp tiền 25 quan , gạo 1

phương. Lúc trở về , sứ-bỘ lại được phủ ấy cắp tiền 100

quan , heo 1 con, gà, vịt mỗi thứ 5 con , nếp 2 phương, rượu 1

chĩnh, nước mắm, cả mắm mỗi thứ 1 chỉnh, trà tàu 8 lượng,

trầu cau 1 mâm, muối 3 cân, lượng phạn lộ-trình cũng được

cấp phát.

Về đến An-giang, sử-bộ được cung cấp tiền 100 quan , đồ

ăn 3 mâm , heo 1 con , nếp 2 phương, gà , vịt mỗi thứ 10 con,
nước mắm, cá mắm, mắm tôm mỗi thứ 1 chĩnh, rượu 3 chĩnh ,

trầu cau 1 mâm , trà tàu 1 cân , muối 1 phương. Hai viên

chánh và phó sứ được cấp riêng mỗi người gạo trắng 2

phương, còn trong số người đi, mỗi người được cấp gạo

trắng 1 phương, bọn thô-binh hộ-tống đưa voi đi mỗi người

được cấp tiền 2 quan , gạo 1 phương (những thô -mục, thô

binh của nước ấy hộ-tống đưa vơi đi nộp cống ở Gia-định thì

do tỉnh ấy cung cấp riêng ).

/
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PHIÊN ÂM

KHOẢN YẾN

Gia -long nh niên phụng thánh giá Bắc tuần, tứ Cao- man sử

bộ yên vu Bắc-thành dịch quản , yến phầm thập bàn tình ca xưởng

nhất điên, thưởng tiêu tiền ngũ thập quán.

Hựu thị niên tầu chuẩn Lạc-hoàn lại tinh triều cổng khoản

yền nhất thứ tyền phầm thất bàn) , ca xưởng nhất diên , thưởng

tiêu tiền tam thập quán.

Hựu Sái-nguyên công man lai kinh phụng công khoắn yên

nhất thứ (yền phầm thất bàn) , ca xưởng nhất diên, thưởng tiêu

tiền nhị thập quán.

Tử niên tử Vạn-tượng quốc tuề công sở bộ yến nhất thứ

(yền phầm lục bàn), ca xưởng nhất diên, thưởng tiêu tiền thập

quán.

Lục niên tầu chuẩn Cao-man quốc thình phong sứ bộ nghệ ...

DỊCH NGHĨA

KHOẢN YÊN ( đãi yến )

Năm Gia- long thứ 2 ( 1803) , ngự giá tuần du đất Bắc , ban

yến cho sử-bộ Cao-man ở dịch-quán Bắc-thành , yến phầm

10 mâm và xưởng ca một buổi , thưởng tiêu tiền 50 quan.

Năm ấy vua lại chuẩn lời tâu cho mương Lạc - hoàn đến

kinh-do triều cống, cho đãi yến một lần (yến phầm 7 mâm),

nghe xưởng có một buổi , thưởng tiêu tiền 30 quan.

Rợ chịu cống Sài-nguyên lại đến kinh-do dâng cống được

dải yến 1 lần (yến phầm 7 mâm) , nghe xướng ca 1 buồi ,

thưởng tiêu tiền 20 quan.

Năm Gia-long thứ 4 ( 1805) ban yến 1 lần cho sứ-bộ của

nước Vạn-tượng đến nạp công tyến phầm 6 mâm) , cho nghe
6

xưởng ca một buổi , thưởng tiêu tiền 10 quan.

Năm Gia-long thứ 6 (1807) vua chuẩn lời tâu cho sứ - bỘ

Cao-man xin phong đến ...
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kinh khoản bền nhất thứ tyền phầm ngũ bàn , chính phó sứ mỗi

viên nhất bàn, thông ngon nhất bàn, tùng quân nhị bàn) , ca

xưởng nhất diễn, thưởng tiêu tiền thập quán.

Hựu Lạc- hoàn mương lai kinh phụng cồng khoản bền nhất

thử (yền phầm tam bàn) .

Lệ định tự hậu Lạc-hoàn mương để Nghệ-an trần hành tiến

công lễ, cai trần khoản bền nhất thứ (yễn phẩm tam bàn , chính

phó sứ nhị viên nhất bàn, thông-ngôn nhất bàn, tùng quân nhất

bàn), ca xưởng nhất diên, thưởng tiêu tiền thập quán.

Thất niên tầu chuẩn Cao-man quốc tuế công sứ bộ khoản

yến nhất thứ (yền phẩm tam bàn) , ca xướng nhất diễn , thưởng

tiêu tiền thập quán. Hồi trình để Gia-định khoản yến nhất thứ

(chính phó sứ nhị viên nhất trác, thông-ngôn nhất trác , tùng quân

nhất trác) .

Bát niên Vạn-tượng quốc khiến sự lai kinh phụng công, tứ

yền vu Tủ tướng quân xưởng nhất thứ (yền phẩm lục bàn), hổi

trình đề Nghệ-an, cai trần khoản bền nhất thứ tyên phầm ngũ bàn) ,

ca xướng nhất diên , thưởng tiêu tiền thập quán.

Cừu ...

DỊCH NGHĨA

kinh-đô, được ban yến 1 lần (yến phẫm 5 mâm, chánh phỏ

sứ mỗi viên 1 mâm, thông-ngôn 1 mảm , các binh-sĩ đi theo

2 mâm) , nghe xưởng có một buổi, thưởng tiêu tiền 10 quan.

Mương Lạc- hoàn lại đến kinh-đô nạp cống , được đãi yến

1 lần (yến phầm 3 mâm) .

Lệ định từ nay về sau mương Lạc-hoàn đến trấn Nghệ-an

làm lễ dâng cống thì được trấn ấy đãi yến 1 lần (yến phầm

3 mâm, 2 viên chính phủ sử 1 mâm, thông- ngôn 1 mâm, các

binh- sĩ đi theo 1 mâm), nghe xướng ca 1 buổi, thưởng tiêu

.

tiền 10 quan .

Năm Gia-long thứ 7 ( 1808) vua chuẩn lời tâu cho sử-bộ

của nước Cao-man dâng tuế cống được đãi yến 1 lần (yến

phẩm 3 mâm), nghe xưởng ca 1 buổi , thưởng tiêu tiền 10

quan. Trên đường trở về, sứ - bộ đến Gia-định được đãi yến

1 lần (2 viên chảnh và phó sứ 1 bàn, thông-ngôn 1 bàn, các

binh - sĩ đi theo 1 bàn) .

Năm Gia-long thứ 8 (1809) nước Vạn-tượng sai sứ đến

kinh-đô dâng cúng , sử-bộ, được ban yến 1 lần ở nhà Tả tưởng

quân (yến phầm 6 mâm) , trên đường trở về Nghệ-an được

trấn ấy đãi yến 1 lần (yến phầm 5 mâm), nghe xưởng ca

1 buổi, thưởng tiêu tiền 10 quan.

Năm Gia-long thử 9 (1810) ..
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PHIÊN ÂM

niên lệ định Quy-hợp châu Mộng-sơn, Yến -sơn, Thâm-nguyên tam

động do Nghệ-an trần tiến công, cai trần khoăn yến nhất thứ

(tù-trưởng nhất bàn, bổi hành nhất bàn , tùng quân nhất bàn) , ca

xưởng nhất diên, thưởng tiêu tiền thập quán .

Thập tam niên Lạc-hoàn mương sứ-bộ lại kinh phụng công

khoản bền nhất thứ (yền phẩm nhị bàn) .

Thập tử niên nghị chuẩn Sái-nguyên công man phụng công

khoản yến nhất thứ (sa-trưởng nhị bàn, mương thuộc tam bàn ,

mương đinh tứ bàn ) .

Thập lục niên Sát-nguyên công mạn lại kinh cung hạ Hoàng

thái -tử sách lập đại lễ, tầu chuần tứ yên nhất thứ (sa-trưởng

tinh thể hành sa -trưởng nhất bàn , mương thuộc nhật bản, tùy

định nhất bàn) .

Minh-mệnh nguyên niên tầu chuẩn Cam-lộ đạo Sái- nguyên

công man yến nhất thứ thể phát tiền ...

DỊCH NGHĨA

lệ định cho 3 động Mộng-sơn , Yến-sơn, Thâm-nguyên ở châu

Quy-hợp dâng cống ở trấn Nghệ-an được trấn ấy đãi yến 1

lần (tù-trưởng 1 mâm , bồi hành 1 mâm , các binh sĩ đi theo

1 mâm), nghe xướng ca 1 buổi , thưởng tiêu tiền 10 quan.

Năm Gia-long thứ 13 ( 1812) sử-bộ mương Lạc-hoàn đến

kinh-đô nạp cống, được ban yến 1 lần (yến phẩm 2 mâm).

Năm Gia-long thứ 14 ( 1813) triều nghị chuẩn cho rợ chịu

cống Sài-nguyên nạp cống được ban yến 1 lần (sa-trưởng 2

mâm, mương thuộc 3 mâm , mương đinh 4 mâm)

Năm Gia-long thứ 16 ( 1835) rợ chịu cống Sái-nguyên đến

kinh-do mừng lễ Hoàng thái-tử được sách lập, được ban yến

1 lần (sa-trưởng và người đi thế sa- trưởng 1 mâm, mương

thuộc 1 mâm, kẻ đi theo 1 mâm).

Năm đầu Minh- mạng (1820) vua chuẩn y lời tâu ban yến

cho rợ chịu cống Sái-nguyên 1 lần được phát tiền thay

thế là ...
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tam thập quán .

Nhị niên tần chuẩn Cao-man sứ bộ yền phẩm tam bàn thể

phát tiền thập ngũ quán, Vạn-tượng quốc sứ-bộ yên phầm ngũ

bàn thể phát tiền nhị thập thất quán, Cam-lộ đạo Sái-nguyên thuê

màn yến nhất thứ thể phát tiền tam thập thất quán.

Tam niên Cam-lộ đạo thuế man lại kinh triều hạ khoản yến

tứ bàn, ca xưởng nhất tịch , thưởng tiêu tiền thập quán.

Tử niên nghị chuẩn Nam-chưởng quốc sứ-bộ lại kinh phụng

cồng khoản yến nhị thứ, mỗi thứ nhị bàn, ca xưởng nhất diễn ,

thưởng tiêu tiền thập quán, hỏi đề Thanh-hoá tài khoản yến nhị

bàn, ca xưởng nhất diên, thưởng tiêu tiền thập quản.

Bát niên cung ngộ ...

DỊCH NGHĨA

30 quan.

Năm Minh-mạng thứ 2 ( 1821) vua chuẩn lời tâu ban cho

sứ-bộ nước Cao-man yến phầm 3 mâm được thay thế bằng

tiền 15 quan, cho sứ-bộ nước Vạn-tượng yến phầm 5 mâm

được thay thế bằng tiền 27 quan, cho vợ chịu thuế Sci- nguyên

thuộc phủ Cam-lộ được đãi yến 1 lần, được thay thế bằng

tiền 37 quan .

Năm Minh-mạng thứ 3 (1822) rợ chịu thuế đạo Cam-lộ

đến kinh- độ chầu mừng được ban yến 4 mâm, nghe , xưởng

ca 1 buổi, thưởng tiêu tiền 10 quan.

Năm Minh-mạng thứ 4 ( 1823) triều nghị chuẩn cho sử-bộ

nước Nam-chưởng đến kinh-độ dâng cống được đãi yến 2

lần, mỗi lần 2 mâm, nghe xưởng ca 1 buổi, thưởng tiêu tiền 10

quan, lúc trở về đến Thanh-hoá lại được ban yến 2 mâm ,

nghe xướng ca 1 buổi, thưởng tiêu tiền 10 quan.

Năm Minh-mạng thứ 8 ( 1827) gặp ..
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Thuận-thiên Cao hoàng- hậu lục tuần đại khánh-tiết, Cao-man

quốc khiến sứ lại kinh xưng khánh, khoắn yền y lệ , khánh chúc

lễ thành tái vụ Tả tướng quân xưởng tổ yến nhất thứ.

Hựu nghị chuẩn Cam-lộ công man Lạc- hoàn Tam động chư

man các vụ công quán khoăn yến nhất thứ (Cam-lộ công an yên

phần tử bàn , Tam động đầu-mục, Lạc -hoàn đầu-mục khoản yến

các nhị bàn) diễu hý các nhất tịch , hợu vu Tả tướng quân xưởng

quân khoản yến nhất thứ.

Cửu niên tác chuẩn Nam-chưởng quốc sứ-bộ khoăn yến tam

bàn diễu ý nhất tu 1 .

Hựu Đấu - Tuấn Mục đa hán phụng công sứ-bộ khoắn yên

nhất thứ (yen phần nhị bàn) , diễn lý nhất tịch , thưởng tiêu tiền

thập quản.

Thập niên tấu chuẩn Cam-lộ cửu châu thổ-ty nghệ ...

DỊCH NGHĨA

lẽ lục tuần đại khánh-tiết của Thuận hiên Cao hoàng- hậu, nước

Cao-man sai sứ đến kinh-do chúc mừng, được ban yến y

theo lệ, khi lễ mừng đã xong lại được ban yến 1 lần ở nhà

Tả tướng quân .

Lại triều nghị chuẩn cho rợ chịu cống ở Cam-lộ và các rợ .

Lạc-hoàn và ba động đều được đãi yến 1 lần ở công-quán (yến

phẩm của vợ chịu cống Cam-lộ là 4 mâm, đầu-mục của Lạc

hoàn của ba động đều được 2 mâm), được xem diễn hát 1

buổi và lại ở nhà Tả tướng quân đều được ban yến 1 lần .

Năm Minh-mạng thử 9 ( 1828) vua chuẩn y lời tâu ban

yến cho sử-bộ nước Nam-chưởng 3 mâm, cho xem diễn

hát 1 buổi.

Vua lại chuẩn y lời tâu ban yến cho cộng-sứ bộ Mục-đa

hán 1 lần (yến phầm 2 min1), cho xem diễn hát 1 buổi, thưởng
tiêu tiền 10 quan.

Năm Minh-mạng thứ 10 (1829) vua chuẩn y lời tàu cho

thổ-ty 9 châu phủ Cam-lộ đến ...
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PHIÊN ÂM

kinh triệu hạ tùng tu khoản cấp khoắn nhất thứ (yến phầm thập tam

bàn), diễn hý nhất tịch , thưởng tiêu tiền dữ thường niên đồng.

Thập nhất niên cung ngộ Thánh-tô Nhân hoàng-đề tứ tuần

đại khánh - tiết, tấu chuẩn Cao- man Nam-chưởng nhị quốc sứ bộ .

khánh nguyệt sơ ngũ nhất khoản yến nhất thứ (yền phầm các tam

bàn ), diễn ý nhất tịch , tiền nhị thập quán ; hựu nhị thập tứ nhật

khoản bền nhất thứ.

Hựu tấu chuẩn thử thử lại kinh khảnh chúc chị Cam-lộ đạo

thổ-ty, Trấn- tĩnh, Lạc - biên, Mục-đa-hán, Trấn- ninh đằng phở

phiên phụ đầu- mục tinh bộ-lạc nhân bằng cách ngoại gia ân chước

dữ yền hý dĩ khiếp hoan thẩm, quân thính tề tập Thừa-thiên

đề-đốc công sinh khoản yến

DỊCH NGHĨA

kinh-đô chầu mừng được ưu đãi ban yến 1 lần (yến phầm

13 mâm), xem diễn hát một buổi, thưởng tiêu tiền đồng

như năm trước.

Năm Minh-mạng thứ 11 ( 1830) gặp lễ tứ tuần đại khánh tiết

của Thánh -tô Nhân hoàng-đế, vua chuẩn y lời tâu cho sứ - bỘ

2 nước Cao-man và Nam-chưởng được đãi yến 1 lần ngày

mùng 5 tháng đại khánh-tiết (yến phẩm mỗi sử-bộ là 3

mâm), xem diễn hát một buổi, tiền 20 quan ; ngày 24 lại

được đãi yến 1 lần .

Vua lại chuẩn lời tâu định cho những thổ-ty đạo Cam-lộ,

những đầu-mục và những người bộ-lạc các phủ Trấn-tĩnh ,

Lạc-biên, Mục -đa- hán, Trấn-ninh lần này đến kinh-đô chúc

mừng, được đặc-biệt gia ân cho uống rượu, ăn yến và xem

hát để lòng chân thành hoan hỉ được vui thích . Tất cả đều tề

tập tại công-sảnh của đề-đốc Thừa-thiên để dự yến ...
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PHIÊN ÂM

nhất thứ diễn hý nhất tịch.

Thập nhị niên nghị chuần Thuỷ-xả quốc sứ bộ nghệ kinh triều

cổng khoản yến nhất thứ (yễn phẩm tam bàn), diễn hý nhất tịch,

thưởng tiêu tiền thập quán.

Thập tam niên nghị chuẩn Cam-lộ phủ cửu châu nhập cận

niên lệ khoản yến nhất thứ (yền phẩm tam bàn) , diễn hý nhất tịch .

Thập tứ niên tầu chuẩn Cao- màn quốc sử-bộ khoản yến nhất

thứ (yền phẩm tủ bàn) , diễn hý nhất tịch.

Thập lục niên nghị chuẩn Cam-lộ phủ lệ công khoản yến nhất

thư (yền phẩm nhị bàn) , diễn hý nhất tịch.

Thập bát niên dự Thử thứ trị niên ban nhập cận chi Cam-lộ

cửu châu thổ -ty , tuần chỉ lai kinh chi Tuyên, Cao, Hưng , Thái,

Lạng chữ thập ty cai đằng kinh hổ triều đình quan chức , tuy cư

hà viễn diệc hệ vương thân , chuẩn đề kinh nhật, do bộ kinh dẫn

chiêm bái đãi giới khánh-tiết chiều phầm tùy ban, tổ yến nhật

chuần tùng chư ủy viên nhất thế lãnh yên. Tái tại hành gian hữu

thập lại ...

DỊCH NGHĨA

1 lần và xem hát 1 buổi.

Năm Minh-mạng thứ 12 ( 1831) triều nghị chuẩn cho sử - bỘ.

nước Thuỷ-xá đến kinh -đô triều công được đãi yến 1 lần

(yến phầm 3 mâm), xem diễn hát 1 buổi, thưởng tiêu tiền

!

10 quan,

Năm Minh- mạng thứ 13 ( 1832) triều nghị chuẩn cho 9

châu phủ Cam-lộ vào chiêm cận theo niên-lệ và được đãi yến

1 lần (yến phầm 3 mầm) , xem diễn hát 1 buổi .

Năm Minh- mạng thứ 14 (1833) vua chuẩn lời tâu cho đãi

yến sứ-bộ Cao- man một lần (yến phẫm 4 mâm) , xem diễn
hát 1 buổi .

Năm Minh - mạng thứ 16 (1835) triều nghị chuẩn y lệ cống

của phủ Cam-lộ và cho ban yến 1 lần (yến phẩm 2 mâm), xem

diễn hát 1 buổi.

Năm Minh-mạng thứ 18 (1837) có dụ vua dạy : Lần này

gặp niên ban, các thồ-ty 9 châu ở phủ Cam-lộ vào chiếm cận

và bọn 10 ty ở Tuyên-quang, Cao-bằng, Hưng-hoá, Thái-nguyên,

Lạng-sơn vâng chỉ đến kinh-đô , đã là quan-chức của triều

đình, tuy ở nơi xa-xôi, cũng là bề tôi của vua , được chuẩn

định vào ngày đến kinh-đó được bộ Lễ dẫn vào chiêm bái ,

đến lễ khánh-tiết được chiếu phẩm trật đi theo bạn vào chầu,

đến ngày ban yến được đi theo các uỷ-viên nhận yến một

thể. Trong số những người đi đến kinh-đô có 10 lại...
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PHIÊN ÂM

mục gia, tuy hệ ty vi , niệm kỳ tích cư biên viễn, hướng mộ

hoàng phong , phi chư pha huyện lại dịch giả tỷ , gia ân việc chuẩn

dự bồi ban mặt lãnh yên, tỷ đắc quán triệm khải dịch .

Nhị thập nhất niên cung ngộ Thánh -tô Nhân hoàng- đề ngũ

tuần đại khánh-tiết , tầu chuẩn Cam-lộ , Trấn -ninh , Trấn-định ,

Trấn-biên, Trấn-man đằng phủ lại kinh xưng hạ chi thổ-ty đầu

mục tịnh bộ-lạc nhân đằng quân dự đại khánh diễn bền nhất thứ.

Thiệu - trị tam niên Thuỷ-xả Hol - xả nhị quốc thiền sử để

Phu-yên hành tuế công lễ , cai tỉnh tuân lệ khoản yến nhất thứ

(yền phẩm tan bàn) .

Lục niên tầu chuẩn Thuỷ - xả Hoả-xá...

DỊCH NGHĨA

mục, tuy là kẻ thấp hèn, nhưng được nghĩ tình là kẻ ở nơi

hẻo-lánh xa-xôi, ngưỡng-m, phong-hoá của hoàng-triều, các

lại dịch ở các phủ huyện không thể sánh kịp , được gia Ân

cho dự vào ở cuối bồi ban mà nhận yến, khiến cho tất cả

đều được thấm nhuần ơn trạch của triều- đình và vui thích .

Năm Minh-mạng thứ 21 (1840) gặp lễ ngũ tuần đại khánh

của Thánh-tô Nhân họàng-đế, vua chuẩn lời tâu cho các phủ

Cam-lộ, Trấn-ninh, Trấn-định , Trấn - biên, Trấn-man đến kinh

đó. Những thô-ty , đầu-mục và những người bộ-lạc đến chúc

mừng đều được dự yến đại khánh 1 lần .

Năm Thiệu-trị thứ 3 ( 1843) hai nước Thuỷ-xá và Hoả-xá

sai sứ đến Phú-yện làm lễ dâng cống, được trấn ấy tuân

theo lệ đãi yến 1 lần (yến phầm 3 mâm).

Năm Thiệu-trị thứ 6 (1846) vua chuẩn y lời tâu cho sứ-bộ .

hai nước Thuỷ-xả và Hoả- xả ...
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PHIÊN ÂM

sứ bộ lại kinh phụng công khoản yến nhất thứ (yền phầm nhị

bàn) , diễn hý nhất thứ, thưởng tiêu tiền thập quán .

Hựu dụ : Bồn niên Trẫm đăng tử trật thọ kỳ hành cử khánh

điển. Phàm chữ quốc ngoại nhiên các hữu lai kinh chúc giả tự

thử cần bộc thâu thành thủ tham giảm lượng sở ưng đàm phụ

ân điền di uỷ chiêm vẫn tựu nhật chi thầm Gia ân hiện tại khánh

chúc chi Thuỷ Hoà nh; quốc sử- bộ tỉnh chư thổ-ty thổ-mục nhân

đằng trước dĩ khánh nguyệt thập cửu nhật vu tả hữu thái bằng

các tổ yến nhất thứ .

Hựu cung ngộ Đoàn-dương lịnh tiết phụng dụ gia ân thử thử

lai kinh chi Thuỷ Hoả nhị quốc sứ thần trước vu Ta-đãi-lậu

viện tử ...

DỊCH NGHĨA

:

đến kinh- đỏ dàng cống được đãi yến 2 lần (vến phầm 2 mâm) ,

được xem diễu hát 1 lầu và được thưởng tiêu tiền 10 quan.

Lại có dụ dạy : Năm nay có lễ mừng thọ Trẫm được 40

tuổi, có cử - hành khánh-điền . Tất cả các nước phiên- thuộc ở

ngoài đều có sứ đếu kinh- đô chúc mừng , lòng khiêm- nhường

thành-thật của họ như thế thật đáng lượng xét đến , triều- đình

phải ban khắp những ân-điển để uỷ-lạo lòng chân-thành chiêm

vọng thiên- tử ấy . Gia ân cho các sứ-bộ của hai nước Thuỷ-xá

và Hoả-xá và các thô-ty thổ-mục vào ngày 19 tháng đại

khánh-tiết ở rạp bên tả bên hữu có kết hoa rục-rỡ được

đãi yến một lần .

Lại gặp tiết Đoan-dương, có dụ vua gia ân cho sứ-thần

của hai nước Thuỷ- xả và Hoả-xá đến kinh-đô lần này được

ban yến ở Tả-dai-lậu viện ...
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PHIÊN ÂM

yêu nhất thứ, tái gia thưởng trà , quả, phiên, phụ hữu sai .

Hựu Cam Lộ, Trấn - ninh, Trấn-biên , Trấn-man đồng phó thg

ty thổ-mạc nhận đăng lại kinh chúc giả cung ngộ Đoan -dương

lịnh tiết, phụng dụ : Thử thứ lại kinh thánh chúc chị thổ-ty th -

mục nhân đằng trước vu Ta-đãi-lậu viện tử nhất thứ, tải gia

thưởng trà, quả, phiền, phụ hữu sai.

Thất niên Cao- man quốc thiên sứ lai kinh xưng thần phụng

công, khoản yền ngũ thứ, mỗi thứ tam bàn (cai sứ để dịch-quản

chi thứ nhất khoản yến nhất thứ, tựu Lễ bộ diễn nghi nhật hồi

quán, khoắn yên nhất thứ, triều hạ lễ thành hậu khoản bền nhất

thử, cung nghệ Ngọ-môn lãnh thường nhật khoản yến nhất thứ,

tấu thỉnh hồi quốc khoản ...

DỊCH NGHĨA

một lần, lại thưởng thêm những món trà, quả, quạt, khăn

cho mỗi người có khác nhau.

Các thô-ty , thô-mục ở những phủ Cam-lộ, Trấn-ninh,

Trấn-bien, Trấn-man lại đến kinh-đo chúc mừng trong dịp

gặp tiết Đoan-dương, có dụ vua dạy : Lần này các thồ-ty ,

thô-mục đến kinh -đo khánh chúc, được ban yến 1 lần ở Tả

đãi-lậu viện , lại được thưởng thêm trà, quả, quạt, khăn có

khác nhau .

Năm Thiệu-trị thứ 7 ( 1847) nước Cao- man sai sứ đến

kinh-đo chịu làm kẻ bề tôi dùng cống , được ban yến 5 lần ,

mỗi lần 3 mâm (một ngày sau khi đến dịch-quản , sử-bỘ ấy

được đãi yến lần đầu, ngày diễn tập lễ-nghi ở bộ Lễ trở về

dịch quản, được đãi yến lần thứ nhì, sau lễ chầu mừng

xong được đãi yến lần thứ ba , ngày lãnh thưởng ở Ngọ-môn

được đãi yến lần thứ tư, khi tâu xin trở về nước được đãi ...
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yền nhất thứ) .

Tự-đức tử niên Cao-man quốc thiên sứ lai kinh phụng công,

khoản yến sứ-bộ y Thiệu-trị thất tiện lệ .

Hựu cung ngộ Đoan-dương tiết, Lễ bộ ty kinh dẫn cai sử

thần tựu Ta- đãi-lậu viện chỉ lãnh yên , lại kỳ trường -tông viên

đồng dữ cho địa phương uỷ-viên dự yến.

DỊCH NGHĨA

yến lần thứ năm) .

Năm Tự-đức thứ 4 (1851 ) nước Cao-man sai sử đến

kinh-đô dâng cống, được đãi yến y theo lệ năm Thiệu-trị

thứ 7.

Lại gặp tiết Đoan-dương, viên chức ở ty thuộc bộ Lễ

dẫn sử-thần ấy đến Tả- đãi-lậu viện đề lãnh yến. Trường-tống

viên cùng với uỷ-viên các địa-phương đồng dự yến.

.
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HÀNH NHÂN

Gia-long nguyên niên, chiều tự hậu Vạn-tượng quốc cống hiến

phương vật nghi thu lưu tại Nghệ-an ( 1) trấn . Duy trạch sứ bộ

đầu - mạc ngũ nhân hóa kỳ nghệ sinh triều bài . Dư bộ-lạc đằng

danh lưu trần khoản đãi cấp thường.

Tử niên nghị chuẩn Vạn-tượng quốc sử bộ lệ hứa chính sứ

nhật viên, tù trưởng tam viên, thông-ngôn nhị danh , mục tượng

lục danh, từng nhân nhị thập ngũ danh, chuẩn dĩ tam thập bát

nhân vi hạn.

Lạc niên nghị chuẩn Cao-man quốc tiền công sở thần tự Gia

định do lục lộ tiền kinh chuẩn dĩ chính sứ nhất, phó sứ nhất ,

thông-ngôn nhị, tùng quân lục , cộng thập viên nhân , trần quan

bát dịch chuyển đệ. Như do thuỷ trình tiến ...

DỊCH NGHĨA

HÀNH-NHÂN

Năm đầu Gia-long ( 1802) có chiếu vua dạy từ nay

về sau sản- vật địa-phương của nước Vạn-tượng dâng cống

phải được thu nhận và để lại ở trấn Nghệ-an. Các đầu-mục

của sứ bộ được chọn lấy 5 người cho đến kinh-đô lay chầu.

Những người bộ-lạc còn lưu lại ở trấn được khoản đãi

ban thưởng.

Năm Gia-long thứ 4 ( 1805) triều nghị chuẩn định lệ cho

sứ-bộ nước Vạn -tượng : 1 viên chính sứ, 3 viên tù-trưởng,

2 viên thông-ngôn, 6 tên chăn voi, 25 người đi theo, được

lấy số 38 người làm hạn định .

Năm Gia-long thứ 6 ( 1807 ) triều nghị chuẩn cho su- thần

của nước Cao-man dâng cống từ Gia-định do đường bộ lên

kinh-đô .. Sử-bộ gồm 1 viên chính sử, 1 viên phó sủ, 2 viên

thông-ngôn, 6 binh-sĩ đi theo, cộng chung là 10 người , được

quan trấn phái dịch trạm đưa đi. Như do đường thuỷ lên ...

( I ) In sai ra chữ định .
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kinh hứa gia quân số thập phân công nhị thập viên nhân . Dư các .

lưu hạ tại trần.

Thất niên dự Cao- man sứ thần tự Gia-định do lục lộ tiến

kinh chiều tiền lệ chính sự nhất viên, thông -ngôn nhị viên, tùng

quân lục nhân , tải hứa cai quốc tăng lương y nhị nhân, quân tam

nhân, công viên quân thập ngũ nhân, Gia-định trần cấp dịch luận

đệ nghệ sinh triều bài vĩnh vi thường lệ .

Cửu niên lệ định Mộng-sơn , Yên-sơn , Thâm-nguyên tam

động sứ bộ mỗi kỳ chuần hứa tù-trưởng tàm danh , bổi hành tam

danh, thổ đinh lục danh, dĩ thập nhị danh vi hạn.

Thập niên Vạn-tượng quốc khiến sứ phụng công tịnh tương

tróc hoạch bạn binh giải nạp. Phụng chuẩn thử thứ cai sứ bộ

nhất tinh thần kinh bắt câu thường lệ.

Thập tam niên tầu chuẩn Lạc-hoàn sứ-bộ cộng thập bát viên...

DỊCH NGHĨA

kinh-đô thì sử bộ được thêm quân số 10 người , cộng chung

là 20 người. Những người còn lại được lưu ở trấn .

Năm Gia -long thứ 7 ( 1808) có dụ vua dạy sứ-thần nước

Cao- man từ Gia-định do đường bộ lên kinh-đô, chiếu theo

lệ trước sứ-bộ gồm có 1 viên chính sứ, 2 viên thông-ngon,

6 kẻ tung quân, lại hứa cho nước ấy được thêm 2 vị

lương y, 3 tên lính, cộng số nhân -viên và quân lính là 15

người (có lẽ phải thêm 1 viên phó sứ mới đủ 15 người)

được trấn Gia-định cung cấp xe trạm đưa đến kinh-đó lạy

chầu để làm lệ thường vĩnh-viễn.

Năm Gia-long thử 9 (181 ) lệ đinh sứ-bộ của ba động

Mộng-sơn, Yến-sơn, Thâm nguyên mỗi kỳ đi sứ được gồm có

3 viên tù- trưởng, 3 kẻ đi theo, 6 kẻ thổ đinh, lấy số 12 người

làm giới hạn.

Năm Gia-long thứ 10 ( 1811 ) nước Vạn-tượng sai sử dâng

cổng và đem những linh làm phản bị bắt giải nộp . Lần này

sứ-bộ được phép tiến trọn lên kinh-đô không cần giữ theo

lệ thường.

Năm Gia-long thứ 13 ( 1814) vua chuẩn lời tâu cho sứ-bộ

Lạc-hoàn công chung 18 người ..
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nhân đáo Nghệ-an trấn tiền công, hứa phố sứ nhất, phì tam, tinh

hành nhân tam, cộng thật viên nhân do dịch nghệ kinh triều bái.

Dư bộ-lạc đẳng danh lưu trấn khoăn đồn thưởng cấp.

Thập tứ niên lệ định Cam-lộ Sai - nguyên cổng- man thất đạo

mương sách nghệ sinh triều cồng . Nhân sỔ dĩ ngũ thập viên nhân

vị hạn, nội :

Mương- vanh đạo sa-trưởng nhất (kỳ hoặc ngẫu hữu sự

cố bất năng thân hình gia chỉ hứa trạch thân quyền nhất nhân

đại hành , chí phụng lệ ban thư ng tắc tại gia sa-trưởng nhất phần

y lệ, kỳ đại hành gia biệt thường đồng mương thuộc nhất phần.

Di hậu các mượng sách phòng thử), mương thuộc ngũ, mương

định cừu.

Tra - bồn sa - trưởng nhất, mương thuộc nhị, mươngbôn

đinh ngũ.

Thượng - kề mương sa • trưởng nhất, mương thuộc nhị ,

mương binh tử.

Phá- băng , Xưởng-khâm, Trầm-bổn mỗi mương sa-trưởng

nhất, mương thuộc nhất, mượng đinh tam .

Lang -thần sách sa -trưởng nhất, mương thuộc tứ, mương

đinh ngũ (cần án hướng tiến cai công mạn nhị niên nhất công,

tại hành nhân số tự sa-trưởng cập đại hành chi ..

DỊCH NGHĨA

đến trấn Nghệ-an dâng cống. Cho sử- bộ gồm 1 viên phó sứ,

3 viên phì, cùng 3 viên hành - nhàn cộng chung là 7 người

được do đường trạm đếnđếu kinh - đó lạy chầu. Những

người bộ-lạc cònlưu lại ở trấnđược khoản đãi và ban thưởng

Năm Gia-long thứ 14 (1815) lệ định cho các mượng sách

của 7 , đạo rợ chịu cống Sài-nguyên thuộc phủ Cam-lễ đến

kinh-đo triều-cống. Số người thì lấy trong vòng 50 nhân- viên
làm giới hạn.

Đạo Mương-vanh gồm 1 viên sa -trưởng (hoặc vì ngẫu

nhiên hữu sự , viên sa-trưởng không thể đi, thì được phép

chọn 1 người thân-quyến đi thay, khi được ban thưởng thi

viên sa -trưởng ở nhà được 1 phần y theo lệ, còn người đi

thay được thưởng riêng đồng 1 phần của mương thuộc. Về

sau các mương sach noi đấy), 5 kẻ mương thuộc, 9 tên

Tra -bôn gồm 1 viên sa-trưởng, 2 kẻ mương thuộc, 5
tên mượng định.

Mương Thượng-kế gồm 1 viên sa-trưởng, 2 kẻ mương

thuộc, 4 tên mượng đinh.

Phá- băng, Xương-khâm, Trầm- bồn mỗi mương gồm

1 viên sa-trưởng, 1 tên mường thuộc , 3 tên mương đinh.

- Sách Lang-thần gồm 1 viên sa-trưởng, 4 tên mương

thuộc, 5 tên mượng đinh (xét từ trước rợ chịu cống này

2 năm dâng cống 1 lần, trong số hành nhân tử viên sa-trưởng

và tên mương thuộc đi thay .

mương định .
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mương thuộc mương binh mỗi kỳ đa thiều bất đồng vị hữu

định lệ) .

Minh-mệnh cửu niên chỉ chuẩn Nam-chưởng quốc chính phó

sứ tạm nhân , thông-ngôn nhất danh , tuỳ nhân ngũ danh , cai cừu

nhân quân chuẩn do dịch lại kinh chiêm cận, dư trước lưu tại

biên thính thường .

Hựu nghị chuẩn Mục-đa-hán sứ -bộ chuẩn hứa chính phó sứ

nhị, bổi hành tam, bộ-lạc thập, dĩ thập ngũ viên nhân vi hạn.

Thập niên chỉ chuẩn Cam-lộ đạo công mạn tự thổ tri-châu

chí man đinh đẳng cai cừu thập viên danh quân chuẩn lai kinh

thinh thường . +

Thập nhị niên , nghị chuẩn Thuỷ-xá quốc sử-bộ dĩ thập nhân

vi hạn , chính sứ nhất, phó sứ nhất, hành - nhan tam, tuỳ đinh ngũ.

Thập tam niên nghị chuẩn Cam-lộ cửu châu thổ tri-châu

nhất, thổ lại-mục nhất, tuy định nhị, dĩ tam thập lục viên ...

DỊCH NGHĨA

.

cùng mương đinh , mỗi kỳ nhiều it không đồng, chưa có

định lệ) .

Năm Minh-mạng thứ 9 (1828) có chỉ vua chuẩn cho 3 viên

chính và phó sử của nước Nam-chưởng, 1 viên thông-ngôn,

5 kẻ đi theo, tất cả 9 người đều theo đường dịch trạm

lên kinh -đô chiêm cận, các người còn lại lưu ở biên- giới

được thưởng.

Lại triều nghị chuẩn cho sử-bỘ Mục-đa-hán gồm 2 viên

chính và phó sủ , 3 viên đi theo, 10 người bộ-lạc, lấy 15

người làm giới-hạn.

Năm Minh-mạng thử 10 (1829) cỏ chỉ vua chuẩn cho

sử-bộ rợ chịu cống ở dạo Cam-lộ từ viên thổ tri-châu đến

man định , tất cả 90 người đều được đến kinh-đô lãnh thưởng .

Năm Minh-mạng thứ 12 ( 1831 ) triều nghị chuẩn cho sứ-bộ

nước Thuỷ-xá lấy số 10 người làm giới-hạn, gồm 1 chánh sứ,

1 phó sủ, 3 hành-nhân, 5 kẻ đi theo.

Năm Minh-mạng thứ 13 ( 1832) triều nghị chuẩn cho si-bộ

9 châu đạo Cam-lộ cứ mỗi châu có 1 thổ tri-châu , 1 thô

lại mục, 2 kẻ đi theo, lấy số 36 người ....
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danh vị hạn.

Thập tứ niện chỉ : Tiển kinh chuẩn định Nam -chưởng quốc

cổng số lai kinh nhân số cai thập viên danh, tu trước cài định cai

sứ bộ chính sứ nhất, phố sứ nhất, đầu- mục nhị, thông-ngôn nhất,

tùng quan tam, cai bát viên danh lại đệ quốc thư công phầm do

dịch lại kinh chiêm cận, dư nhưng lưu biên thỉnh thưởng trước

vi le .

Hựu dụ trước cải định Cao-man quốc sứ-bộ tiền kinh chuẩn

dĩ chính phủ sử nhị viên, thông- ngôn nhất danh , tùng quân tử

danh, cải thất viên danh, tịnh tại tinh trường -tông nhất viên

quân nhất khởi do dịch tiền trình , tuỳ tùng sỔ can quân lưu biên

thỉnh thường trước vi lệ.

Thập lục niên chỉ Thử thử các cai thố-ty lệ công sở hữu

tại hành nhân số, tự thổ tri -châu chỉ man định , quận chuần lại kinh

thinh thường.

Hựu ...

DỊCH NGHĨA

làm giới-hạn.

Năm Minh-mạng thứ 14 ( 1833) cỏ chỉ vua dạy : Trước đã

chuẩn định số người của sứ-bộ nước Nam-chưởng đến kinh

đó dâng cống tất cả 10 người , nay đổi lại định lệ cho sử-bỘ

ấy gồm 1 chính sự , 1 phó sứ, 2 đầu-mục, 1 thông-ngôn, 3

binh sĩ đi theo, tất cả 8 nhân - viên, đem quốc-thư và công

phẩm do đường trạm đến kinh-do chiêm cận , số người còn

lại vẫn lưu ở biên-giới và được ban thưởng.

Lại có dụ vua cải định lệ sứ-bộ nước Cao-man đếncỏ

kinh-đo gồm 2 viên chính và phó sứ, 1 thông-ngôn , 4 binh sĩ

đi theo , tất cả 7 người, cùng 1 viên trường-tống tại tỉnh đều

một lượt do dịch trạm lên đường, bao nhiêu người đi theo

đều lưu lại ở biên- giới và được thưởng.

Năm Minh-mạng°thứ 16 (1835) cỏ chỉ vua dạy : Lần này

các thô-ty ấy theo lệ đến nạp cống, có bao nhiêu người

trong số hành-nhân từ thô tri-châu đến man-đinh đều được

phép lên kinh-đô và được thưởng

Lại ...

O

221



22B

、
、
1\

*
*
*
)""

八
宫

"
T
I
/

式
卷
一
百

三
十
五

論
甘
露
九
州
土
司
嗣
後

每
二
年

瞻
朝一
次

其
該
九
州

分

為
三
班
每
班

三
州

每
州

土
知

州
一

吏
日

一
隨
丁
二

在

行
人
數

該
十

員
名

餘
六

州
雷

侯下
班

母
須

另
委

吏

目
代
行

像
當
班

知
州

何
員

別
因
事
故

聽
以
下

班
知

州

恭
代

垃
限

其
年
四
月

望
左
右
現
已

來
京

聽
賞

俾
及

唯

拜
萬
麦
可

慶
節

仍
準

以
明

命
十
七

年
丙
申

為
始

端
紗

租
連

按
向

辨
每
屆

魏
期

各
該

土
知

州
輪
更
換
當
班

者

目
品

關
其

下
均
委
吏
目
代
行

紹
治
七
年

議
準

高
國

使
部
正
副

使
各

一
通

言
一

良
醫

二
從
軍

九
以
十
五

員
人
為

限
其

進

許
正
副

使
二

通
言

一
醫

良
一
從
軍

三
該

七
人

222



22b

PHIÊN ÂM .

dụ : Cam- lộ cửu châu thổ-ty tự hậu mỗi nhị niên chiếm cận nhất

thứ. Kỳ cai cừu châu phân vi tam ban, mỗi ban tam châu, mỗi

châu thổ tri-châu nhất, lại-mục nhất, tùy định nhị, tại hành nhân

số cai thập nhị viên danh . Dư lục châu lưu sĩ hạ bạn vô tu lanh

uỷ lạiểmục đại hành. Thắng đương ban tri-châu hà viên biệt nhân

sự cố thính dĩ hạ ban tri-châu cung đại, tịnh hạn kỳ niên tử

nguyệt tà hữu hiện đi lại kinh thính thưởng tổ cập chiêm bái

Vạn-thọ khánh-tiết , nhưng chuẩn di Minh-mệnh thập thất niên

binh-thân vị thuỷ (cần án hướng biện môi giới cận kỳ các cai thổ

tri-châu luân ban canh hoán đương ban giả thân tự nghệ khuyết .

Kỳ hạ ban quân uỷ lại-mục đại hành) .

Thiệu-trị thất niên nghị chuẩn Cao- man quốc sử -bộ chính phủ

sứ các nhất, thông ngôn nhất, lương y nhị, tùng quân cừu, dị

thập ngũ viên nhân vi hạn . Kỳ tiến kinh chuẩn hứa chính phó sử

nhị, thông -ngôn nhất, lương y nhất, tùng quân tam, cai thất nhân...

DỊCH NGHĨA .

có dụ vua dạy : Các thô-ty 9 châu ở Cam lộ từ nay về sau

mỗi 2 năm , chiếm cận 1 lần. Chịn châu ấy phân làm 3 ban ,

mỗi ban 3 chấu, mỗi châu gồm 1 thô tri châu, 1 lạiểmục,

2 kẻ đi theo , tất cả 1 2 người ( x 3 = 12) trong số hành4

nhân . Sáu châu kia thì lưu lại chờ ban sau, không nên uỷ

thác riêng lạiểmục đi thay. Nếu viên tri-châu nào trong ban

đi cống ấy nhân sự có gì mà không đi được thì cho viên

tri-châu ở ban sau cung kinh đi thay, lại hạn định khoảng

rằm tháng 4 năm dâng cống đi lên kinh-đô lĩnh thưởng và

để kịp chiêm bái nhân dịp Vạn-thọ khánh - tiết, chuẩn định

lấy năm binh-thân nhằm Minh- mạng thứ 17 ( 1836) bắt đầu

( xét rằng từ trước mỗi lần đến kỳ chiêm cận , những thô tri

châu ấy luân phiên theo bản thay đổi. Ban được đi chiêm

cận ấy phải tự đến cung-khuyết còn các bạn khác đều uỷ-thác

lại-mục đi thay).

Năm Thiệu-trị thứ 7 (1847) triều nghị chuẩn cho sử-bỘ

nước Cao-man gồm 1 chỉnh sứ, 1 phó sứ, 1 thông-ngôn,

2 lương y, 9 binh sĩ đi theo, lấy số 15 nhân - viên làm giới

hạn . Để đi lên kinh-đo thì cho 2 viên chính và phó sử, 1

thông-ngôn , 1 lương y, 3 binh sĩ đi theo, tất cả 7 người. .
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PHIÊN ÂM

dư lưu An-giang thinh thường.

Khâm-định Đại-Nam Hội-điện Sự-lệ

Quyền nhất bách tam thập ngũ chỉ

DỊCH NGHĨA

số còn dư lưu lại ở tỉnh An-giang được thưởng.

Khâm-định Đại-Nam Hội-điện Sự -lệ

Quyền 135 dứt
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KHÂM-ĐỊNH ĐẠI-NAM HỘI-ĐIỀN SỬ-LỆ, Quyền 136

LẺ BỘ

NHU-VIỄN : TIÊM-LA TÂY-DƯƠNG MIẾN -ĐIỆN .

TIEM -LA

Gia-long nhị niên, phụng Thê-tô Cao-hoàng vũ công đại định ,

khiển sứ thông tin vụ Tiêm tặng hảo cai Quốc -vương hoàng kim

thập lượng, tinh thập đinh, bạch kim thập lượng, đinh nhật bách

đình, thanh-long đao nhất bính , hoàng lạp lục bách cân , sa đường

lực thiên cân , sắc hoàn nhị bách ngũ thập thất , cai quốc Nhị

vương hoàng kim thập lượng, định ngũ đình , bạch kim thập

lượng, đỉnh ngữ thập định, sa đường từ thiên cân.

Thị niên Tiêm quốc khiến sự cung tế quốc thư tịnh phương

vật : cầm , đoạn ...

DỊCH NGHĨA

KHÂM-ĐỊNH ĐẠI-NAM HỘI-ĐIỀN SỰ-LỆ , Quyền 136

BỘ LỄ

NHU-VIỄN : XIÊM-LA , TÂY DƯƠNG MIẾ -ĐỆN.

XIÉM - LA
-

Năm Gia-long thứ 2 (1803) Thế-tô Cao hoàng-để lấy công

lao vũ bị đại định thiên-hạ , sai sự thông tin cho Xiêm-la,

tặng cho Quốc-vương nước ấy lễ vật giao hảo : vàng 10

lượng, vàng nén 10 thoi , bạch kim 10 lượng . bạc nén 100 thoi,

thanh long đao 1 cây, sáp vàng 600 cân, đường cát 6.000

cân, lụa mịn màu 250 tấm ; cho Nhị-vương nước ấy vàng

10 lượng vàng nẻn 5 thoi, bạch kim 10 lượng, bạc nén 50

thoi, đường cát 4.000 cân.

Năm ấy nước Xiêm-la sai sử cung kinh đem quốc-thư và

sản-vật địa-phương : cẩm, đoạn ...
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tin phiến các hạng thượng tiền.

Hội đại gia Bắc tuần, sứ giả tùy nghệ hành tại sở, khoản tiếp

quan kinh dẫn cài sứ hành yết bái lễ , phụng tuyên nhập thượng

điện uỷ vần . Cại sứ xu đình hành tạ bái lễ, thoái hồi công quản ,

khoản yền ca xưởng nhất điên , hựu khoản cấp tiền nhị bách quán .

Hỗi kỳ tải phụng thưởng cấp sử bộ bạch kim tam bách thất

thập nhị lượng , tiện ngũ bách quan, xích trứu sa bát thật , hắc .

bồ bát thập thất, quyến thập thất thất, hoàn tam thập tứ thất,

mẫu ty bát thập thất thắt , tái cai sứ vãng hổi kinh qua các hạt

tịnh bát viên quân hộ tống, nhưng khoản đốn tiền mễ các hạng.

Tam niên khiền sử trí phụ Tiêm quốc Nhị-vương hoàng lạp,

bằng đường, phê đường các ngũ bách cân, sa đường tam thập

cân, bạch bồ nhất bách thất ; hựu tặng hảo ...

DỊCH NGHĨA

lọng, quạt, các thứ dâng lên.

Gặp xa giá vua đi tuần thủ đất Bắc, sử-giả đi theo đến

chỗ hành-tại được quan khoản tiếp dẫn làm lễ bái yết và

được tuyên chỉ cho vào thượng điện để được uỷ-lạo hỏi-han .

Sứ - giả ấy tiến lên điện đình làm lễ bái tạ rồi lui về công

quán, được đãi yến và nghe hát xướng một buổi, lại được

ban cấp cho 200 quan tiền .

Lúc trở về, sự-bộ được thưởng bạch kim 372 lượng, tiền

500 quán, trứu sa đỏ 8 tấm, vải đen 80 tấm, quyến 17 tấm,

hoàn 34 tấm, lụa bằng mẫu-ty 87 tấm. Lúc trở về qua các hạt,

sử bỘ ấy đều được phái quân binh hộ-tống và vẫn được

cung cấp tiền gạo các thứ.

Năm Gia-long thứ 3 ( 1804) vua sai sứ đem lễ vật trợ

tang cho Nhị-vương Xiêm-la : sáp vàng, đường phèn , đường

phổi, mỗi thứ 500 cân, đường cát 30 cân, vải trắng 100 tấm ;

lại tặng để giao hảo ...
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cai quốc Phật-vương hoàng kim thập lượng, đỉnh ngũ đình, bạch

kim thập lượng, định ngũ thập đỉnh, sắc hoàn, bạch bỏ các chất

bách thất . Cai Phật-vương ký tiến các hạng ngọc thạch ngũ thập

bắt mai, thương tam khâu tinh các sắc cầm đoạn.

Lục niên Tiêm quốc khiến sứ thượng kinh tế tiến lam bất ty

ngũ trảo long Mãn - châu bao tam thất, Hoa-lan chiên lục bức. Cai

quốc Nhị-vương phụ tiền bạch tích tam bách cân. Cại sứ để công

quản do Quảng -đức doanh khoản đốn (noạ mễ tam phương , bạch

mễ thập phương, trư nhất khẩu , kê, áp các ngũ tuỷ , tửu nhẹ

chính, hà hàm, thuỷ hàm các nhị chĩnh, trà, quả, du, lạp , tân ,

thán cụ túc ) yến, diện nhất thứ, ca xướng nhất tịch . Phụng

thưởng chính sự ngân ngũ thập lượng, xích trứu sa nhị liên, sắc

la , sắc hoàn các thập thật, phó sứ ngôn tứ thập lượng, trứu sa

nhị liên , sắc la , sắc hoàn các bát thất, bổi sự ngân tam thập

lượng, trứu sa, hoàn, la dữ phó sự đồng, thông-ngôn nhất danh

ngân nhị thập lượng , xích ...

DỊCH NGHĨA

cho Phật-vương nước ấy vàng 10 lượng, vàng nén 5 thoi,

bạch kim 10 lượng, bạc nén 50 thoi , lụa mịn màu, vải trắng

mỗi thứ 100 tấm. Phật-vương nước ấy gởi dâng các thứ ngọc

thạch 58 viên, sủng 3 khấu cùng các thứ cầm đoạn.

Năm Gia-long thứ 6 (1807) nước Xiêm-la sai sứ đến

kinh-đô tiến dâng Mãng-châu bào bằng bát ty màu lam có

hình rồng 5 mỏng 3 tấm, nỉ Hoa-lan 6 bức. Nhi-vương

nước ấy dâng phụ thêm thiếc trắng 300 cân. Sử-bộ ấy đến

công -quán được doanh Quảng-đức cung đốn ( nếp 3 phương,

gạo trắng 10 phương, heo 1 con , gà , vịt mỗi thứ 5 con , rượu

2 chĩnh , mắm tôm, nước mắm mỗi thứ 2 chỉnh, trà , quả,

dầu, sáp, củi , than đều đầy đủ) được dãi yến 1 lần, được

nghe xướng hát 1 buổi. Viên chính sự được thưởng bạc 50

lượng, trứu-sa đỏ 2 cây, là màu, hoàn màu mỗi thứ 10 tấm,

viên phó sứ được thưởng bạc 40 lượng , trứu-sa 2 cây, là

màu, hoàn màu mỗi thứ 8 tấm ; viên bồi-sứ được thưởng

bạc 30 lượng, trứu-sa, hoàn, là thì đồng như của viên phó

sử, viễn thông-ngôn được thưởng bạc 20 lượng , trứu đỏ ...
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trưu nhất liên, sắc hoàn, sắc là các lục thất , tùng quân các ngân

nhị lượng, hắc bổ nhất thất, sắc mẫu tý nhất thật,

Phụng tứ kinh dẫn xu đình chiêm bái. Hồi trình (1) Cựu

thưởng chính sứ bổ thập thất, hoàn thập thất , quyền ngữ thắt.

Tải phố cấp tiền nhị bách quán , bạch non mễ nhất phương, sa

đường ngũ cân, bạch mễ lục phương, hàm thuỷ nhị đàm , bát

thuyền hộ tống chí Gia-định khoản yến nhất thứ.

Tải cấp bạch mẽ nhất bách tứ thập tứ phương , tru tam

khấu, kê, áp các thập , can ngư bách vĩ , hàm ngũ chỉnh.

Hựu gia cấp lưu tại Gia-định trần thất thập nhật viên nhân

tiền tam bách quản .

Hựu nghị chuần tự hậu khiển sứ vãng Tiêm quốc thuỷ hành

chuẩn dĩ thập nhị viên nhân vi hạn, lục hành dĩ thập nhị viên

nhân vi hạn . Chỉ như công văn chỉ tống giao Cao -man quốc chuyển

đệ vô tu khiển nhân tê tông .

Nhược Tiêm quốc hữu khiền sử thần đệ ...

DỊCH NGHĨA

1 cái , hoàn màu, là màu mỗi thứ 6 tấm, binh sĩ đi theo được

thưởng mỗi người bạc 2 lượng, vải đen 1 tấm, lụa bằng

mẫu-ty màu 1 tấm .

Vua cho phép dẫn sử-bộ đến cung đình chiêm bái. Lúc

trở về sử-bộ lại được thưởng : viên chính sứ vải 10 tấm,

hoàn 10 tấm , quyến 5 tấm . Lại cấp chung cho sứ-bộ tiền

200 quan, nếp trắng 1 phương, đường cát 5 cân, gạo trắng

6 phương, nước mắm 2 hũ, và phải thuyền hộ tống đến Gia

định cho đãi yến 1 lần .

Lại cung cấp cho sứ-bộ gạo trắng 144 phương , heo 3 con ,

gà, vịt mỗi thứ 10 con , cá khổ 100 con , mắm 5 chỉnh.

Lại cấp thêm cho 71 người lưu lại ở trấn Gia đình tiền

300 quan .

Lại triều nghị chuẩn định từ nay về sau hễ sai sứ sang

nước Xiêm , đi đường thuỷ thì lấy số 50 nhân-viên làm

giới-hạn, đi đường bộ thì lấy số 12 nhân-viên làm giới-hạn.

Còn công-văn thì chỉ đưa giao cho nước Cao-man chuyên đề

sang Xiêm-la, không cần phải sai người đem đi.

Nếu nước Xiêm-la có sai sử-thần đệ...

( 1 ) Có lẽ là chữ trình .

C 233



34

國
書

從
海

程
來
到
嘉
定
又
從

水
程

進

京
其
在
行
人
數
亦
以
五
十
人
為

限
若

自
嘉
定

镇
陸

行
進京

止
準
十
四

員
人

以
省

行
間
接

遞
如

伊
國
遞
到

公

文
止

許
齋
送
行

人
五

員
人

到
嘉
定

鎮
雷

下
換

官
照

認
公
文

遞
到

京
向
上
各
款

客
報

選
國
知
悉

0
又

是
年
遣
使

嘉
書

慰
問

選
國

贈
好

佛
王
琦
萌
二
斤

上
項

桂
三
斤
肉
桂

二
十
斤

就
三
百

正
絹一
百

正
白
黑
布

各
五
十
足

又

賜
該

國
新

立
二

王
執
二
百

正
絹
布

各
五
十
足

0
又
遣
使

天
天

星
手

手
外

s

- 234



3a.

PHIÊN ÂM

quốc thư tùng hải trình lại đáo Gia-định, hựu tùng thuỷ trình

tiền kinh, kỳ tại hành nhân số diệc dĩ ngũ thập nhân vi hạn.

Nhược tự Gia- định trần lực hành tiền kinh, chỉ chuần thập

tử viên nhân dĩ tình hành gian dài đệ.

Như y quốc đệ đáo công văn, chỉ hứa tê tông hành nhân

ngũ viên đáo Gia-định trần lưu hạ. Trần quan chiều nhận công

văn dịch đệ đáo kinh.

Hưởng thượng các khoản tư bảo Tiêm quốc tri tất.

Hựu thị niên thiên sứ tề thư uỷ văn Tiêm quốc tặng hảo

Phật-vương kỳ-nam nhị cân, thượng hạng quế tam cân, nhục

quả nhị thập cân , hoàn tâm bách thất, quyền nhật bách thất ,

bạch hắc bố các ngũ thập thất , hựu tổ cai quốc tân lập Nhị

vương hoàn nhị bách thất, quyền bổ các ngũ thập thất .

Hựu khiển sứ ....

DỊCH NGHĨA

quốc-thư do đường biển đến Gia- định và lại do đường thuỷ

lên kinh-đo thì số hành - nhân (sứ-bỘ Xiêm-la) cũng lấy số

50 người làm giới-hạn.

Nếu từ Gia-định đi đường bộ lên kinh-đo chỉ chuẩn định

số 14 người làm giới -hạn đề bớt việc khiêng vác lúc đi đường.

Như nước ấy (Xiêm-la ) đệ công-văn đến thì chỉ cho 5

viên hành -nhân đến trấn Gia-định mà lưu lại ở đây. Trấn

quan ở Gia - định chiếu nhận công-văn và do đường trạm đưa

đến kinh-đỏ.

Các khoản kế trên hãy từ báo cho nước Xiêm-la biết rõ.

Năm ấy lại sai sứ đem thư hỏi-han an-ủi nước Xiêm-la ,

tặng lễ vật giao hảo cho Phật-vương : ky-nam 2 cân, quế

thử thượng hạng.3 cân, nhục quế 20 cân, hoàn 300 tấm,

quyến 100 tấm, vải trắng, vải đen mỗi thứ 50 tấm, lại cho

Nhị-vương của nước ấy mới lên ngôi hoàn 200 tấm, quyến

và vải mỗi thứ 50 tấm.

Vua lại sai sử ...
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trị phụ Tiêm Quốc Tam-vương hoàng lại nhi bách cân , sa đường

bách cân, bằng đường nhị thập cân , hoàng bồ nhất bách thắt.

Thất niên khiến sự như Tiêm uỷ vẫn tặng hảo cai Phật

vương : ky-nam nhị cân, hảo quê tam cân, hoàn tâm bách thất ,

quyển, bố các chất bách thắt, huệ tử Nhị-vương ky-nam nhất cân,

nhục quế nhị cân, quyền, bố các ngũ thập thất , hoàn nhị bách thắt.

Sứ bộ hành kỳ phụng thưởng cấp chính sứ tiền nhị bách quán,

phố sứ nhất bách quản, thự-ký ngũ thập quán .

Sứ-bộ hổi trình Tiêm quốc -vương ký tiên các sắc thái đoạn

nhật bách thất, Hoa-lan chiên nhị thập tứ diện, bạch tích tam

thiên cân, bằng phiền thập lượng.

Bát niên Tiêm quốc sứ-bộ nghệ kinh báo ai tịnh cáo tân

vương tức vị . Lệ chuần diện đồ bát trạm hộ tổng sở quá chư

doanh trần các cấp tiền thập ngũ quản, nhật trình lương mễ chi

độ . Đáo Quảng-đức doanh ...

DỊCH NGHĨA

đem lễ vật trợ tang cho Tam-vương nước Xiêm-la : sáp vàng

200 cân , đường cát 100 cân, đường phèn 20 cân, vải vàng

100 tấm .

Năm Gia-long thứ 7 ( 1808) vua lại sai sứ sang Xiêm-la hỏi

han an-ủi tặng lễ- vật giao hảo cho Phật -vương nước ấy : kỳ

nam 2 cân, quế tốt 3 cân, hoàn 300 tấm, quyến và vải mỗi

thứ 50 tấm, hoàn 200 tấm.

Lúc sứ-bộ khởi-hành, chính sự được thưởng tiền 200

quan, phó sứ 100 quan, thự-kỷ 50 quan.

Khi trở về sứ-bộ được Quốc-vương Xiêm -la gởi dâng

các thử thải đoạn 100 tấm, nỉ Hoa-lan 24 tấm, thiếc trắng

3.000 cân, băng phiến 10 lượng.

Năm Gia-long thứ 8 (1809 ) sử-bộ nước Xiêm-la đến

kinh-đô bảo việc tang và bảo việc tân vướng lên ngôi. Lệ

chuẩn định cho sứ-bộ dọc đường được phái trạm dịch hộ tống,

được các doanh trấn mà sứ-độ đi qua cung-cấp tiền 15 quan,

lượng phạn lộ-trình hằng ngày được cung cấp cho dùng. Khi

sử-bộ ấy đến đầu doanh ...
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giới thủ cại doanh bát sức viên quân hộ tiếp cung đồn trư nhất

khẩu, kê, áp các ngũ tuỷ, noạ mễ nhị phương, tửu nhất chính, phù

lang nhất bàn . Chỉ Khúc-tượng tân thứ Lễ-bộ thiêm sự nhật viên

tịnh thuỷ quân thuyền tao nghinh tiếp . Đáo kinh thành đông

nam môn ngoại, cai doanh quan nhất viên cụ triều phục, viên

quận chấp thương nhất bách nhân, chấp kiếm nhị thập nhân cụ

long đình tản cái nghinh tiếp quốc thư.

Sứ-bộ nhập công quán an yết. Thị nhật khoản tiền hào

Soạn cập cung đốn tiền nhất bách quan, trư nhị , kê, áp các thập,

noạ mễ, bạch mẽ, tửu , hà hàm, thuỷ hàm, trà, quả, du, lạp , sài ,

thán các hạng tác dụng. Lễ bố ty viên lành nhật kinh dẫn sử -bộ

nhập Cần -chính điện bái yết cung thượng quốc-thư tịnh Phật

vượng, Nhị-vương thượng tiền cảm , đoạn , băng phiến, bạch-đàn

hương, ngọc như ý, ngọc giá bút, ngọc hương lô các phầm nghi

DỊCH NGHĨA

Quảng-đức, doanh này phải quân lính hộ tống và cung đốn

heo 1 con, gà, vịt mỗi thứ 5 con , nếp 2 phương, rượu 1 chĩnh ,

trầu cau 1 mâm. Khi đến bến Khúc-tượng, sử-bộ ấy được

một viên thiêm sự của bộ Lễ và thuyền tàu thuỷ quân nghinh

tiếp. Khi sử-bộ đến phía ngoài cửa đông- nam kinh thành, thì

một quan viên doanh ấy mặc triều phục , quân cầm súng

100 người, cầm kiếm 20 người đem lọng , long-đình đón tiếp

quốc-thư.

Sử-bộ vào công -quản an nghỉ . Ngày ấy sứ-bộ được khoản

đãi và được cung cấp tiền 100 quan , heo 2 con, gà, vịt mỗi

thứ 10 con, nếp, gạo trắng, rượu , mắm tôm, nước mắm , trà,

quả, dầu, sáp, củi , than các hạng được cung cấp đủ dùng.

Ngày khác ty viên bộ Lễ dẫn sử-bộ vào điện Cần-chinh bài

yết, dâng quốc-thư cùng các thử phầm nghi của Phật-vương

và Nhị-vương tiến dâng : cầm, đoạn, băng phiến , bạch-đàn

hương, ngọc như ý , giá bút bằng ngọc, lò hương bằng ngọc.
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Thưởng chính phủ sứ , bồi sứ, thông -ngôn, tùng quân y lục

niên lệ .

Hựu gia thưởng chính sứ bạch kim ngũ thập lượng, quyền

thập thất , phó sứ ngôn tứ thập lượng, quyến bát thất, bồi sử

ngân tam thập lượng, quyền lực thất, toàn bộ tiền nhất bách quán.

Hựu cấp phát Gia-định trường-tông sứ-bộ tam nhân tiến nhị thập

thất quán, mễ thất phương . Cại sứ hồi trình Quảng - đức hộ tống

chi Quảng-nam , giao cát kỳ diên đổ mỗi hạt cấp tiền tam thập

quán, nhật trình lương y lệ, chí Gia-định, cai trận cấp tiền tam

bách quán, mỗi nhân bạch mẽ nhất phương , toàn sứ - bộ trà tam,

kê, áp các thập, can ngư tinh ngư hàm ngũ chĩnh , Tiêm quân lưu

tại Gia - định cấp hứa mỗi nhân ngân nhĩ lượng, hắc bồ, mẫu ty

các nhất thất . Khiển tổng hổi quốc.

Cửu niên khiến sự nhị bộ như Tiêm quốc phụ tiên Phật-vương

tịnh hạ tân Phật-vương. Nghị chuẩn cấp chính sự nhị viên phương

phốc đầu mạo, mãng bào quan phục ...

DỊCH NGHĨA

Triều-đình thưởng cho chính sứ, phó sử, bồi sứ, thông

ngôn, quân đi theo y lệ năm Gia-long thứ 6 (1807).

Lại thưởng thêm cho chính sứ bạch kim 50 lượng , quyến

10 tấm , cho phó sứ bạc 40 lượng , quyến 8 tấm, cho bồi sứ

bạc 30 lượng, quyến 6 tấm, cho toàn sứ -bộ tiền 100 quan.

Lại cấp phát cho 3 người trường-tống viên tiền 27 quan , gạo

7 phương. Sứ-bộ trở về, được doanh Quảng-đức hộ tống đến

Quảng-nam, dọc đường được các hạt cấp tiền 30 quan , lương

y theo lệ , về đến

Gia-định, được trấn này cấp cho tiền 300 quan , mỗi người

được cấp gạo trắng 1 phương, toàn sứ-bộ được cấp heo 3 con,

gà, vịt mỗi thứ 10 con , cá khô và mắm cá 5 chĩnh . Quân Xiêm

lưu lại ở Gia-định được cấp cho mỗi người bạc 2 lượng, vải

đen , hàng mẫu ty mỗi thứ 1 tấm . Khiến đưa về nước.

Năm Gia-long thứ 9 ( 1810) vua sai hai sử-bộ sang nước

Xiêm-la đem lễ vật trợ tang cho Phật-vương trước đã mất

và mừng Phật-vương mới lên ngôi. Triều -nghị chuẩn cấp cho

2 viên chính sứ mão phương phốc-đầu, ảo mãng bào ...

phạn lộ-trình hằng ngày được cuộc
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các nhất phó, phó sứ nhị viên viên phốc-đầu mạo , hoa bào quan

phục các nhất phó, thư ký nhị viên văn lục phẩm quan phục các

nhất phó. Kỳ trí phụ sứ-bộ tái cấp chính phó sứ thư-ký lễ phục

các chất phó . Hựu ban cấp khâm sai kỳ lục diện , võng tử lục

cụ . Tái hứa chính sự nhị viên mỗi viên tiến nhị bách quán, phó

sứ nhị viên mỗi viên tiến nhất bách quán, thự- ký nhị viên tiến

các ngũ thập quán. Tề đệ phụ lễ phẩm vật : bằng đường, phê

đường các nhất thiên cân, sa đường nhất thiên ngũ bách cân ,

hoàng lạp ngũ bách cân , quyền , bố các nhất bách thất . Tặng hảo

phầm vật : ky-nam nhị cân, nhục quế tảm cân, quyền, bỏ các chất

bách thất, hoàn nhị bách thắt, la nhất bách thất . Huệ tứ cai quốc

Nhị-vương kỳ-nam nhất cân, nhục quế nhất cân bát lượng, hoàn

nhất bách thắt, la tinh bố các ngũ thập thất . Hựu chiếu cấp sứ

bộ đã phát vật hạng quỷ đầu ngẩn nhất...

DỊCH NGHĨA

mỗi người 1 bộ, cho 2 viên phó sứ mão viên phốc-đầu , áo

hoa bào mỗi người 1 bộ, cho 2 viên thư-kỷ áo mão văn giai

lục phầm mỗi người 1 bộ. Sứ-bộ mang lễ vật trợ tang lại

được cấp phát cho chảnh .sử, phó sứ, thự-kỷ lễ- phục mỗi

người 1 bộ. Lại ban cờ khâm sai 6 lá, võng 6 cái . Hai viên

chính sứ lại được ban mỗi người tiền 200 quan , 2 viên phỏ

sứ mỗi người tiền 100 quan , 2 viên thư-kỷ mỗi người tiền

50 quan. Lễ-vật đem trợ tang gồm có đường phèn, đường

phối mỗi thứ 1.000 cân, đường cát 1.500 cân, sáp vàng 500

cân, quyến và vải mỗi thứ 100 tấm. Phẩm- vật trao tặng đề

giao hảo gồm có : kỳ-nam 2 cân , nhục quế 3 cân , quyến và

vải mỗi thứ 100 tấm, hoàn 200 tấm, là 100 tấm. Vua ban ân

tặng cho Nhị-vương nước ấy kỳ-nam 1 cân , nhục quế 1 cân

8 lượng, hoàn 100 tấm, là và vải mỗi thứ 50 tấm. Lại chiếu

cấp cho sứ- bộ đem phẩm-vật đi : tiền quỷ đầu (?) 100 ...
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bách phiền, sa đường nhất thiên ngũ bách cân, vũ phiên ngũ thập bả.

Thập niên Tiêm quốc khiền sứ nghệ sinh tạ ân, cung tiền bạch

đàn, trầm hương, hoàng lạp , xích khôi phầm-vật các hạng . Nghị

chuẩn cai sứ chí Gia-định thành, chuẩn phát chính phủ sứ mỗi

danh tiến ngũ thập quán, bồi sứ tam thập quán, thông-ngôn mỗi

danh thập quán, tùng quân mỗi nhân tam quản ; để kinh khoản

yền lực bàn, dư nhất thiết hộ tống khoắn đồn thưởng tề tình y

bát niên lệ .

Hựu nghị chuẩn tự hậu hệ hữu sứ-bộ như Tiêm hoặc Cao-man

cập ngoại quốc hữu đệ biểu-văn công-văn tựu Gia-định thành nghi

sức thông dịch thanh khoản, tiến độ thông dịch từ hồi ....

DỊCH NGHĨA

tấm, đường cát 1.500 cân, quạt lông 50 cây.

Năm Gia-long thứ 10 ( 1811) nước Xiêm-la sai sứ đến

kinh- đô tạ ơn kính dâng các hạng phẩm-vật bạch-đàn , trầm

hương, sáp vàng, xich khôi. Triều nghị chuẩn cho sử - bộ ấy

đến thành Gia-định thì cấp phát cho chính sứ mỗi viên tiền

50 quan, cho bồi sứ 30 quan, cho mỗi người thông-ngôn 10

quan, cho quân lính đi theo mỗi người 3 quan ; khi đến

kinh-đo sứ-bộ ấy được đãi yến 6 mâm, các khoản như

hộ tống, cung cấp và ban thưởng đều y theo lệ năm Gia-long

thứ 8 ( 1809).

Lại nghị chuẩn từ nay về sau nếu có sử-bộ như của

Xiêm-la hay Cao- nan và ngoại-quốc đưa biểu-văn và công-văn

đến thành Gia-định, thì phải cho dịch ra xong xuôi, rồi đua

bản dịch về...
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kinh chuyên tẩu dĩ tường kỳ sự . Tồn nguyên biểu tình sử nhân

lưu tại thành chiếu liệu cấp phát sĩ truyền báo tiền chỉ như hà

hậu phụng tuân y. Thằng chỉ hữu biểu-văn công-văn vô hữu lại

sứ, tắc thông dịch sự thanh , tức sai đệ nguyên từ cấp dịch từ nhất

thể hỏi kinh tầu tiên.

Hựu thị niên khiển sự như Tiêm, hội tổng cai quốc tiền

Phật-vương tang sự. Phụng chi ban cấp cai đội thông-dịch nhất

viên vũ giai chính lực phẩm quan phúc nhất phó , thông-ngôn nhất

danh vũ giai bát phẩm quan phục nhất phó, tặng hảo cai tân Phật

vương sa đường nhị thiên cân, phê đường , bằng đường các ngũ

bách cân , quyền nhật bách nhị thập thất, bồ nhất bách thất, huệ

tứ cai quốc Nhị-vương sa đường nhất thiên cân, phê đường, băng

đường các tam bách cân , quyến, bổ, ...

DỊCH NGHĨA

kinh-độ chuyên tâu lên để rõ việc ấy. Nguyên văn biểu -văn

và sứ-giả thì cho lưu lại ở thành Gia-định mà cung cấp mọi

thức tien -nghi để chờ lệnh truyền bảo cho lên kinh-tô hay

lại thế nào mà tuân theo. Nếu chỉ có biểu-văn và công-văn

mà không có sứ-giả đến , thì sau khi dịch ra xong xuôi liền

sai trạm đệ nguyên-văn và bản dịch một lượt về kinh-đô

tâu dâng lên.

Năm ấy lại sai sứ sang Xiêm-la đưa đám tang của Phật

vương trước của nước ấy đã mất. Có chỉ vua ban cho một

viên cai đội thông dịch áo mão vũ giai chánh lục phẩm 1 bộ ,

cho viên thông-ngôn áo mão vũ giai bát phẩm 1 bộ, và ban

tặng lễ vật giao hảo cho Phật-vương mới lên ngôi : đường

cát 2.000 cân , đường phối, đường phèn mỗi thứ 500 cân,

quyến 120 tấm, vải 100 tấm, ban ân cho Nhị-vương nước ấy

đường cát 1.000 cân , đường phối , đường phèn mỗi thứ 300

cản , quyến và vải....
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các bát thập thất.

Thập nhất niên Tiêm quốc Phật-vương tịnh Nhị-vương khiến

sứ cung tê bạch-đàn , tốc -hương, hoàng lạp , dương bố, tiêm bồ các

phầm nghi nghệ sinh cung hành tiền lương lễ . Trạch nhật Lễ bộ

kinh dẫn cài sứ cung đệ lễ phẩm nghệ Trường-thọ cung đình

chiêm bái . Linh nhật phụng tổ yến phầm cửu bàn, hựu tử chính

sử ngân nhất bách lượng , phó sứ bát thập lượng, bồi sứ lục thập

lượng, thông -ngôn các tứ thập lượng, lương y nhị thập lượng,

tùng quân mỗi ngân ngũ lượng toàn bộ tiền nhất bách quản. Gia

thưởng chính sự ngân nhị thập lượng, phó sử, bồi sử các ngân

thập lượng. Cại sứ-bộ hồi kỳ ký tặng Phật-lượng hoàng kim tứ

thập lượng , bạch kim ngũ bách lượng.

DỊCH NGHĨA

mỗi thứ 80 tấm .

Năm Gia-long thứ 11 ( 1812) Phật-vương và Nhị-vương

nước Xiêm-la sai sứ cung kính dâng các thứ phẩm nghi như

bạch-đàn , tốc-hương, sáp vàng, vải tây , vải Xiêm đến kinh đô

và cung-kinh làm lễ dâng hương . Trong ngày tốt được chọn,

bỘ Lễ dẫn sử-bỘ ấy dâng lễ phẩm đến Trường-thọ cung đình

chiêm bái. Ngày khác triều-đình ban yến cho sứ-bộ 9 mâm

và cho chánh sử bạc 100 lượng , cho phó sứ 80 lượng, cho

bồi sử 60 lượng, cho thông-ngôn mỗi người 40 lượng, cho

lương y 20 lượng, cho quân lính đi theo mỗi người bạc 5

lượng, cho toàn bộ tiền 100 quan , thưởng thêm cho chánh

sử bạc 20 lượng, cho phó sử, cho bồi sử mỗi người bạc 10

lượng. Sử-bộ ấy trở về được gởi tặng cho Phật-vương vàng

40 lượng, bạc 500 lượng, 1
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huệ tử Nhị-vương hoàng kim nhị thập lượng, bạch kim tam bách

lượng.

Thập nhị niên Tiêm quốc khiến sứ lai triều cung tiền cầm,

đoạn, trứu, ỷ , đương bố các phẩm nghi . Phụng thưởng chính sứ

bạch kim nhất bách ngũ thập lượng, phó sứ nhất bách lượng , thông

ngôn, lượng y tinh chính sự thân từ mỗi danh ngôn nhị thập

lượng, tùng quân mỗi danh ngũ lượng, toàn bộ tiền nhất bách

quán, hưu ký tặng Phật - vương Nhị-vương y thấp nhất niên lệ .

Thị niên thiên sứ như Tiêm ty vẫn tặng hảo cai quốc Phật

vương Thanh quế nhị cân, sa đường, phê đường các ngũ bách cân,

hoàn, sa các ngũ thập thất, Thanh thạch thập lục phiền , huệ tử

Nhị-vương phẩm-vật các giảm bán, duy vô Thanh thạch hạng.

Thập tam niên Tiêm sứ cung tề nhân sâm cầm, đoạn, trứu, sa

tịnh hương phẩm các hạng nghệ kinh cung tiền thình....

DỊCH NGHĨA

cho Nhị-vương vàng 20 lượng, bạc 300 lượng.

Năm Gia-long thứ 12 (1813) nước Xiêm-la sai sứ sang

chầu cung kính dâng các phầm nghi : cầm , đoạn, trứu, ỷ, vải

tây . Viên chính sự được thưởng bạc 150 lượng, phó sử 100

lượng , thông-ngôn , lương y và con của chánh sứ mỗi người

bạc 20 lượng, binh lính đi theo mỗi người 5 lượng, toàn

sử-bộ tiền 100 quan ; Phật-vương và Nhị-vương được gởi tặng

y theo lệ năm Gia-long thử 11 .

Năm ấy vua sai sự sang Xiêm-la thăm hỏi an ủi tặng lễ

vật giao hảo cho Phật-vương nước ấy : quế Thanh-hoả 2 cân ,

đường cát , đường phối mỗi thứ 500 cân, hoàn, the mỗi thứ

50 tấm , đá Thanh-hoá 16 tấm, cho Nhị-vương những phẩm

vật mỗi thứ đều bớt phân nửa và không có đá Thanh-hoa.

Năm Gia-long thứ 13 (1814) sứ nước Xiêm kinh dâng

nhân-sâm , cầm , đoạn , trứu, sa và hương phẩm đến kinh-đô

và đệ lời thỉnh...

.
.
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an, phụng chuẩn yến diễn lệ nhất thứ thể tiền ngũ thập quán ,

thưởng cấp cai sứ-bộ tỉnh ký tặng cai quốc Phật-vương Nhị-vương

tịnh y thấp nhất thập nhị niên lệ ..

Hựu thị niên cai quốc khiến sứ cung tế hoàng lạp, bạch đàn

hương, trầm hương các phầm nghi nghệ sinh hành tiến hương

lễ . Chuần cấp sứ thần thông-ngôn bạch bố cân ngũ đoạn, bạch

bộ giao lãnh y ngũ lãnh . Chi nhật Lễ-bộ kinh dẫn sử- thần thông

ngôn cung đệ lễ phầm tựu Thanh-phong đường trữ hậu, chí thì

dẫn nhập chiêm bái Thừa-thiên Cao hoàng-hậu kỳ diên . Lễ thành,

dịch phục tải dẫn nhập Quang-minh đường khâm hậu tuyên ủy. Từ

trà cất, sứ thần hành tạ bái lễ hội công quán . Thị nhận khoản cấp

hào soạn nhị bàn , hựu thứ nhất khoản yền thề tiền ngũ thập

quán. •••

DỊCH NGHĨA

an, được đãi yến 1 lần theo lệ và thay thế bằng tiền 50 quan ;

sử-bộ ấy được ban thưởng và được gởi tặng cho Phật-vương

và Nhị-vương phẩm nghi đều y theo lệ năm Gia-long thứ 11

và thử 12.

Năm ấy nước Xiêm-la lại sai sự kính dâng các thứ phẩm

nghi : sáp vàng, bạch đàn hương, trầm hương đến kinh-đô

làm lễ dâng hương. Triều-đình cấp cho sử-thần và thông

ngôn khăn vải trắng 5 khúc, áo cổ trẻo bằng vải trắng 5 cái.

Đến ngày hành lễ , bộ Lễ dẫn sử-thần và thông-ngôn kính dâng

lễ phẩm đến Thanh-phong đường đứng chờ, tới giờ dẫn

vào chiêm bái Thừa-thiên Cao hoàng - hậu. Lễ xong thì đồi

y-phục , bộ Lễ dẫn sử-thần vào. Quang-minh đường kính chờ

vua ban lời uỷ-lao. Được ban trà xong, sử-thần làm lễ tạ ơn

và trở về công - quản. Ngày ấy sứ-thần được thiết đãi 2 mâm,

ngày kế được ban yến, yến phầm được thay thế bằng tiền

50 quan.ro
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thưởng chính phủ sứ bổi sứ sắc mộc cách các nhất, võng tử nhất

bộ, thanh cái nhất bả. Cấp cai sự tinh ký tặng Phật-vương Nhị

vương y thập nhị niên lệ .

Thập tử niên khiền sử như Tiệm báo sinh vẫn ninh tặng hảo

Phật-vương hoàng kim tứ thập lượng, bạch kim ngũ bách lượng ,

Thanh quế tam cân , Quảng-nam quế nhị cân , bằng đường , phê

đường các ngũ bách cân , sa đường nhị thiên cân, Thanh thạch ngũ

thập ngũ phiền , huệ tứ Nhị-vương hoàng kim nhị thập lượng ,

bạch kim tam bách lượng , Thanh quê nhị cân, Quảng- nam quế

nhất cân, bằng đường, phề đường các tam bách cân , sa đường

nhất thiên cân . Sử bộ hổi trình Quốc-vương ký hội để tiến bạch

tích , hương phẩm , cầm, đoạn các hạng.

Thập ngũ niên Tiêm -la khiến sự cung tề sắc cầm , sắc bồ , băng

phiền, bạch đàn hương chư phầm nghi nghệ sinh triều bái . Trạch

nhật thiết đại triều nghi vu....

DỊCH NGHĨA

Triều-đình thưởng cho chính sứ, phó sứ, bồi sử khay bằng gỗ

mỗi người 1 cái, võng 1 bộ, lọng xanh 1 cái . Các phẩm-vật

cấp cho sứ -thần ấy và gởi tặng cho Phật-vương và Nhị-vương

y theo lệ năm Gia-long thứ 12.

Năm Gia-long thứ 14 (1815) vua sai sứ sang Xiêm-la bảo

sinh và vấn an, tặng lễ-vật giao hảo cho Phật-vương : vàng

40 lượng , bạc 50 lượng , quế Thanh-hoá 3 cân, quế Quảng

nam 2 cân , đường phèn, đường phối mỗi thứ 500 cân , đường

cát 2 000 cân , đá Thanh-hoá 55 tấm, cho Nhị-vương vàng 20

lượng, bạc 300 lượng, quế Thanh-hoá 2 cân , quế Quảng-nam

1 cân , đường phèn và đường phối mỗi thứ 300 cân, đường cát

1.000 cân. Khi trở về, sử-bộ được Quốc-vương Xiêm-la gởi

đem về dâng vua ta các thứ như thiếc trắng, hương phẩm ,

cầm , đoạn .

Năm Gia-long thứ 15 (1816) , nước Xiêm-la sai sử dâng

cống phẩm nghi như gấm màu , vải màu, băng phiến , bạch

đàn hương đến kinh-đo lạy chầu. Trong ngày tốt được chọn

đặt nghi-thức đại triều ở ...

+
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Thái hoà điện , thiết thường triều nghi vu Cần-chính điện , Lễ bộ

kinh dẫn sử thần cập thông-ngôn nghệ Thái-hoà điện đan trì, hành

lễ cất tái dẫn nhập Cần - chính điện khân tuyên sứ -thần thượng

điện ủy vần tứ phù trà . Hành bái tạ lễ xu xuất tựu công quản

khoắn yên thất bàn , khán hý nhất diên, thường nhật nội trú cấp

phát trên soạn. Linh nhật Lễ bộ kinh dẫn sử -thần thông -ngôn đẳng

nghệ Thanh-hoà điện bái yết . Phụng linh chi uỷ vẫn khoản

cấp phù trà nhị thoái . Cai sứ- bộ hồi trình ký tặng tứ Phật-vương

Nhị-vương kim ngân các sắc tịnh thưởng cấp sứ-thần thông-ngôn

tùng quân đẳng y lệ .

Thập lục niên Tiêm sứ lại ....

DỊCH NGHĨA

điện Thái-hoà và thường triều ở điện Cần-chinh, bộ Lễ dẫn

sử-thần và thông-ngôn đến thềm son điện Thái-hoà , lễ xong

lại dẫn vào điện Cần - chính. Vua cho sứ-thần lên điện uỷ-lạo,

ban cho trà, trầu . Sau khi lạy tạ ân, sứ-thận ra công-quán và

được đãi yến 7 mâm, được cho xem hát 1 buồi và thường

ngày được nhà bếp cung cấp món ăn ngon. Ngày khác bộ

Lễ dẫn sử-thần và thông-ngôn đến điện Thanh-hoà bải-yết.

Có chỉ vua uỷ-lạo ban cấp cho trầu , trà , xong sứ-bộ lui ra.

Khi trở về , sứ-bộ được gửi đem về tặng Phật-vương và Nhị

vương các thức vàng bạc, sứ-thần , thông-ngôn và quân lính

đi theo được thưởng cấp y theo lệ,

Năm Gia-long thứ 16 (1817) sử-ĐỘ Xiêm-la đến ...
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kinh tầu báo cai quốc Nhị-vương chi tang. Phụng khiến sứ- bộ như

Tiêm tế đệ phụ nghi : bạch bổ nhất bách thất , sa đường nhị thiên

cân , hoàng lạp , bằng đường, phề đường các tam bách cân, hậu

tặng hảo cai Phật-vương bạch sắc hoàn , quyến , bố các tam

bách thất.

Minh- mệnh nguyên niên khiền sử báo tri vụ Tiêm . Cại quốc

khiền sử cung tế (bạch đàn, trầm hương, tây dương bạch bồ)

tiền hương phẩm nghi tịnh (lăng, thái , cầm , đoạn , dương bố ,

bạch đàn, băng phiến ) khánh hạ đăng quang phẩm nghi nghệ kinh.

Chi nhật phụng chuẩn cai sứ chiêm bái vu Hoàng-nhân điện .

Cai sở hổi trình chiếu lệ thưởng cấp . Hựu gia thưởng chính sứ

trà cụ nhất phó , trừu lục thất , phó sứ , bổi sứ trà cụ các nhất

phó, trừu ngũ thất , thông-ngôn trừu, sa các nhất thật, tái hứa sứ

thần hiệp tụ đoản y tam lãnh , trường nhân tam bức, hào soạn cửu...

DỊCH NGHĨA

kinh -đô tâu báo việc tang của Nhị- vương nước ấy . Vua sai

sứ-bộ sang Xiêm -la đưa plầm nghi trợ tang gồm có vải trắng

100 tấm, đường cát 2.000 cân , sáp vàng, đường phèn, đường

phối mỗi thứ 300 cân và tặng giao hảo cho Phật-vương hoàn ,

quyến , vải loại trắng loại màu mỗi thứ 3 0 tấm.0

Năm đầu Minh-mạng ( 1820) , vua sai sứ sang Xiêm-la cho

hay . Nước Xiêm sai sự kính dâng phầm nghi tiến hương (bạch.

đàn hương, trầm hương, vải tẩy trắng) cùng phầm nghi mừng

lễ lên ngôi (lăng, thải , gấm , đoạn , vải tây , bạch đàn , băng

phiến) đến kinh-độ .

Đến ngày hành lễ , triều-đình chuẩn cho sứ-bộ chiêm-bài

Hoàng-nhân điện . Khi trở về, sử-bộ được ban thưởng chiếu

theo lệ. Triều-đình lại thưởng thêm cho chánh sứ đồ trà 1

bộ , trừu 6 tấm , cho phó sứ, bồi sứ mỗi người đồ trà 1 bộ,

trừu 5 tấm , cho thông - ngôn trừu và sa mỗi thứ 1 tấm , lại

cho sứ-thần áo ngắn hẹp tay 3 cái, nệm dài 1 bức, đồ ăn 9...
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bàn, ký tặng cai Phật-vương hoàng kim ngũ thập lượng , bạch kim

lục bách lượng (cần án cai quốc cung tiến kim phù hợp, thuỷ hổ,

yên đồng các hạng dữ ngân thập cân đĩ bị bố thí quân dĩ vị hạp

sự thể các hành bích hồi).

Tam niên khiển sự như Tiêm tu hảo tặng hảo cai quốc Phật

vương nhục quế tam cân, hoàn , sa , trừu , quyền các nhất

bách thật:

-Thị niên chỉ tự hậu Tiêm sứ lai kinh cung ngộ Nam-giao ngũ

hưởng lễ, cai sự tinh tại Tả Đoan-môn tiền hậu giá chiêm ngưỡng

vĩnh trước vị lệ .

Hựu thị niên cai quốc khiến sứ nghệ kinh tế đệ quốc thư tấu

báo cai quốc Tam-vượng tăng sự tinh cung tiền lăng , cầm, thái ,

đoạn , đinh hương du , băng phiến du các hạng . Phụng chuần phục

thư cai quốc nhưng cụ quốc thư phầm vật tinh giao dữ lai sử

lãnh đệ hồi phúc. Tặng hảo ...

DỊCH NGHĨA

mâm, gởi tặng cho Phật-vương vàng 50 lượng, bạc 600 lượng

(xét các món của nước ấy cung kính dâng lên gồm có hộp

vàng đựng trầu, hồ đựng nước, ống điếu hút thuốc và bạc 10

cân để bố-thi cho đầy đủ, đều chưa hợp thể cách nên được

trả về) .

Năm Minh -mạng thứ 3 (1822 ) vua sai sứ sang Xiêm-la
-

thông hảo tặng cho Phật-vương nước ấy nhục quế 3 cân , hoàn ,

the, trừu , quyến mỗi thứ 100 tấm .

Năm ấy có chỉ vua dạy rằng từ nay về sau sứ-bỘ Xiêm-la

đến kinh-đô gặp lễ ngũ hưởng tế Nam-giaó thì sử-bộ phải

đứng trước Tả Đoan-môn chờ xa giá mà chiêm-ngưỡng

và lấy đó làm lệ vĩnh-viễn.

Lại năm ấy nước Xiêm-la sai sứ đến kinh-đỏ dâng quốc

thư và tấu bảo việc tăng của Tam-vương nước ấy cùng kinh

dâng các thủ lăng , gấm, thái , đoạn, dầu đinh hương, dầu

băng phiến . Vua chuẩn y đáp thơ cho nước ấy, đủ cả

quốc-thư và các phẩm- vật giao cho sư-thần nước ấy đem về

dâng . Vua tặng giao hảo ...
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Phật-vương Thanh quề nhị cân, Nghệ quê tam cận, Quảng-nam

quề ngũ cân, trầm hương thập cân , sắc hoàn, tề bố các nhị bách

thất, tứ phụ cai quốc cổ Tam-vương bạch ngũ thập thất, bổ nhất

bách thắt, hoàng lạp nhất bách cân, sa đường nhất thiên nhị bách

cân, hựu thưởng chính sứ bạch kim ngũ thập lượng , Tổng cầm

đoạn nhất thắt, sắc hoàn , la các thập thất, lục bát ty lý trừu

trung khai y nhất lãnh , phó sứ bạch kim tứ thập lượng, lam trứu

sa nhất liên, sắc hoàn , sắc là các bất thất , lam bát ty lý trừu

trung khai y nhất lãnh , thông-ngôn nhị danh mỗi danh bạch kim

nhị thập lượng, la hoàn lục thất , lam tiễn những trung khai y

nhất lãnh, lương y nhất danh bạch kim thập lượng , xích mẫu ty

nhất thắt , hắc bồ nhất thắt , tùng quân lục danh bạch kim các

nhất lượng, xích mẫu ty, hắc bỏ các chất thất.

Ngũ niên thiên sứ như Tiêm báo tri Miến-điện quốc khiến

sứ lại triều thần tuyệt lần giao ...

DỊCH NGHĨA

cho Phật-vương quế Thanh-hoả 2 cân , quế Nghệ -an 3 cân ,

quế Quảng-nam 5 cân, trầm hương 10 cân, hoàn màu , vải

mịn mỗi thứ 200 tấm ; gởi phẩm-vật trợ tang Tam- vương

nước ấy đã mất gồm cỏ lụa 50 tấm , vải 100 tấm, sáp vàng

100 cân, đường cát 1.200 cân, lại thưởng chánh sử bạc 50 .

lượng, cầm-đoạn nhà Tống 1 tấm , hoàn và là màu mỗi thứ

10 tấm, áo xẻ ở giữa bằng bát- ty màu lục lót trừu 1 cái ,

cho phó sử bạc 40 lượng, trứu-sa màu lam 1 cây, hoàn màu ,

là màu mỗi thứ 8 tấm , áo xẻ ở giữa bằng bát-ty màu lam

lót trừu 1 cái, cho 2 viên thông-ngon mỗi người bạc 20 lượng,

la hoàn 6 tấm , áo xẻ ở giữa bằng tiền nhung màu lam 1 cái ,

cho viên lương y bạc 10 lượng, mẫu-ty đỏ 1 tấm, vải đen

1 tấm , cho 6 binh lính đi theo mỗi người bạc 1 lượng, mẫu-ty

đỏ và vải đen mỗi thứ 1 tấm ..

Năm Minh-mạng thứ 5 ( 1824) vua sai sự sang Xiêm-la

báo cho biết việc nước Miến-điện có sai sứ đến chầu xin việc

đoạn tuyệt ...
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chi sự.

Hựu chì trước Lễ-bộ phải xuất thuộc bộ Kiên-hoà đội Phó

đội Nguyễn Văn Lễ, thư lại Nguyễn Hữu Thức, thông-ngôn Trần

Văn Hải lãnh đệ công- văn phẩm- vật tế vãng Tiêm quốc Chiêu

phi-nhã Phạt-lăng tri hội . Khâm thử. Quỹ tặng Phạt-lăng sa

đường nhất thiên cân, bằng đường, mặt đường các nhị bách cân,

sắc sa-sắc hoàn các ngũ thập thất .

Nguyễn Văn Lễ tự Tiệm quốc lãnh thủ Phạt-lăng công-văn

tịnh thù tặng phẩm-vật các hạng đệ hôi.

Phụng thánh huấn công đoạn thập nhị thất chức hữu ngũ

trảo long nghi lưu tại khổ, trước phát xuất quan tiến nhị bách

quân tứ bộ di vi công dụng. Các sắc lăng nhị thập thất nội tử

Thượng-thư Phạm Đăng Hưng bát thất, Hữu tham-tri Phan Huy

Thực ngũ thất, Nguyễn Văn Lễ nhị thất, Nguyễn Hữu Thức, Trần

Văn Hải các thị thất, xích bổ nhị thập thất tứ bộ ty , chiên thập

bức, giai văn tịch ...

DỊCH NGHĨA

ban-giao.

Lại cỏ chỉ vua truyền cho bộ Lễ phái Phó đội Nguyễn

Văn Lễ trong đội Kiên-hoà thuộc bộ ấy, thự-lại Nguyễn Hữu

Thức , thông-ngôn Trần Văn Hải lãnh công-văn và phẩm -vật

sang Xiêm-la để Chiêu- phi-nhã Phạt-lắng được biết, Kinh đây.

Phầm-vật gởi tặng cho Phạt-lăng gồm có đường cát 1.000

cân , đường phèn , đường bọt mỗi thứ 200 cân, the màu , hoàn

màu mỗi thứ 50 tấm .

Nguyễn Văn Lễ từ nước Xiêm-la lãnh công-văn của Phạt

lăng và các phẫm-vật thủ tặng đem về.

Vua dạy 12 tấm đoạn được đưa đến dâng cống cỏ dệt

rồng 5 mỏng phải lưu lại ở trong kho, phát ra 200 quan tiền

cho bộ Lễ để dùng về việc công. Trong số 20 tấm các thứ

lụa màu cỏ hoa, thì cho quan Thượng-thư Phạm Băng Hưng

8 tấm , cho Hữu tham-trị Phan Huy Thực 5 tấm, cho Nguyễn

2 tấm, cho Nguyễn Hữu Thức, Trần Văn Hải mỗi

người 2 tấm, vải đỏ 20 tấm cho bộ ty, nỉ 10 búc, chiểu bông

thử đẹp ...

Văn La
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nhị thập phiên giao bộ tổng hảo các bộ, dư lưu bộ ứng dụng .

Thị niên Tiêm quốc khiến sứ cáo ai tịnh tẩu xưng cai quốc

tiền Phật-vương thái-tử tự vị , phong kỳ đệ vi Nhị-vương, cung

tề tân Phật-vương tân Nhị-vương long mãng đoạn , cầm-đoạn ,

trưu-lăng , xích bổ các phẩm nghi cung tiền

Lệ thưởng gia thưởng y Gia-long bát niên lệ .

Phụng dụ : Kim văn cai quốc vương phó âm , Trẫm tâm thực

vi uyền điệu trước chuyết triều tam nhật.

Hựu dụ chỉ : Tư kỳ trí phụ Tiêm-lạ quốc tiên vương phẩm

vật hoàng lạp tam bách cân, thạch đường ngũ bách cân, mạt

đường nhất thiên cân , sa đường ngũ thiên cân, cao-bộ bạch nhất

bách thắt, các sắc la hoàn nhất bách thất, bạch bổ nhất bách thất,

dư chiều Gia-long bát niên lệ .

Hựu chỉ : Thử thứ khiển sự như Tiêm tặng hỉ trí phụ, ứng

lẫn tuyển sứ-thần nhất bộ kiêm lãnh , hựu ...

DỊCH NGHĨA

20 tấm, tất cả các phầm-vật ấy cho bộ Lễ đưa tặng cho các

bộ khác, số còn dư thì lưu lại ở bộ Lễ để ứng dụng . .

Năm ấy nước Xiêm-la sai sứ báo tang và tẩu thái-tử của

Phật-vương nước ấy nối ngôi phong cho em làm Nhị-vương,

đem dàng các phẩm nghi của tân Phật-vương và tân Nhị

vương gồm có đoạn dệt rồng và mãng-xà , cầm-đoạn , tru

lăng , vải đỏ.

Triều- đình chuẩn thưởng theo lệ và thưởng thêm cho

sử-bộ y theo lệ năm Gia-long thứ 8 (1809) .

Có dụ vua dạy rằng : Nay nghe báo tang của vua nước

ấy, lòng Trẫm thật bi thương, nên cho bãi chầu 3 ngày .

Lại có dụ chỉ dạy : phầm- vật trợ tang cho vua nước

Xiêm-la đã mất, lần này gồm có sáp vàng 300 cân , đường tảng

500 cân , đường bọt 1.000 cân , đường cát 5.000 cân , lụa cao-bộ

100 tấm, la hoàn màu các thứ 100 tấm, vải trắng 100 tấm, các

món khác còn lại thì chiếu theo lệ năm Gia-long thứ 8 ( 1809) .

Lại có chỉ vua dạy : Lần nầy sai sứ sang Xiêm-la đưa lễ

vật mừng lên ngôi và trợ tang phải chọn một sứ-bộ kiêm lãnh

hai nhiệm-vụ ấy , lại ...
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cấp sứ-bộ đả phát các vật hạng ngân cửu bách lượng, sa đường

nhất thiên ngũ cân , tiêu vũ phiên ngũ thập bả.

Thất niên Tiêm quốc Phật-vương Nhị-vương khiến sử cung

tế quốc-thư, cầm , đoạn, lăng, sa , bạch đàn hương du , đinh hương,

long-não hương du các phẩm nghị nghệ kinh tạ ân tình tấu xưng

cai quốc tổ tỷ thệ một.

Phụng thưởng cai sứ-bộ tịnh y Gia-long thập niên lệ , tái .

tứ tặng Quốc vương hoa la sa , tô la sa, hoa lượng la hoàn các

nhất bách thất , thưởng tứ cai Nhị-vương mỗi sắc lục thập thất,

tứ phụ cai quốc tổ mẫu bạch bổ các chất bách thắt, sa đường

nhị thiên cân , mặt đường, thạch đường các tam bách cân .

Hựu ...

DỊCH NGHĨA

cho sứ-bộ đem đi các món gồm có bạc 900 lượng , đường cát

1.005 cân, quạt lông thứ nhỏ 50 cây .

Năm Minh-mạng thứ 7 ( 1826) Phật-vương và Nhị-vương

nước Xiêm-la sai sứ cung-kính dâng quốc-thư cùng cầm, đoạn,

lăng, sa , dầu bạch-đàn-hương, dầu thơm đinh-hương , long-não

đến kinh -do tạ ơn và tâu bà nội của quốc- vương nước ấy

đã mất .

Triều-đình thưởng cho sứ-bộ y theo lệ năm Gia-long thứ

10 (1811) lại tặng thêm cho Quốc-vương la-sa bông , la -sa trơn,

lương la-hoàn bông mỗi thứ 100 tấm , thưởng tặng cho

Nhị-vương mỗi thứ 50 tấm , tặng lễ vật trợ tang của quốc tổ

mẫu nước ấy lụa và vải mỗi thứ 100 tấm, đường cát 2,000

cân, đường bọt, đường tảng mỗi thứ 300 cân .

Lại ...
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chì : Tự phàm Tiêm-la quốc sứ-bộ tiến kinh giới kỳ trước

Hộ thành binh mã ty cứ mỗi khỏi phải xuất cai đội nhất viên

quản tương binh đinh nhật bạch danh tựu Vân-quan giới thở

nghinh tiếp di trọng sự thề ; cai sứ để kinh hậu nhưng lượng lưu;

binh đinh tam thập danh thủ hộ công-quán tính cung ứng sứ vụ ;

chí hồi trình nhật tái phái bát hộ tống biền binh y số trước

vi tính.

Cửu niên khiến sự như Tiêm báo tri tông hồi Vạn-tượng

Quốc vương các duyên do, tặng hảo cai quốc Thanh nhục quế

tam cân , kỳ-nam nhị cân, sa nhị bách thất, hoàn bộ nhất bách

thất . Thưởng tử Nhị-vương các giảm bán .

Thập niên Tiêm quốc khiến sự lai kinh tạ hảo, cụ trần Vạn

tượng Quốc-vương bội bạn cai quốc đằng tình , cung tiền phẩm

nghi mãng đoạn tiền nhung , kim bằng, băng phiến , bạch đàn du,

trứu lăng , đường bộ các hạng ...

DỊCH NGHĨA

cỏ chỉ vua dạy : Từ nay về sau phàm đến kỳ sử-bộ nước

Xiêm -la đến kinh -đô, thì cho Hộ thành binh mã ty cứ mỗi

lần phải cai đội 1 viên đem binh lính 100 tên đến đầu ranh

giới Vân-quan nghinh tiếp để sự thể được long-trọng ; sau

khi sử-bộ đến kinh-đô thì vẫn cho binh lính 30 tên hộ vệ

công-quán và cung ứng mọi việc của sứ-bỘ ; khi sử-bộ trở về ,

lại phải binh lính hộ tống y theo số .

Năm Minh-mạng thứ 9 ( 1828) vua sai sứ sang Xiêm-la

bảo cho biết các duyên-cở đã đưa Quốc-vương Vạn-tượng trở

về và tặng lễ-vật giao hảo cho Quốc-vương Xiêm-la gồm có

nhục quế Thanh-hoá 3 cân , kỳnam 2 cân, the 200 tấm , hoàn

và vải 100 tấm. Lễ vật thưởng tặng cho Nhị-vương đều giảm

phân nửa.

Năm Minh-mạng thứ 10 ( 1829) nước Xiêm-la sai sứ đến

kinh-đô tạ lễ giao hảo và trình bày tình hình của Quốc-vương

Vạn-tượng bội phản nước ấy, tiến dâng các phầm nghi gồm

có đoạn dệt hình con mãng-xà, tiễn nhung, kim bảng, băng

phiến , dầu bạch-đàn , trứu lăng, vải tây .
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Đăng thu cai thất phẩm, dư giao lại sử tế hổi.

Tái phụng sắc bộ cụ tu quốc-thư tịnh tặng hảo phẩm vật, kỳ

nam nhị cân, Thanh nhạc quê tam cân, quê sa , la sa, lương sa,

đồng sa, tề bổ nhất bách thắt, tái phụng ân chuẩn huệ tứ cai quốc

Nhị-vương các phần giảm bán, lệ thưởng chính sử bạch kim ngũ

thập lượng, các hạng sa thập ngũ thất, hoàn thập thất , phó sử bạch

kim tứ thập lượng, các hạng sa thập tứ thất , hoàn thập thất,

bồi sứ bạch kim tam thập lượng , các hạng sá thấp nhất thất,

hoàn bát thất, thông-ngôn nhị danh bạch kim các nhị thập lượng,

các hạng sa nhị thập thất, tùng quân lục danh , mỗi danh từ nghị

nam đại nhất thất, hắc bổ nhất thất, bạch kim nhị lượng , gia

thưởng chính sứ bạch kim ngũ thập lượng, bạch thập thất, phó

sứ bồi sử dĩ thứ giảm (1) kim thập

DỊCH NGHĨA

Triều-đình thu nhận 7 lễ phẩm, các món còn lại giao

cho sứ-bộ đem về.

Có sắc vua truyền bộ Lễ soạn quốc-thư và tặng-phẫm

gồm có kỳ - nam 2 cân, nhục-quế Thanh-hoá 3 cân, quế sa,

la-sa , lương- sa , đống -sa, vải mịn 100 tấm, và ban cho Nhị

vương nước ấy mỗi thực phẩm-vật bớt phân nửa ; thưởng

theo lệ cho chánh sử bạc 50 lượng, các thứ sa 15 tấm, hoàn

10 tấm, cho phó sứ bạc 40 lượng , các thứ sa 14 tấm , hoàn

10 tấm, cho bồi-sử bạc 30 lượng, các thử sa 11 tấm , hoàn 8

tấm, cho 2 viên thông-ngon mỗi người bạc 20 lượng, các thử

sa 20 tấm , cho 6 tên quân đi theo mỗi người nam-đại (2) màu

cảnh kiến 1 tấm , vải đen 1 tấm, bạc 2 lượng ; thưởng thêm

cho chánh sử bạc 50 lượng, lụa 10 tấm, cho phó sứ, bồi sứ

theo thứ-tự bởi bạc 10...

h

e

( 1 ) Có lẽ là đũi chăng ?

( 2 ) In thiệu chữ a bạch .
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lượng , bạch nhị thất , thông-ngôn mỗi danh bạch kim nhị thập

lượng.

Thị niên khiến sự như Tiêm thanh trách cai quốc vi hảo

đằng sự .

Thập nhất niên Tiêm quốc khiền sử cung tê phẩm-vật tiền

trình tính biện vi bảo sự . Kỳ cai quốc phẩm-vật phụng chuẩn

phát hoàn.

Thập tam niên Tiêm sứ lai triệu tấu xưng cai quốc Nhị-vương

thệ một. Phụng nghị chuẩn tự phàm Tiêm sứ tiền kinh quân cấp

lệ thưởng chính sứ bạch kim bát thập lượng , các hạng sa hoàn

y lệ , phó sứ bạch kim lục thập lượng , sa hoàn y lệ , bổi sử bạch

kim tứ thập lượng, sa hoàn y lệ , thông-ngôn mỗi danh bạch kim

nhị thập lượng, các hạng sa bát thất, hoàn lục thất, lương y mỗi

danh bạch kim thập lượng, nam-đại, hắc bố các nhất thất, tùng

quân mỗi danh bạch kim nhị lượng, nam-đại , hắc bổ các nhất thất.

Chí như giới kỳ ...

DỊCH NGHĨA

lượng , lụa 2 tấm, cho thông-ngôn mỗi viên bạc 20 lượng

Năm ấy vua sai sứ sang Xiêm-la lên tiếng trách nước ấy

về những việc nghịch lễ giao hảo.

Năm Minh-mạng thứ 11 ( 1830) nước Xiêm-la sai sử cung

kinh dâng phẩm-vật và biện hộ việc nghịch lễ giao hảo. Những

phẩm-vật của nước ấy dâng lên được trả về.

Năm Minh-mạng thứ 13 (1832) sứ-bộ nước Xiêm-la đến

cbầu tâu báo Nhị-vương nước ấy đã mất. Triều nghị chuẩn

định từ nay hễ sử-bỘ Xiêm-la đến kinh-đô đều ban cấp lệ

thưởng chánh sử bạc 80 lượng, các thử the, hoàn y theo lệ ,

cho phó sử bạc 60 lượng, the, hoàn y theo lệ , cho bồi sử bạc

40 lượng, the , hoàn y theo lệ , cho thông-ngôn mỗi viên bạc

20 lượng, các thứ the 8 tấm, hoàn 6 tấm, cho lương y mỗi

viện bạc 10 lượng, nam-đại, vải đen mỗi thứ 1 tấm , cho quân

lính đi theo mỗi người bạc 2 lượng, nam-đại và vải đen mỗi

thử 1 tấm.

Đến như tởi kỳ ...

275–



13B

S
M
T

|s
u

L
a
m

言
承

道
一
百

十
大

欽
蒙

特
格
加

賞
何

項
數
千

另
奉

遵
辨
心
又
奏

準
茲

據
該

正
使

詳
稱

該
使

部
從
軍

內
有

麻
扼
一
名

原
係

選
官

隨

辨
茲

增
給

該
名
白
金
二
十

兩
仍
由

部
併

示
該
等

俾
知
這
款
出
自

天
恩
不
得

援
此
為
例

嗣
几

該
國
遣
使

宜
照
例

定
止

須
正

使
陪

使
及

通
言
良
醫
從
軍

等
名

色
若
此
外
更
有

別

款
者

斷
不
敢

再
行

題
奏

C
是

年
遣
使

如
暹

賜
各
色
各
色

羅
統

或
五

正
黃
蠟

二
百
斤

沙
據
二
千

_ 276 -



13b

PHIÊN ÂM

khâm mông đặc cách gia thưởng và hạng số can lánh phụng

tuân biện.

Hựu tầu chuẩn : Tư cứ cai chính sứ tường xưng cai sứ bộ

tùng quan nội hữu Ma-Nai-Di nhất danh nguyên hệ Tiêm quan

tuỳ biện tư thình tăng cấp cai danh bạch kim nhị thập lượng,

nhưng do bộ truyền thị cai đằng tỷ trị giá khoản xuất từ thiên

ân bất đắc viện thử vi lệ . Tự pham cai quốc khiến sự nghi chiều

lệ định chi từ chính bởi sứ cập thông-ngôn, lương y, tùng quân

đẳng danh sắc nhược thử ngoại cảnh hữu biệt khoản giả, đoạn bất

cảm tải hành đề tâu.

Thị niên khiền sử như Tiêm tử phụ các sắc bạch , các sắc la

hoàn tịnh ngũ thất, hoàng lạp nhị bách cân, sa đường nhị thiên..

DỊCH NGHĨA

được vua ban thưởng đặc cách phẩm-vật nào, số bao nhiêu

thì tuân theo lịnh riêng thi-hành .

Vua lại chuẩn y lời tâu : Nay theo lời tường thuật của

chảnh sự trong số quân lính đi theo của sứ-bộ có tên Ma-Nai-Di

vốn là tuỳ-biện của quan Xiêm-la, nay xin cấp thêm cho tên

ấy bạc 20 lượng, việc này vẫn do bộ truyền báo cho bọn ấy

được biết phần thưởng thêm nầy do ơn Thiên-tử, không

được vin vào đấy làm thành lệ . Từ nay nước ấy sai sứ sang

phải chiếu theo lệ định về chánh sứ, bồi-sứ và thông-ngôn ,

lương y, binh lính đi theo . Nếu ngoài số ấy ra còn có những

khoản khác thì hẳn không dám tâu lên nữa.

Năm ấy vua sai sự sang Xiêm -la biếu lễ vật trợ tang gồm

các thứ lụa màu , các thứ là và hoàn màu mỗi thứ đều 5

tấm, sáp vàng 200 cân, đường cát 2.000..
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cân. Hựu tặng hảo cai Quốc-vương các hạng quề thập nhị cân,

trầm hương thập cân , các hạng sa tam bách thất, bạch nhật bách

thất ( cần án Minh-mệnh thập ngũ niên . Tiêm quốc dĩ binh tư

phỉ chi hậu toại dữ Tiêm quốc tuyệt hảo) .

DỊCH NGHĨA

cân. Lại tặng giao hảo cho Quốc-vương Xiêm-la quế các

hạng 12 cân , trầm hương 10 cân, the các thứ 300 tấm , lụa

100 tấm (xét năm Minh - mạng thứ 15 ( 1834) , sau khi nước

Xiêm đem binh giúp cho bọn giặc, nước ta bèn tuyệt giao với

nước Xiêm).
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MIẾN- ĐIỆN

Minh-mệnh tứ niên Miền- điện quốc khiến sứ tề đệ quốc-thư

phầm- vật chí Gia-định thành dự thỉnh nạp khoản . Phụng chỉ :

Thử thử Miện-điện quốc nhân hàng hải viễn lại vị ưng cự hành

phát khiền, trước Gia-định trần thần chinh biện công quán nhất

sở an tráp cài đằng nhân khẩu khoản đốn, tái chuẩn cấp từ chính

sứ nhất danh mỗi nguyệt tiền thập quán , phó sứ tam danh , mỗi

danh nhất nguyệt các tiền bát quán , bồi-tụng tam danh, mỗi danh

nhất nguyệt tiền các lục quán , tuỳ nhân tứ thập danh, mỗi danh

nhất nguyệt các tiền tam quán. Dĩ thượng cai tứ thập thất danh

tịnh cấp mỗi nguyệt bạch mẽ các nhất phương .

Hựu dụ điển-điện quốc khiền sử tế đệ quốc-thư phầm-vật

tiền lai Gia-định thông khoắn. Cai thành linh ....

DỊCH NGHĨA

MIỆN-ĐIỆN

Năm Minh-mạng thứ 4 ( 1823), nước Miến-điện sai sứ đưa

quốc-thư và phầm-vật đến thành Gia - định, kêu xin nộp cống.

Cô chỉ vua dạy : Lần này có người nước Miến-điện từ xa xôi

vượt biển mà đến , chưa nên vội khiến họ đi, ra lệnh cho

trấn thần ở Gia-dinh lo liệu 1 sở công-quán cho sứ-bộ ấy

yên và khoản-đãi họ, lại ban cấp một chánh sứ tiền mỗi

tháng 10 quan , cho 3 viên phó sử, mỗi người 1 tháng tiền 8

quan, cho 3 viên bồi-tụng mỗi người 1 tháng tiền 6 quan, cho

40 người đi theo mỗi người 1 tháng tiền 3 quan, 47 người

kể trên mỗi tháng đều được cấp gạo trắng 1 phương.

Lại có dụ vua dạy : Nước Miến-điện sai sứ đem quốc-thư

và phầm-vật đến Gia-định giao hảo. Thành ấy sai ...
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nhân tái tam phiên dịch cất , tức ủy viên tế đệ trình làm. Cập

duyệt thư trung man ngữ lậu lý thú thậm nhi đại được ngôn

hướng lai y quốc tô dục thông hảo thâu thành . Gia-long niên gian

tằng khiến số nhị phiên chung bất năng đạt . Kim văn Trẫm tân tự

vị trí y quốc bắt thăng hoan hỉ , cần khiến bối thần phụng thư tấu

tiền tịnh khẩn thỉnh tuyệt Tiêm quốc hòa hảo đẳng ngữ. Nhân tư

ngã Hoàng-khảo tây hạnh Tiểm quốc gian , cai quốc tiến vương

tằng khiến binh trợ thuận nhất thứ. Nãi cai quốc mệnh tướng phi

nhân sở chí lỗ lược đại thất dân vọng trí vi tặc sở thừa tầm tức

bôn hội. Tự hậu cai quốc tiên vương huynh đệ đạn tặc chi phong

xi gian diệc bất cằm thuyết xuất binh.

Ngã hoàng thảo thanh trí...

DỊCH NGHĨA

người phiên dịch đôi ba lần xong liền cho nhân-viên đệ trình

lãm . Khi xem thơ, Trẫm thấy tiếng rợ rất bĩ lậu, đại lược thơ

ấy nó từ trước tới nay nước ấy vốn muốn giao hảo bày tỏ

lòng chân -thành với nước ta. Trong khoảng năm Gia-long

nước ấy đã từng sai sứ 2 lần , nhưng rốt cuộc không đạt được.

Nay nghe Trẫm mới nối ngôi, nước ấy vui mừng không xiết,

kinh cần sai bồi-thần đem thơ dâng lên cùng cầu xin nước

ta tuyệt giao với nước Xiêm-la . Nhớ khi Hoàng-khảo ta là

Cao hoàng-đế ngày trước đến nước Xiêm-la , cổ Quốc-vương

nước ấy đã từng đem binh giúp đỡ một lần. Nước ấy sai

tướng không đúng người , đến đâu thì cướp phá quá mất lòng

dân và bị giặc thừa thắng mà phải tan rã thua chạy. Từ

đó về sau anh em của tiền vương nước ấy sợ uy-lực của giặc

không dám nói đến việc xuất quân giúp ta nữa .

Hoàng- khảo ta là Cao hoàng-dễ thánh tri ...
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thiên tung, trị cơ di khả thừa bất tất viện thử di binh đổ vi hiệp

chẽ. Nãi đoạn tự thần trung liên dạ do hải trình sử hỏi ngã quốc ,

tự thử chiêu phủ cựu thuộc quảng nạp tân lai . Phàm thiên thảo

sở gia mỹ bất tôi phá dĩ chí yên hữu toàn Việt, thống nhất dự đổ ,

hà tằng tạ Tiêm quốc nhất thị thôn binh dã .

Thừ sự bất đẳn ngã quốc thần thứ hàm ngưỡng thiên uy nhi

liệt quốc ngoại dương quân phục thần vũ.

Cô ngã Hoàng-khảo trọng niệm cai quốc nhất phiên sơ tâm

hậu thuộc tỷ lân , cố hướng lai chuẩn kỳ thông hảo, Trẫm dần

thiệu hồng đồ, suất tuần cựu tiền, khi khẳng thiên thính ngoại

ngôn tiên tuyệt lân nghi ?

Cầu tha nhật Tiêm quốc mưu sự phất tưởng , thủ khai biên

hấn tự hữu khúc trực tại, tắc lý trực....

DỊCH NGHĨA

trời cho, đã biết thừa cơ-hội , không cần nhờ đến binh rợ ấy ,

chỉ để cho chúng nó cậy công mà hiếp chế. Ngài quyết

đoán trong lòng liên do đường biển luôn đem trở về nước

ta , chiêu dụ thuộc hạ cũ , thâu nạp rộng rãi kẻ mới đến . Hệ

binh trời (chỉ quân của vua Gia-long) đến đánh thì không chỗ

nào là không đỗ phá , để đưa đến việc lấy trọn nước Việt

nam , thống nhất toàn lãnh-thổ, nào đã nhờ một mũi tên một

tác khí-giới của nước Xiêm-la đâu .

Việc ấy không những thần dân nước ta đều ngưỡng-mộ

uy trời , mà các nước ngoài đều khiến phục vũ công thần-diệu.

Xét lại Hoàng-khảo ta tôn trọng nước ấy một lòng như

trước, nước ấy lại là lân-quốc gần kề, cho nên từ trước đến

nay vẫn thông-hảo. Trẫm cung kính nối ngôi, vẫn noi theo

điền-lệ cũ, há lại chịu nghe theo lời kẻ ngoài mà đoạn tuyệt

trước tình lân-bang ?

Nếu ngày sau, nước Xiêm-la mưu việc chẳng lành, đầu

tiên khai hắn ở biên-cương, việc thằng co đã sẵn thì lý ngay...
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gia trang , thiên quyền tất gia nhi sự bán công bội hĩ .

Kim tắc tự Trẫm quan chị, đoạn vô khí hảo tâm cừu, hữu lao

sư lữ chi lý .

Thử thứ Miền - điện Quốc -vương sở thỉnh chi xử bất chuẩn hành .

Hựu nghị chuẩn thưởng cấp Miến-điện Quốc-vương Thanh-hoá

quê tam cân , Nghệ an quế ngũ cân , Quảng-nam quê thập cân , la sa

nhất bách thất , quyền nhất bách thất , sắc hoàn nhất bách thất,

trừu nhất bách thất , sa đường nhất thiên cân, chính sự nhất danh

mãng đoạn song khai bào nhất lãnh , khổ nhất yêu, bạch kim nhất

bách lượng , phó sứ nhất danh bao khổ dữ chính sự đồng , bạch

kim bát thập lượng , bồi sứ ngũ danh , mỗi danh tiễn nhung trung

khai y nhất lãnh, khổ nhất yêu , bạch kim lục thập lượng, tùng

quân tử thập danh , mỗi danh xích vũ đoạn trung khai y thập lãnh,

khổ nhất yêu, bạch kim tứ lượng. Kỳ cai quốc công phầm đăng

thu khảm....

DỊCH NGHĨA

sẽ vững, lòng trời ắt chiếu cố , lao nhọc ít mà thành công

nhiều vậy .

Nay theo Trẫm xem xét, hẳn là không bỏ bạn tìm thù

đề khổ nhọc quân đội .

Điều mà Quốc-vương Miến-điện cầu xin lần này thì

không chuẩn hóa được.

Lại triều nghị thưởng cấp cho Quốc-vương Miến-điện quế

Thanh-hoá 3 cân , quế Nghệ-an 5 cân, quế Quảng-nam 10 cân,

la-sa 100 tấm, quyến 100 tấn, hoàn màu 100 tấm , trừu 100

tấm, đường cát 1.000 cân , cho chánh sử áo bào song khai

bằng đoạn dệt hình con mãng xà 1 cái , quần 1 cái , bạc 100

lượng, cho phó sứ áo bào và quần đồng như của chánh sử,

bạc 80 lượng, cho 5 bồi sứ mỗi người áo xẻ ở giữa bằng tiền

nhung 1 cái , quần 1 cái , bạc 60 lượng, cho 40 quân lính đi

theo mỗi người áo xẻ ở giữa bằng xích vũ đoạn 10 cái , quần

1 cái, bạc 4 lượng . Lễ vật của nước Miến-điện dâng cống

thì thu nhận 1 chiếc nhẫn vàng nhận ,
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xích bảo thạch giới chỉ nhất, dư các thương hoàn .

Cai sử khởi trình tiến nhất nhật do Gia- định thành khoản

đãi yền diên, diễn hý nhất thứ, tịnh cấp dữ tam nguyệt lộ phí

tiền mê, nhưng phải chính quằn cơ nhất viên quản tượng biển

binh hộ tống cai sứ thần hổi quốc .

Thiệu-trị tứ niên Miền-điện quốc khiến sứ Muông-Suối-Chá

đẳng nhị thập dư nhân tế đệ quốc-thư khẩn thỉnh tu cổng , kinh

Sơn Hưng Tuyên đốc thần Nguyễn Đăng Giai để tẩu .

Phụng dụ : « Miền-điện thị tây-nam di nhất quốc chi hùng , cảm

mộ Hoàng uy thanh giáo ký hất , tiên tiến tằng khiến sử do Gia

định khoản quan nội phụ, khâm phụng ngã Hoàng-khảo chần niệm

cai quốc dữ Tiêm dưỡng thể chi ngô, nhi Tiêm-la vị khí hảo, cô

hậu tự nhi quy chi. Tư cai quốc tài khoản biên quan cầu thông

chức công , sát dịch tình do xuất vụ thành khoản , kỳ đương như

hà biện lý dựng chương nhu viễn huệ hoài minh chính quốc thề.

Trước tương. •••

DỊCH NGHĨA

bảo thạch đỏ, các món còn lại thì trả về.

Một ngày trước khi lên đường trở về , sứ-bộ ấy được

thành Gia-định đãi yến, cho xem hát 1 lần, lại cung cấp cho

tiền và gạo làm lộ-phi 3 tháng , lại phải 1 viên chánh quản

cơ đem quân hộ tống sứ-thần ấy trở về nước.

Năm Thiệu-trị thứ 4 ( 1844) nước Miến-điện sai sứ bọn

Muông -Suối-Chá hơn 20 người đệ quốc-thư và khẩn xin dâng

cống, được quan tồng -đốc Sơn-tây, Hưng-hoá, Tuyên-quang

Nguyễn Đăng Giai đề tấu.

Có dụ vua dạy : « Miến-điện là một nước mạnh của vợ tây

nam đã cảm mộ thanh uy của Hoàng-triều mà đến, năm trước

đã từng sai sứ đến Gia- định xin nội-phụ, được Hoàng-khảo ta

thương nghĩ là nước đã chống đối với Xiêm-la, nhưng nước

Xiêm-la chưa bỏ tình giao hảo, nên đã ban cấp trong hậu

mà khiến trở về. Nay nước ấy lại đến gọi của quan-ải cầu

xin dâng cống, xét trong bản dịch bức thư thấy tình ý chân

thành, thì phải liệu lý thế nào để tỏ rõ cái lòng nhân huệ

an ủi kẻ ở xa và để minh chính quốc-thể. Vậy giao ...
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thử chiến giao đình thần tường duyệt tức hành thỏa nghị cụ tầu

hậu Trẫm tài định . Khâm thử » .

Tuân phụng nghị chuẩn cai sự hiện đề Sơn tỉnh, ứng do cai

độc thân thiết yển khoản đãi nhất thứ, nhưng thiện cụ công-văn

nhất giác lược tự cai quốc quả hữu hướng mộ chị thành, tức

nghi thiện cụ quốc-thư, áp dụng quốc ân cụ phiên Hán âm tự

các nhật bản, lánh uỷ bồi thần lãnh đệ tùy cụ phầm nghi tiến lai,

“ vụ yếu cung thuận hợp thể đằng đại ý giao dữ cai sứ đằng đệ hồi

chuyền đạt cai Quốc-vương tri chiều. Tái phái Lễ bộ thuộc ty nhất

viện tỉnh Nghệ- an tỉnh thuộc biên cập Giám-thành thoả cán giả nhị

danh tiền vãng Sơn tỉnh tác vi cai tỉnh phái viên đái lãnh nguyên

phải tịnh hành-nhân cấp tỉnh biền binh thông tắc thập ngũ danh

chi số bạn tống cai sứ-bộ hổi để cai quốc, an hòa thành sự thanh

phản hồi.

Hựu nghị chuần tặng cấp Miền-điện quốc phải nhân Muông

Suối-Chả nhất...

DỊCH NGHĨA

tờ tâu này cho đình-thần xem xét rõ-ràng đế liền bàn nghị

thoả đáng và tâu lên, chờ Trẫm quyết định . Hãy kinh theo đây ).

Tuân theo lời dụ, triều-thần đã bàn nghị chuẩn cho sứ-bộ

ấy hiện đã đến tỉnh Sơn-tây sẽ do quan tổng-đốc ở tỉnh ấy

bày yến tiệc thết đãi 1 lần , rồi soạn công-văn lược kê đại ý

rằng nước ấy quả đã có lòng chân-thành ngưỡng-mộ Hoàng

triều, thì nên soạn quốc -thư đóng quốc-ấn , có đủ chữ phiên

(chữ Miến-điện) và chữ Hán mỗi thứ 1 bản, rồi phái riêng

bồi-thần cho lãnh thư với các phầm-vật đem đi , cốt phải cung

thuận hợp thể cách, giao công- văn cho sứ-bộ ấy đem về chuyền

đệ lên Quốc- vương nước ấy được biết . Lại phái 1 viên thuộc

ty ở bộ Lễ cùng linh ở Nghe-an với 2 tên cán-bộ của Giám

thành đến tỉnh Sơn-tây làm phái viên của tỉnh ấy đem những

phái viên trước cùng những viên hành-nhân và binh lính ở

tỉnh đủ số 15 người đưa sử-bộ trở về nước ấy, công việc

xong xuôi thì trở về.

Lại triều nghị chuẩn định tặng cho phái viên của Miến

điện tên Muộng- Suối- Chá áo ...
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danh Tổng cầm đoạn lý sắc bạch hiệp tự đoằn y nhất lãnh, trứu

sa khô nhất yêu, bạch kim tam thập lượng , Phi-long đại ngân tiền

nhị thập mai, Suối-Mít nhất danh ngũ ty đoạn lý sắc bạch hiệp tự

đoắn y nhất lãnh, trứu sa khổ nhất yêu, bạch kim nhị thập lượng,

Phi-long đại ngân tiền thập mai, Ma-La nhất danh ngũ ty đoạn lý

sắc bạch đoản y nhất lãnh, hoa trừu khổ nhất yêu, bạch kim thập

ngũ lượng, Phi-long đại ngân tiền thập mai, Vi-La-Xá nhất danh

mật sa lý sắc bạch hiệp tụ đoản y nhất lãnh, hoa trừu khổ nhất

yêu, bạch kim thập lượng, Phi-long đại ngân tiền ngũ mai, tuỳ

nhân nhị thập tứ danh mỗi danh quan lục vũ đoạn lý xích bố

trung khai y nhất lãnh, từ nghị mẫu ty khổ nhất yêu, bạch kim lục

lượng, Phi -long đại ngân tiến nhất mai, hựu gia cấp cai phải viên

lộ phí tiền tam bách quán , tề bồ ngũ thất, nam lăng ngũ thất, nam

hoa trừu ngũ thất. ...

7

DỊCH NGHĨA

ngắn tay hẹp bằng cầm-đoạn nhà Tống lót lụa màu 1 cái,

quần bằng trứu-sa 1 cái, bạc 30 lượng, ngân tiền Phi-long

thứ to 20 đồng, cho tên Suối-Mit áo ngắn tay bằng ngũ ty đoạn

lót lụa màu 1 cái , quần bằng trứu-sa 1 cái , bạc 20 lượng, ngân

tiền Phi-long thứ to 10 đồng, cho tên Ma-La áo ngắn bằng

ngũ-ty đoạn lót lụa màu 1 cái , quần bằng trừu bông 1 cái,

bạc 15 lượng, ngân tiền Phi-long thứ to 10 đồng, cho Vi-La-Xá

áo ngắn hẹp tay bằng mật sa lót lụa màu 1 cái, quần bằng

trừu bông 1 cái, bạc 10 lượng, ngân tiền Phi -long thứ to 5

đồng, cho 24 người đi theo, mỗi người áo xẻ ở giữa bằng

quan lục vũ đoạn lót vải đỏ 1 cái, quần bằng mẫu ty màu

cánh kiến 1 cái , bạc 6 lượng, ngân tiền Phi-long thứ to 1

đồng, lại cấp thêm cho phái viên ấy tiền lộ-phi 300 quan, vải

mịn 5 tấm, lòng ta 5 tấm, trừu ta bông 5 tấm,
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vũ phiến lục bả.

Cai đằng bái lãnh sự thanh sức tựu công quán bánh thiết yền

tích khoản tiếp cai bổi giới đẳng viên tinh phụng sung bạn tổng

chi thuộc. Tinh thần biển đảng viên danhphân toạ yên lạc nhất thứ.

C H U N G

Khâm-định Đại-Nam Hội-điện Sự-lệ

quyền nhất bách tam thập lục

chi

DỊCH NGHĨA

quạt lông 6 cái .

Sử -bỘ ấy lạy nhận xong-xuôi đến công -quán. Tỉnh thần

cho bày yến tiệc khoản tiếp các viên bồi- giới và những thuộc

viên được sung làm bạn đưa đường. Quan binh và các viên

chức trong tỉnh chia ra ngồi dự yến 1 lần.

HẾT

Khâm -định Đại-Nam Hội-điện Sự-lệ

quyền 136 dứt
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